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YẾU CHỈ TU TẬP CỦA CHƯ PHẬT 
Yếu Chỉ của Đức Phật Tỳ Bà Thịt) 


Đức Phật Tỳ bà thị, tiếng Phạn là VipassI. VipassI, có 
nghĩa là nhìn đặc biệt, sâu sắc và thanh tịnh; cách nhìn 
xuyên suôt mọi vân đê. 


Ngài xuất hiện vào kiếp quá khứ Trang nghiêm, cách 
đây 91 kiếp, bấy giờ nhân loại sống đến 80.000 tuôi, trong 
dòng họ Kondañña (Câu ly nhã), phụ vương là Bandhuma 
(Bàn đầu), hoàng hậu là Bandhumaäti, thuộc chủng tánh 
Khattiya (Sát đề lợi), ở kinh thành Bandhumaäti. Ngài là vị 
Phật thứ 998 của kiếp quá khứ Trang nghiêm. 

Yếu chỉ tu tập của Đức Phật Tỳ bà thi như sau: 

PalI: 

“KhanfI paramam tapo tiHkkha 


Nibbanam paramam vadanfi Buddha 
Na hi pabbajito paripaghati 


1. Mahapadäna suttam, P3, Dieha Nikãya II. Pali Publication board (1958). 
Pháp Thiên dịch (Tổng). Phật Thuyết Thất Phật Kinh, Tỳ Bà Thi Phật Kinh, Tr 
150-154, Đại Chính I. 
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Samano hoti param vihethayanfo ”.2 
Nghĩa là: 

Kiên trì, khổ hạnh: 

nhán nhục có giá trị nhát; 
Chư Phật dạy: 


Niết bàn là tối thượng. 
Xuất gia não hại người, 
không xứng danh Sa môn. 
Hán: 
“Nhân nhục đệ nhất đạo 
Phật thuyết vô vỉ tôi 
Xuất gia não tha nhân 
Bát danh vì sa môn ”.®) 
Nghĩa là: 
Nhân nhục đạo bậc nhất 
Phật dạy: Niệt bản là tôi thượng 
Xuất gia não hại người 
Không xứng gọi sa môn. 
Bài kệ nây là tóm tắt giới kinh của đức Phật Tỳ bà thi 
ở vào thời kỳ quá khứ của kiêp Trang nghiêm. 
Đệ nhất đạo là dịch từ chữ paramam của Pali. Paramam 
nghĩa là phâm chât có giá trị nhât, cao nhât. Hán dịch là đệ 


2. Mahapadana suttam, P39, Digha Nikãya HI. Pali Pub. board (1958). 
Buddha vaggo - Dhammapada 1ö4. Uni. oƒ Delhi (1977). 

3. Phát Đà Da Xá dịch (Hậu Tân), Tứ Phân Giới Bồn, Tr 1022bc, Đại Chính 
22. 
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nhất đạo, nghĩa là đạo lý bậc nhất. Paramam hay đệ nhất 
đạo đó là chỉ cho Bát chánh đạo hay Phật đạo. 

Vô vi là dịch từ chữ Nibbãnam của Pali. Nibbãnam 
nghĩa là Niết bàn. Nên vô vi trong thi kệ nây là chỉ cho 
Niết bàn của Phật. Muốn tu tập đạt tới Niết bàn của Phật, 
thì phải thực hành Bát chánh đạo hay Phật đạo. Muốn thực 
hành thành công Bát chánh đạo hay Phật đạo, thì phải kiên 
trì, kham nhẫn đối với các hạnh khó làm. 


Nhẫn nhục, Päli là titikkhã, có nghĩa là kham nhẫn. 
Kiên trì, Pali là khanti, có nghĩa là chịu đựng những gì khó 
chịu đựng. Khô hạnh, Päli là tapo, nghĩa là hạnh khó làm. 
Thực hành Bát chánh đạo hay Phật đạo là hạnh khó làm, 
nên cần phải nhẫn nhục và kiên trì mới thành tựu. Nhẫn 
nhục và kiên trì thực hành Bát chánh đạo, Phật đạo bất cứ 
ở đầu và lúc nào. Nên ở trong pháp hành nhẫn nhục có nội 
dung của sự tỉnh tấn. 


Nhẫn nhục và kiên trì thực hành đối với Bát chánh đạo 
hay Phật đạo là hạnh khó làm bậc nhất, nhưng nếu ai kiên 
trì thực tập, người ấy sẽ thành công trên con đường tu tập 
của chính mình. Mục tiêu của sự tu tập theo lời Phật dạy là 
chấm dứt sinh tử và đạt tới Niết bàn tối thượng. 

Xuất gia là ra khỏi ngôi nhà của thế gian. Ngôi nhà của 
thế gian là chỉ ngôi nhà của tâm phiền não. Do tâm phiền 
não mà tạo ra ngôi nhà của thế gian. Sống trong ngôi nhà 
ấy, chúng sanh thường sát phạt nhau và não hại nhau bởi 
các độc tô tham sân si. 
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Đời sông của vị Sa môn thì không bị ràng buộc bởi tâm 
phiên não, nên không có tâm não hại người và chúng sanh 
băng các độc tô tham sân s1. 


Theo kinh và luận,“ Sa môn có bôn loại: 


Thắng đạo Sa môn: Chỉ cho những vị sa môn có khả 
năng chứng đạo một cách thù thắng. Đây là trường hợp đức 
Phật và các bậc Độc giác ra đời không gặp Phật và giáo 
pháp, tự mình quán chiếu lý mười hai duyên khởi mà giác 
ngộ được đạo lý thù thắng, nên gọi là Thắng đạo Sa môn. 

Thị đạo Sa môn: Chỉ cho những vị sa môn có khả năng 
giảng đạo cho mọi người, khiến cho mọi người thấy được 
đạo và chứng nhập đạo. 


Mệnh đạo Sa môn: Chỉ cho những vị sa môn sống theo 
đạo pháp, học rộng, nhớ dai, g1ữ gìn đây đủ giới pháp, duy 
trì vận mệnh chánh pháp cho đời. 


Ô đạo Sa môn: Chỉ cho những vị hình tướng giống sa 
môn, nhưng tâm và hạnh thì không phải. 


Không xứng gọi sa môn là chỉ cho hạng thứ tư trong 
bôn hạng sa môn đã được kinh luận nêu ra ở trên. 


Như vậy, yếu chỉ tu tập của đức Phật Tỳ bà thi là nhẫn 
nhục vả kiên trì tu tập đê thành tựu Thánh đạo. Thánh đạo 
chính là Phật đạo vậy. Từ bỏ điêu ác phải nhân nhục mới từ 


4. Phật Đà Da Xá cộng Trúc Phật Niệm dịch. (Hậu Tân). Trường A hàm 3, Đại 
Chính 1. 

Ngũ Bách Đại A La Hán Đăng tạo Huyền Tráng dịch (Đường), A Tỳ Đạt Ma 
Đại T)ỳ Bà Sa 66, Đại Chính 27. 
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bỏ được và thực hành điều thiện cũng phải nhẫn nhục mới 
thực hành được. Kiên trì là biên nhân nhục trở thành hiện 
thực trong đời sông của một vị biết tu tập. 


Nhờ vậy, những điều xấu ác trong đời sống của vị biết 
tu tập, càng ngày càng bị đây lùi và những điều thiện càng 
ngảy càng được thăng tiến. Thăng tiến mãi cho đến chỗ 
viên mãn. Thiện viên mãn cũng gọi là Niết bàn, cũng gọi 
là đệ nhất nghĩa và cũng gọi là đệ nhất đạo hay Phật đạo. 

Phật đạo là điểm đến, Bát chánh đạo là con đường, 
nhẫn nhục, kiên trì và tỉnh tấn là hành trang của kẻ lên 
đường đi đến Phật đạo. Ấy là yếu chỉ tu tập và hành đạo 
của đức Phật Tỳ bà thi. 


Yếu Chỉ Của Phật Thi Khí 


Phật Thi khí, tiếng Phạn Šikhĩ. Šikhï, có nghĩa lửa hay 
ánh sáng phát ra từ đỉnh đâu. Lửa hay ánh sáng ây, có khả 
năng soi chiêu và đôt cháy hêt thảy sai lâm của tâm thức. 

Ngài xuất hiện cách đây 3l kiếp trong dòng họ 
Kondañña, thuộc giai cầp Khattiya, trong kinh thành 
Pabhävati, phụ vương Aruna, mẫu hậu Pabhãvati. Bây giờ 
nhân loại sông 70.000 tuôi. Ngài là vị Phật thứ 999 của 
kiêp quá khứ Trang nghiêm. 

Yếu chỉ tu tập của đức Phật Thi khí như sau: 

Hản: 


“Thí nhựư mình nhãn nhơn 
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Năng tị hiểm ác đạo 
Thế hữu thông mình nhơn 
Năng viễn ly chư ác ”.® 

Nghĩa là: 

Ví như người mắt sáng 
Tránh khỏi đường xấu hiểm 
Bác thông mình trong đời 
Tránh xa mọi xấu ác. 

Bài kệ này là yếu chỉ hay giới kinh tu tập của đức Phật 
Thi khí ở trong kiếp quá khứ Trang nghiêm. 

Yếu chỉ tu tập của đức Phật Thị khí là tránh xa những 
hành vi xấu ác, để không bị rơi vào con đường dẫn đến khổ 
đau ở trong sinh tử. Lục đạo là sáu con đường hiểm liên hệ 
đến nghiệp lực chúng sanh và dẫn nghiệp lực chúng sanh 
đi vòng quanh trong sinh tử, để nhận lấy những quả báo 
khổ đau. Quả báo khổ đau chính là quả báo của sinh tử. 
Trong quả báo ấy có nội dung cả thiện và ác, nên chúng 
dẫn sinh quả báo khổ và vui nhiều loại sai biệt. 

Ở trong lục đạo chúng sanh, thế giới của chư thiên, 
vui nhiều khổ ít, do tác nhân thiện nhiều hơn tác nhân ác; 
ở trong thế giới nhân loại khổ và vui đều có, là do tác nhân 
thiện ác xen tạp; ở trong thế giới của địa ngục và ngạ quỷ 
là do tác nhân thuần ác, nên thọ báo hoàn toàn khổ não; ở 
trong thế giới súc sanh khổ nhiều mà vui rất ít, vì do tác 


5. Phật Đà Da Xá dịch (Hậu Tân), Tứ Phân Giới Bồn, Tr 1022bc, Đại Chính 
22. 
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nghiệp của chúng phần nhiều theo bản năng và vô ký; ở 
trong thê giới của A tu la vui và khô bât định. 


Quả báo vui, dẫn sinh từ tác nhân thiện. Quả báo khô, 
dẫn sinh từ tác nhân ác. Tác nhân ác là tác ý khởi lên và 
hành hoạt liên hệ đến các ác pháp căn bản là tham sân si, 
hội đủ nhân duyên liền sinh khởi quả khổ. Tác nhân thiện 
là tác ý khởi lên và hành hoạt liên hệ đến các thiện pháp 
căn bản là vô tham, vô sân, vô s1, có tín, có tảm, có quý, khi 
hội đủ nhân duyên liền sinh khởi quả báo vui. 

Tuy, thế giới chư thiên có quả báo vui nhiều khổ ít, 
nhưng vần còn năm ở trong sinh tử, nên khổ và vui đều thụ 
động bởi vô thường và đều bị vô thường làm cho biến hoại 
và tiêu mắt. 

Nên, những bậc thông minh, những bậc có trí trong 
đời, không những thấy sự nguy hiểm của các ác nghiệp 
đạo, mà còn thấy sự nguy hiểm của các thiện nghiệp đạo. 
Ác nghiệp đạo là con đường dẫn đến khổ báo ở nơi địa 
ngục, nøgạ quỷ và súc sanh. Thiện nghiệp đạo là con đường 
dẫn đến hưởng thụ phước báo ở các cõi trời dục giới, sắc 
giới và vô sắc giới. 

Tuy, các cõi trời có phước báo hơn cõi người, nhưng 
vẫn còn tác nghiệp liên hệ đến các loại vô minh, phiền não, 
nên vẫn còn năm trong sanh tử luân hồi, khiến chưa thể 
thoát ra khỏi hai loại khổ đau do sống chết phân đoạn và 
biến dịch đem lại. Thiện dẫn đến phước báo chư thiên gọi 
là thiện hữu lậu, vì nó còn nằm ở trong sinh tử luân hồi. 
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Nên, yếu chỉ tu tập của đức Phật Thi khí là xa lìa hết 
thảy vô minh, phiền não liên hệ đến dục giới, sắc giới và 
vô sắc giới, để đạt tới Niết bàn. Niết bàn là trạng thái tâm 
thức vắng bặt hoàn toàn mọi tác nhân và tác duyên của sinh 
tử. Niết bàn gọi là thiện vô lậu, thiện tối thượng là phẩm 
chất có giá frỊ cao nhất của đạo, vì ở đó chấm đứt hoàn toàn 
mọi sự liên hệ đến khổ và tập. Ở trong đời, ai thấy rõ sự 
thật về khổ và tập; thấy rõ sự thật về diệt và đạo, người ấy 
là người có mắt sáng: người ấy là người thông minh trong 
đời, vì sao? Vì họ tránh xa được mọi hành vi liên hệ đến 
xâu ác, nên họ không bao giờ bị rơi vào con đường nguy 
hiểm của sanh tử. 

Nên, yếu chỉ tu tập của đức Phật Thi khí là tránh xa 
mọi hành vi liên hệ đến xấu ác. Nghĩa là tránh xa tác nhân 
xâu ác để khổ quả và khổ báo ở trong sinh tử không còn 
sinh khởi. 


Phật Tỳ Xá Phù 


Phật Tỳ xá phù, tiếng Phạn Vessabhũ. Vessabhũ nghĩa 
là có khả năng thăng vượt và tự tại đôi với năm uân,') mười 


6. Năm uán là năm họp thê, trồng rông ngã thê. Gôm sắc tuân, thọ tuân, tưởng 
uấân, hành uân và thức uẫn. 
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hai xứ? và mười tám giới,® tự tại đối với sống và chết. 
Ngài xuất hiện cách đây 31 kiếp về trước, thuộc kiếp 
quá khứ Trang nghiêm, ở kinh thành Anopama, thuộc 
giai câp Khattiya, trong dòng họ Kondañña, phụ vương 
là Supatika, mâu hậu là YasavafI, nhân loại bây giờ sông 
60.000 tuôi. 
Ngài là vị Phật 1000 thuộc kiếp quá khứ Trang nghiêm. 
Giới kinh hay yếu chỉ tu tập của Ngải như sau: 
PalI: 
“Anupavado anupaghafo 
patinokkhe ca samvaro, 
Mattannuta ca bhaftasmim 
Pantan ca sayanasanam, 
Adhicitte ca ayogo, 
etam Buddhana sãsanan ”.0) 


Nghĩa là: 
Không chỉ trích, 
không gây thiệt hại, 


7. Mười hai xử, sâm: Sáu căn và sáu trần. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sáu căn, sáu trần là y xứ 
cho sáu thức biểu hiện. Sáu thức gôm: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức và ý thức. 

ở. Mười tám giới: Gồm sáu căn, sáu trần và sảu thức. TÌ Tong mỗi căn, mỗi trần 
và mỗi thức có sự tương ứng và biểu hiện sự nhận thức có giới hạn đối với toàn 
thể thực tại. 

9. Mahapadäna suttam, Digha Nikãya II. Pali Pub. board (1958). 

Buddha vaggo — Dhammapada I65. Uni. oƒ Delhi (1977). 
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Sống ở trong giới bổn, 
Ẩn uống có tiết độ, 
Nghỉ ngơi nơi nhàn tịnh 
Tâm thăng tiến thiên định 
Là lời chư Phật dạy. 

Hán: 
“Bắt báng diệc bất tật 
Đương phụng hành tr giới 
Ẩm thực tri chỉ túc 
Thường lạc tại không nhàn 
Tâm định lạc tỉnh tắn 
Thị danh chư Phật giáo ”.09 


Nghĩa là: 


Không báng bồ, tật đố, 
Phụng hành các học giới 
Ăn uống biết vừa đủ 
Thường thích nơi nhân tịnh 
Tâm định, vui tỉnh tấn 

Là lời chư Phật dạy. 


Yếu chỉ tu tập của đức Phật Tỳ xá phù là nhắm tới sự 
thanh tịnh vê ngữ, sự thanh tịnh vê thân và sự thanh tịnh 
VỆ ý. 


Thực hành sự thanh tịnh về ngữ là không nói lời báng 


10. Phật Đà Da Xá dịch (Hậu Tân), Tứ Phân Giới Bồn, Tr 1022bc, Đại Chính 
22. 
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bồ, não hại và ganh ty đối với những điều tốt đẹp của người 
khác. Nhờ vậy mà thành tựu được chi phân chánh ngữ, 
chánh nghiệp của Thánh đạo. 


Thực hành sự thanh tịnh về thân là ăn uống biết vừa 
đủ. Ăn uống biết vừa đủ là ăn uống không để cho cơ thể dư 
thừa hay thiếu các chất dinh dưỡng do việc ăn uống đem 
lại. Thân thể bị dư hay thiếu các chất dinh dưỡng, đều dẫn 
sinh bệnh hoạn, cản trở việc thực hành giới định tuệ. Nhờ 
thực hành ăn uống biết vừa đủ, nên thành tựu được chỉ 
phần chánh mạng của Thánh đạo. 


Thực hành sự thanh tịnh về ý là biết chọn lựa chỗ 
nhản tịnh, vắng vẻ để thực tập thiền định nhiếp phục tâm 
ý, khiến tâm ý được an trú ở trong thiền định và từ đó mà 
niềm vui từ thiền định phát sinh, và do có niềm vui từ thiền 
định phát sinh, khiến cho hành giả càng thêm nỗ lực thực 
hành sâu vảo thiền định, các phiền não bị thiền định nhiếp 
phục, nên các chi phần chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định, chánh tư duy và chánh kiến sinh khởi, thành tựu được 
Thánh đạo giải thoát. 


Nên, giới kinh hay yếu chỉ tu tập của đức Phật Tỳ xá 
phù là dừng lại mọi tác nhân làm cho lời nói bị ô nhiễm. 
Tác nhân khiến cho lời nói bị ô nhiễm là tâm tham lam, 
ganh tỊ, tật đó và não hại. Sống biết điều chế sự ăn uống Ở 
chừng mức vừa phải, khiến cho các cảm giác đói hay no 
không có điều kiện đề sinh khởi. Đói bị các khổ thọ áp bức, 
nên không thể thực hành thiền định. No tâm thường sinh 
khởi buông lung đối với các dục hay hôn trầm, nên cũng 
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không thể thực hành thiền định. Ăn uống biết đủ, nhằm 
yêm trợ cho sự thanh tịnh tâm ý, nhiêp phục phiên não, 
châm dứt tử sinh băng con đường thiên định. 


Phật Câu Lưu Tôn 


Phật Câu lưu tôn, tiếng Päli là Kakusandha, tiếng Phạn 
là Krakucchandha, nghĩa là có khả năng tiêp nhận, dân đạo 
và duy trì, hay có khả năng diệt trừ mọi sự trói buộc hoặc 
diệt trừ những gì cân phải diệt trừ và thành tựu những gì 
cân phải thành tựu. 

Ngài xuất hiện trong thời hiện tại Hiền kiếp, ở kinh đô 
Khemavati, vua trị nước là Khema, trong dòng dõi Bà la 
môn, phụ thân là Agø1datta, mâu thân Visakhä, tuôi thọ của 
nhân loại bây giờ là 40.000 tuôi. 

Ngài xuất gia tu tập, do quán chiếu sâu lý Mười hai 
duyên khởi, đoạn tận hêt thảy các lậu hoặc phiên não và 
thành tựu bậc Vô thượng giác. 

Ngài là vị Phật đầu tiên ở trong ngàn vị Phật ở thời 
hiện tại Hiên kiêp. 

Giới kinh hay yếu chỉ tu tập của Ngải như sau: 

PalI: 

“Wathapi bhamaro pupphãm 
vannagandham ahe†hayam/ 
paleti rasamadaya 
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€Vq gÄI1€ HT care// 
Na paresam vilomani 
na paresamn katakatam/ 
Attano va avekkheyya 
katãni akatãmi ca/09 
Nghĩa là: 
Như ong hút nhụy hoa, 
hút xong liên bay ẩi, 
không tốn sắc và hương, 
vậy, Muni” vào xóm làng, 
không dòm ngó lỗi người 
là làm hay không làm, 
chỉ quán chiếu tự thân 
là chính hay không chính. 
Hẳn: 

“Thí như phong thể hoa 
Bất hoại sắc dự hương 
Đán thủ kỳ vị khứ 
Tỷ khưu nhập tụ nhiên 
Bất vi lệ tha sự 
Bất quán tác bất tác 
Đản tự quản thân hành 


11. Pupphavaggo - Dhammapada 49 - 50. University oƒ Delhi (1977). 
12. Mumi, nghĩa là ân sĩ, đạo sĩ, tu sĩ, mình triết. Hán dịch là tịch mặc. Ở trong 
câu này, mumi là chỉ cho phâm hạnh an tịnh của Tỷ khưu. 
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Nhược chánh, nhược bất chánh ”.0® 

Nghĩa là: 

Ví như ong tìm hoa 

Không hoại sắc và hương 
Chỉ hút nhụy rồi đi 

Tỷ khưu vào xóm làng 
Không chống trải việc người 
Có làm hay không làm 

Chỉ xét hành vì mình 

Là chính hay không chính. 

Yếu chỉ tu tập của đức Phật Câu lưu tôn là chỉ dạy cho 
người tu tập, nên chuyên tâm thực hành Phật pháp, băng 
cách hãy luôn luôn tự quán chiếu tâm mình, tự quán chiếu 
hành động của mình đề cho tâm và mọi hành hoạt của mình 
luôn luôn ở trong chánh đạo. 

Không nên dòm ngó lỗi người, vì dòm ngó lỗi người 
làm cho tâm mình bị rơi vào tà niệm và tà đạo, khiến hư 
hỏng đời tu của mình. Một người tu thuận với chánh đạo, 
có chánh kiến hiện tiền, thì vị đó ở đâu, thì ở đó không có 
sự tranh chấp thị phi, mọi sự tranh cãi chánh tả đều bị đình 
chỉ. 

Tóm lại, một vị biết tu tập, vị ấy luôn luôn quán sát tự 
tâm, để nhiếp phục và đình chỉ những điều xấu ác nơi tâm, 
nhằm nuôi lớn hết thảy pháp lành ở nơi tâm mình. Ấy là 


13. Phật Đà Da Xá dịch (Hậu Tân), Tứ Phân Giới Bồn, Tr 1022bc, Đại Chính 
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yếu chỉ tu tập của đức Phật Câu lưu tôn vậy. 
Phật Câu Na Hàm Mâu Ni 


Phật Câu na hàm mâu n1, tiếng Pali là Konagamana vả 
tiêng Phạn KanakamunI, nghĩa là vị đạo sư có sắc tướng 
nhuân nhuyên, thanh nhã và văng lặng như vàng. 

Ngài xuất hiện trong thời Hiền kiếp, tại kinh thành 
Sobhavati, thuộc triêu đại trỊ vì của vua Sobha, kinh đô 
Sobhavafi, trong dòng dõi Bà la môn, phụ thân là Yaññadatta, 
mâu thân là Uttara, nhân loại bây giờ thọ 30.000 tuôi. 

Ngài xuất gia tu tập, quán chiếu sâu sắc lý Mười hai 
duyên khởi đây đủ hai mặt lưu chuyên và hoàn diệt, trí phát 
sinh, tuệ phát sinh, minh phát sinh, các lậu hoặc dứt sạch, 
thành tựu bậc Vô thượng giác. Ngài là vị Phật thứ hai thuộc 
thời kỳ hiện tại Hiên kiêp. 

Giới kinh hay yếu chỉ tu tập của Ngải như sau: 

PalI: 

“Ma pamadanuyufJetha 

ma kamarafi santhavam/ 
Appamatfto hi jhayanto 
pappofi vipulam sukham//8® 


Nghĩa là: 
“Không phóng túng, buông lung, 


14. Appamada vaggo — Dhammapada 27. University oŸ Delhi (1977). 
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Không chạy theo đi dục 
Chú tâm hành thiên định 
Đạt an lạc võ cùng ”. 

Hán: 

“Tâm mạc tác phóng dát 
Thánh pháp đương cần học 
Như thị xả ái sâu 

Tâm định nhập Niết bàn ”.05 

Nghĩa là: 

Đừng để tâm buông lung 
Hãy siêng học Thánh pháp 
Như vậy bỏ ái sấu 

Tâm định vào Niết bàn. 

Ngài dạy người biết tu tập, thì không để tâm dong ruôi 
và chạy bươn theo các vị ngọt của thế gian, mà phải siêng 
năng học hỏi Thánh pháp. Thánh pháp là chánh pháp do 
bậc Thánh tự thân chứng ngộ. Thực hành chánh pháp do 
bậc Thánh tự thân chứng ngộ và tuyên thuyết sẽ giúp cho 
ta thấy rõ sự thật của khổ đau, thấy rõ sự thật của những tập 
khởi hay nhân duyên sinh khởi khổ đau, thấy rõ sự thật của 
sự điệt tận khô đau và thấy rõ sự thật của con đường dẫn 
đến diệt tận khổ đau, để tu tập đoạn trừ các lậu hoặc thuộc 
về buông lung và khát ái, bằng sự tinh cần chấm dứt tâm 
buông lung, tinh cần học hỏi Thánh pháp, tỉnh cần buông 


15. Phật Đà Da Xá dịch (Hậu Tân), Tứ Phân Giới Bồn, Tr 1022bc, Đại Chính 
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bỏ các lậu hoặc thuộc về khát ái, tính cần thực tập thiền 
định và từ thiền định mà thăng tiến đề thể chứng Niết bàn. 
Tinh cần và thăng tiễn ở trong thiền định, đề nhiếp phục và 
chuyển hóa các lậu hoặc thuộc dục ái, sắc ái và vô sắc ái, 
để thể chứng Niết bàn là yêu chỉ tu tập của đức Phật Câu 
na hàm mâu n1. 


Đức Phật Ca Diếp 


Đức Phật Ca diếp, tiếng Pãli là Kassapa, Phạn là 
Kaé$yapa, nghĩa là vị Phật có ánh sáng làm khuất lấp hay 
nuốt hết mọi thứ ánh sáng khác. 

Ngài xuất hiện trong thời Hiền kiếp, ở kinh đô Bãrãnäsi, 
thời đại trị vì của vua KIkT, trong dòng dõi Bà la môn, phụ 
thân là Brahmadatta, mẫu thân là DhanavatfI, bấy giờ nhân 
loại tuổi thọ là 20.000 tuổi. 


Ngài xuất gia tu tập quán chiếu lý Mười hai duyên 
khởi, đầy đủ hai mặt lưu chuyền và hoàn diệt một cách sâu 
sắc, khiến các lậu hoặc đều đoạn tận, trí phát sinh, tuệ phát 
sinh, minh phát sinh, thành bậc Vô thượng giác. Ngài là vị 
Phật thứ ba trong thời hiện tại Hiền kiếp. 


Giới kinh hay yếu chỉ tu tập của Ngải như sau: 
PalI: 
“§Sabba pa0assa akaranarm, 


Kusalassa upasampada/ 
Sacifta pariyodaDana1m, 
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Etam buddhaãna sãsanam//3® 
Nghĩa là: 

“Hết thảy ác không làm 

Vâng hành các điều thiện 

Tâm ý tự lắng trong 

Là lời chư Phát dạy ”. 
Hán: 

“Nhất thiết ác bất tác 

Đương phụng hành chư thiện 

Tự tịnh kỳ chí ý 

Thị danh chư Phát giáo ”.0? 
Nghĩa là: 

“Hết thảy ác chớ làm, 

Nền vâng hành các thiện 

Tự lắng sạch tâm chí 

Là lời dạy chư Phật ”. 


Giới kinh hay yếu chỉ tu học của đức Phật Ca Diếp là 
không làm bắt cứ điều ác nào mà nên thực hành hết thảy 
điều thiện. 

Làm điều ác là làm điều hại người mà lợi mình. Làm 
bất cứ điều nào mà đưa đến hại người và lợi mình thì không 
nên làm. Nói bất cứ điều gì mà đưa đến hại người lợi mình 


16. Mahapadana suttam, P 39, Dieha Nikaya HI. Pali Publication board (1958). 
Buddha vaggo — Dhammapada 183. Universify oƒ Delhi (1977). 

17. Phật Đà Da Xá dịch (Hậu Tân), Tứ Phân Giới Bồn, Tr 1022bc, Đại Chính 
22. 
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thì không nên nói. Nghĩ bất cứ điều gì mà đưa đến lợi mình 
hại người thì không nên nghĩ. 


Vâng hành các thiện là làm bất cứ điều gì dẫn đến lợi 
mình, lợi người, lợi hiện tại và cả tương lai thì làm, nếu lợi 
hiện tại mà hại tương lai, thì không nên làm. Nói bất cứ 
điều gì lợi mình, lợi người, lợi hiện tại và tương lai thì nói. 
Nếu nói dẫn đến lợi hiện tại mà hại tương lai thì không nên 
nói. Nếu nghĩ bất cứ điều gì có lợi cho mình, cho người 
trong hiện tại và tương lai thì nghĩ và nếu chỉ có lợi cho 
hiện tại, mà thiệt hại cho tương lai thì không nên nghĩ. 


Giới kinh hay yếu chỉ tu tập của đức Phật Ca diếp là 
nỗ lực đình chỉ các hành vi ác, khiến cho các khô quả đều 
chấm dứt. Hành vi ác là hành vi liên hệ đến tham, sân, si, 
mạn, nghi và tà kiến. Bất cứ hành vi nào liên hệ đến tham, 
sân, s1, mạn, nghi và tà kiến, đều gọi là hành vi ác. Vì sao? 
Vì nó dẫn sinh quả báo khổ đau. Vì vậy, những người biết 
tu tập, những øì liên hệ đến nhân ác và quả khổ, thì không 
làm và những gì liên hệ đến nhân thiện, quả vui thì làm. 

Nhân ác và quả khổ đó là Tập đề và Khô đế. Nhân 
thiện và quả vui đó là Đạo đề và Diệt đế. Hết thảy ác không 
làm là không làm theo Tập đế, khiến cho Khổ đề có cơ hội 
chấm dứt. Vâng hành các thiện là làm theo Đạo đế, khiến 
cho Diệt đề hay sự an lạc của Niết bàn có mặt. Đó là yếu 
chỉ tu tập của đức Phật Ca diếp. 
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Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 


Đức Phật Thích ca mâu n1, tiếng Phạn là ŠSakyamuni. 
ŠSakyamuni nghĩa là bậc có khả năng sống đời vắng lặng, 
xuất thân ở trong dòng họ Sakya. Šakya phiên âm là Thích 
già, Thích ca và dịch là năng nhân, nghĩa là dòng họ có khả 
năng tự lực và sáng tạo. 

Ngài xuất hiện vào thời hiện tại Hiền kiếp, ở kinh thành 
Kapilavastu, thuộc giai cấp Khattiya, dòng họ Šakya, phụ 
vương là Suddhodana, mẫu hậu là Mahamaäya. Bấy giờ 
tuổi thọ nhân loại 100 tuổi. 


Ngài xuất gia tu tập, ngồi dưới cây Tất bát la, sau nầy 
đổi tên là Bồ đề, nhập định quán chiếu lý Mười hai duyên 
khởi một cách sâu xa, gồm cả hai mặt lưu chuyển và hoàn 
diệt, các lậu hoặc liền đoạn sạch, các trí, các tuệ và các 
minh phát sanh đầy đủ, liền thành bậc Vô thượng giác. 


Sau khi đã thành bậc Vô thượng giác, đức Phật Thích 
ca mâu ni tiếp tục thiền quán sâu xa về lý duyên khởi cho 
đến hai mươi mốt ngày và sau hai mươi mốt ngày, Ngài 
liền đi đến vườn Nai để chuyền pháp luân Tứ Thánh Đé, 
hóa độ năm anh em Kiểu trần như, từ đó Phật bảo, Pháp 
bảo và Tăng bảo xuất hiện ở trong thế gian một cách trọn 
vẹn cả hai mặt lý tánh và sự tướng, làm chỗ quy ngưỡng 
và nương tựa cho chư thiên và loải người tu tập đề thoát ly 
khổ đau sinh tử. 


Giới kinh hay yếu chỉ tu học được đức Phật Thích ca 
giảng dạy như sau: 


Thích Thái Hòa Z) 
PalI: 
“VacanurakkhI manasaã susainvufo 
kayena ca aqkusalam na kayira/ 
efe tayo kammapathe visodhaye 
ãradhaye maggam issippaveditam//9%) 
Nghĩa là: 
“Khéo phòng hộ lời nói 
Giữ tâm ÿ trong sạch 
Không làm ác bởi thân 
Tịnh ba nghiệp đạo nây 
Đăng Đại tiên tuyên bố”. 
Hán: 
“Thiện hộ ư khẩu ngôn 
Tự tịnh kỳ chí ý 
Thán mạc tác chư ác 
Thử tam nghiệp đạo tịnh 
Năng đắc như thị hành 
Thị đại tiên nhân đạo ”.09) 
Nghĩa là: 
“Khéo phòng hộ lời nói 
Tâm ý tự lắng trong 
Thán không làm các ác 
Ba nghiệp đạo này tịnh 


18. Magsa vaggo — Dhammapada 281. University oƒ Delhi (1977). 
19. Phật Đà Da Xá địch (Hậu Tân), Tứ Phân Giới Bôn, Tr 1022bc, Đại Chính 
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Thực hành được như thế 
Là đạo bậc Đại tiên `”. 

Khéo phòng hộ lời nói là do thọ và trì giới, khiến cho 
lời nói được phòng hộ, không bị rơi vào các ác nghiệp đạo 
của ngữ. Lời nói của một người có giới phòng hộ, khiến 
những pháp hữu lậu ô nhiễm của thế gian, không có điều 
kiện để xâm nhập vào tâm ý, nên tâm ý luôn ở trong trạng 
thái an tịnh, có khả năng làm dẫn sinh chất liệu chánh ngữ 
của Thánh đạo. 

Phòng hộ lời nói là phòng hộ thiệt căn và năm quan 
năng nhận thức còn lại cũng đều được phòng hộ bởi giới, 
nên các vị ngọt từ các dục thế gian được biểu hiện qua sáu 
trần, không còn có cơ hội thuận lợi xâm nhập tâm ý, khiến 
tâm ý tự lắng trong, nhờ vậy mả có thể chấm dứt được các 
ác niệm và thành tựu được các thiện. Nghĩa là chấm dứt 
được khổ và tập, thành tựu được diệt và đạo. 


Chấm dứt các ác hay chấm dứt khô và tập, vâng hảnh 
các thiện hay vâng hành theo diệt và đạo, chính đó là con 
đường của bậc Đại tiên nhân đi. 


Tiên, Pali là Isi. Isi là vị có năng lực và trí tuệ vượt xa 
con người. Đại tiên nhân là chỉ cho Phật. Ở Vệ đà, Tiên 
nhân là chỉ cho những vị được thần linh mặc khải cho chân 
lý. Ở Trung quốc, Tiên là vị có đời sống sung sướng, tuôi 
thọ lâu dài. Nhưng, Tiên hay Isi ở trong thi kệ này là chỉ 
cho chư Phật. 


Chư Phật được gọi là những bậc Đại tiên nhân, vì các 
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Ngài khác hắn với các tiên nhân thuộc về Duyên giác hay 
Độc giác. Duyên giác hay Độc giác là những vị ra đời không 
gặp Phật, tự mình quán chiếu lý Mười hai duyên khởi và 
giác ngộ, nhưng không có đệ tử, không thuyết pháp, hưởng 
thụ niềm vui tự giác và nhập Niết bàn. 


Phật thì không phải chỉ thành tựu về hạnh tự giác mả 
còn thành tựu về hạnh giác tha. Hạnh tự giác là tự mình 
giác ngộ không do bất cứ một thần linh nào mặc khải. Hạnh 
giác tha là nỗ lực giáo hóa, tạo điều kiện để yềm trợ cho 
những người khác cũng được giác ngộ như mình. Đầy đủ 
cả hai hạnh ây gọi là Phật. Nên, Phật gọi là bậc giác hạnh 
viên mãn. Giác hạnh viên mãn là bậc Đại tiên vậy. 

Bài kệ nầy theo luật Tứ Phần là yếu chỉ hay toát yêu 
giới luật của các Tỷ khưu đệ tử Phật, hành trì suốt mười hai 
năm đầu kể từ khi Ngài chuyển vận pháp luân. Quan điểm 
về thời gian hành trì giới kinh toát yêu nây, sau khi Phật 
thành đạo của các Tỷ khưu ở trong các luật ghi lại cũng có 
sai khác nhau, ở đây không phiên trích dẫn. 


Như vậy, yếu chỉ tu tập và hành đạo của đức Phật Thích 
ca mâu ni là hành thanh tịnh giới qua thân ngữ và ý, khiến 
cho ba nghiệp đạo luôn luôn ở trong sự thanh tịnh. 

Yếu chỉ tu tập và hành đạo của đức Phật Thích ca mâu 
ni nói riêng và các đức Phật ở kiếp quá khứ Trang nghiêm 
và kiếp Hiền thuộc hiện tại đều có tính chất thông nhất và 
xuyên suốt với nhau. 


Thống nhất với nhau trên con đường tu tập Giới Định 
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Tuệ và xuyên suốt với nhau là chuyển hóa ba ác nghiệp 
thành ba tịnh nghiệp bằng Giới Định Tuệ, và cùng một việc 
làm, một điểm đến như nhau là chấm dứt sinh tử và điểm 
đến là Niết bàn tối thượng. 


Vì vậy, yếu chỉ tu tập và hành đạo của người đệ tử Phật 
là tự mình nguyện buông bỏ các dục thế gian, đoạn tận 
phiền não, băng con đường Giới Định Tuệ, để hướng tới sự 
an lạc của Niết bàn tối thượng. Và sự hành đạo độ đời của 
người đệ tử Phật, cũng là để giúp cho mọi người thấy rõ sự 
nguy hiểm nơi những vị ngọt, ở trong các dục của thế gian, 
mà tự nguyện buông bỏ đề hướng tới sự tu tập đoạn tận khô 
đau, hướng đến sự an lạc tối thượng của Niết bàn. 
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BỐN PHÉP LẠ CỦA Ý 


Trong kinh đức Phật dạy, người nào tu tập thành tựu 
Bốn phép lạ của ý, thì người đó có thể làm chủ được sinh 
mệnh của mình. Bấy giờ, Như Lai tuyên bố với chư thiên 
và loài người là Ngài buông bỏ thọ hành và ba tháng nữa, 
Ngài sẽ nhập Niết bàn. Tôn giả A Nan nghe vậy liền khóc, 
xin Như Lai tiếp tục ở lại đời, nhưng Như Lai nói, Ngài 
đã tuyên bố buông bỏ thọ hành, nếu Ngài ở lại đời thêm 
nữa, thì nói với làm không đi đôi, làm sao Như Lai có tính 
thuyết phục thiên ma, thuyết phục những hạng thiện nhơn 
ở trong đời. Sau đó, Ngài liền dạy Bốn phép lạ của ý. 

Bốn phép lạ của ý cũng còn gọi là Tứ như ý túc. Bốn 
phép lạ của ý hay Tứ như ý túc gồm: 

1. Dục như ý túc 

Ý muốn tu tập pháp cao thượng hay thành tựu pháp 
cao thượng. 

Tại sao chúng ta bị sinh, bị già, bị bệnh và bị chết? Vì 
do tham dục, khiến chúng ta bị sinh, bị già, bị bịnh và bị 
chết. Khi chúng ta đã bị sanh, bị già, bị bệnh và bị chết là 
chúng ta sống hoàn toàn mất hết tự do, sống và chết đều 
không có chủ quyên. 


Nên, chúng ta muốn tu tập là để vượt ra khỏi cái bị 


30 Yếu chỉ tu tập và hành đạo 





sinh, bị già, bị bệnh và bị chết. Ước nguyện tu tập, để vượt 
ra khỏi cái bị sanh, bị già, bị bệnh và bị chết hay sống chết 
đều có tự do, đều có chủ quyền, ước nguyện ấy gọi là dục 
như ý túc. 


Chúng ta muốn được sống trong tự do và chết ở trong 
tự do, hay sống và chết đều có chủ quyên, thì chúng ta phải 
biết phát khởi ước nguyện và nỗ lực biến ước nguyện trở 
thành hiện thực. Chúng ta phải tha thiết đoạn trừ những hạt 
giống phiền não, tham dục đang vận hành và ràng buộc ở 
trong tâm thức ta, vì chúng làm cho đời sống của ta mắt tự 
do, mất chủ quyền, chứ không phải ai khác. 


Tâm ta bị hệ lụy bởi tham dục, tham dục về tiền tài, 
khiến ta bị hệ lụy và khô não bởi tiền tài; tham dục về sắc, 
khiến ta bị hệ lụy và khổ não bởi sắc; tham dục về danh, 
khiến ta bị hệ lụy và khổ não bởi danh; tham dục đối với ăn 
ngủ, khiến ta bị hệ lụy và khổ não bởi ăn ngủ... Vì chúng ta 
nô lệ tham dục, khiến cho chúng ta sống và chết đều không 
có chủ quyền, đều mắt hết tự do. Mỗi khi chúng ta bị hệ lụy 
vào cái gì, thì chúng ta bị cái đó trói buộc, vắt cho kiệt sức 
và cướp mắt hết chủ quyên. 

Chúng ta cả triệu lần muốn vượt ra, nhưng cả triệu 
lần bị trói lại, ai trói? Không có ai trói cả, chỉ có tham dục 
trong tâm của chúng ta đang trói chúng ta. Nên, muốn sống 
chết có chủ quyên, có tự do, chúng ta phải biết buông bỏ 
tham dục. Buông bỏ tham dục, chúng ta mới có khả năng 
thành tựu được sống và chết như ý. 


Thích Thái Hòa 31 





Nên, ước muốn thoát ly sinh tử tạo thành một phép lạ. 
Phép lạ này giúp ta lây lại chủ quyên đôi với sông và chêt 
hay vượt thoát tử sinh. 


2. Niệm như ý túc 


Hay tâm như ý túc, tức là chúng ta luôn luôn nhớ ước 
nguyện của chúng ta là tu tập để vượt thoát cái bị sinh, bị 
già, bị bệnh, bị chết hay thoát ly sinh tử. Nếu ước nguyện 
đó khởi lên, nhưng chúng ta không duy trì, thì nó sẽ tan. 
Duy trì ước nguyện tu tập, duy trì phương pháp tu tập 
buông bỏ tham dục, giúp cho chúng ta vượt thoát sinh tử. 


Khi chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi,... chúng ta dùng 
năng lượng chánh niệm làm cho những chủng tử, tham 
dục, hệ lụy, giận hờn, trách móc trong tâm ta lắng xuống. 


Nhiều khi không có đối tượng trước mắt chúng ta, mà 
chúng ta cũng tham, cũng giận, có những sự kiện đã đi qua 
lâu lắm rồi, thế mà nhiều khi nghĩ lại hay tưởng tới, chúng 
ta cũng tham, cũng giận. Cái tham, cái giận đó đã có mặt và 
tạo thành năng lượng chúng tử ở trong tâm thức của chúng 
ta, nó làm cho chúng ta bị hệ lụy, làm cho chúng ta bị cản 
trở đối với sự tu tập. 


Vì vậy, khi chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta 
phải làm cho các chủng tử tâm hành như giận hờn, ganh tỊ, 
thù oán, trách móc trong tâm ta lắng xuông. Nó phải lắng 
xuống nơi tâm thức của chúng ta. Sự lắng xuống ấy, phải 
được duy trì trong từng hành hoạt của chúng ta. Khi trong 
từng bước đi của chúng ta vững chãi, trong từng hành hoạt 
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của chúng ta thánh thơi là chứng tỏ những hạt giống tham, 
giận, bôn chôn, lo âu, sợ hãi, ganh tỊ trong tâm thức của 
chúng ta đã lăng xuông. 


Chúng ta đừng nghĩ rằng, làm việc hăng say, năng nỗ 
là không bệnh. Làm việc hăng say, năng nỗ, nhưng thiếu 
niệm như ý túc là bệnh. Ây là bệnh của lật đật, của loạn 
động, của chệch hướng và đánh mắt mình. Làm việc nhanh 
hay chậm, đi nhanh hay đi chậm không phải là vẫn đề, mà 
vấn để là trong những động tác nhanh hay chậm ấy, ta có 
duy trì được năng lượng chánh niệm, chánh định, chánh 
kiến của chúng ta hay không. 


Vì vậy, chúng ta phải thường xuyên thực tập chánh 
niệm trong mọi động tác sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. 
Và chúng ta phải bước đi được những bước đi vững chãi, 
hành hoạt thánh thơi trong những bận rộn của cuộc đời, đó 
là một phép lạ mà chúng ta thành tựu từ tâm ý. 


Khi thực tập niệm như ý túc hay tâm như ý túc là 
chúng ta luôn luôn nhớ đến lý tưởng tu tập của mình. Tại 
sao mình tu? Tại sao chúng ta phải lên chùa đề thực tập và 
pháp nào chúng ta đang thực tập? Chúng ta phải nhớ và 
hành trì pháp ấy cho đến khi thuần thục. 


Trong tiếng Phạn, tâm như ý túc có nghĩa là tâm của 
chúng ta luôn an trú trong niệm, an trú trong định và an trú 
trong tuệ, khi đó chúng ta mới có khả năng làm vắng bặt 
tất cả những chủng tử phiền não trong tâm thức của chúng 
ta. Chúng ta tu tập là chúng ta đoạn trừ cái dẫn chúng ta đi 
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đến bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Chúng ta tu tập tức là 
làm cho tâm vắng lặng và duy trì sự văng lặng đó liên tục 
ở nơi tâm, khi nào chúng ta làm được điều đó là khi đó và 
ngay đó chúng ta thành tựu được niệm như ý túc. 


Tuy nhiên, khi chúng ta đang tu tập, chúng ta có thể 
làm cho những hạt giống rộn ràng đó văng lặng được một 
lúc, nhưng rồi nó lại trồi lên, làm cho tâm của chúng ta bận 
rộn trở lại. Chúng ta tu tập được ví như những người chiến 
sĩ xung trận, chiến thắng đó, rồi thất trận đó, phút trước là 
anh hùng, thì phút sau là kẻ bại trận, phút trước chúng ta 
rất là dễ thương, nhưng phút sau chúng ta không còn là dễ 
thương nữa, bởi vì phút trước chúng ta duy trì được niệm 
như ý túc trong tâm, nhưng phút sau tâm của chúng ta đã 
theo duyên trần mà chạy tán loạn. 


Cho nên, người tu là một chiến sĩ quán sát và ứng chiến 
với các chủng tử tâm hành nơi tâm thức của mình bất cứ 
lúc nào và ở đâu. 

Những hạt giống xấu nơi tâm thức của chúng ta rất 
lanh lợi và khôn khéo, hễ chúng ta có ý thức về nó, thì nó 
trốn, ta không thê tìm ra dấu tích của nó đang trú ấn ở đâu, 
nhưng khi chúng ta lơi niệm là nó lại xuất hiện, nó đây 
chúng ta đi ra khỏi pháp môn mà chúng ta đang hành trì. Vì 
vậy, chúng ta phải giữ chánh niệm liên tục, giữ cho được 
tâm như ý túc, hễ chúng ta bị rơi niệm như ý túc là chúng 
ta mất tất cả, chúng ta phải bắt đầu thực tập lại ngay từ đầu. 


Chúng ta giữ chánh niệm trước sắc trần, thanh trần, 
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hương trần, vị trần, xúc trần, rất là khó và khi thoát được 
những cái thô trần đó, thì chúng ta cũng rất dễ bị mắc kẹt 
vào ý trần. Ý trần tức là những hình ảnh đẹp, xấu khi sáu 
quan năng nhận thức của ta tiếp xúc mà đối tượng đã đi qua 
rồi, nhưng ảnh tượng của chúng vẫn còn đọng lại nơi tâm 
thức ta. Có vậy, nên nhiều khi chúng ta chỉ ngồi một mình 
thôi, mà cũng nỗi giận hay nồi thương quay cuồng. Người 
làm cho ta thương và ghét đã đi xa rồi, sự kiện đã đi qua 
lâu rồi, nhưng cái giận, cái thương vẫn nồi lên nơi tâm thức 
của mình mỗi khi có dịp nghĩ đến nó. Hiện tượng tâm lý 
đó ai cũng có, bởi vì hạt giống đó đã năm sẵn ở trong tâm 
thức của chúng ta từ vô thi kiếp và khi đủ điều kiện, thì nó 
sinh khởi. Cho nên, chúng ta phải thường xuyên thực tập 
và duy trì phép lạ thứ hai là nệm như ý túc. 


3. Tinh tấn như ý túc 


Khi tất cả những chủng tử tâm hành của chúng ta vắng 
lặng rồi, chúng ta phải liên tục duy trì nó, cho đến khi các 
chủng tử thấp kém đó bị tiêu diệt, hoàn toàn không sinh 
khởi trở lại nữa. Giây nào, phút nảo, giờ nào, ngày nảo, 
tháng nào, năm nào, đời nào chúng ta cũng thực tập tính 
chuyên như vậy, thì những chủng tử đã đây chúng ta đi tới 
cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết sẽ hoàn toàn vắng lặng, 
khi đó chúng ta bắt đầu có tự do, có chủ quyền. 


Thực tập tấn như ý túc là chúng ta luôn luôn đi tới với 
sự tu tập mà không đi lui. Trước đây, chúng ta chỉ tu một 
ngày trong cả tháng, thì giờ đây chúng ta tu hai ngày, ba 
ngày,... cho đến khi chúng ta tu cả tháng, cả năm, cả đời, 
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cả kiếp, chăng thà đi tới chậm, chứ không phải mới bắt đầu 
tu, thì tu hăng lắm, nhưng sau đó, thì chậm dân, rồi tắt lịm 
là điều không nên. Chỉ có tu mới chống lại được tai họa, 
chống lại được cái khổ, nếu không tu, thì tại họa ập tới, cái 
khổ cứ chồng chất lên mãi ở trong đời sống của chúng ta 
mà thôi. 


Nên tỉnh tấn cũng là một phép lạ. Phép lạ, vì nó có khả 
năng làm cho điều ác chấm dứt và nó có khả năng làm cho 
điều thiện phát sinh. Và vì nó có khả năng làm cho khô đau 
chấm dứt và an lạc phát sinh. Người ta hay nghĩ, phép lạ là 
phải bay lên trời, thế thì ruồi, muỗi cũng bay được, chim 
chóc cũng bay được mà con người bay không được, vậy 
con người thua xa ruồi muỗi hay sao? 


Nên, phép lạ là ngày nào cũng làm việc trong chánh 
niệm, cũng ăn cơm trong chánh niệm, ngày nào cũng ổi 
thiền hành, ngày nào cũng lạy Phật, ngày nào cũng niệm 
Phật và ngày nào cũng có khả năng làm cho tâm yên lắng, 
để trí tuệ phát sinh, ngày nào cũng chia sẻ niềm vui đến với 
mọi người và ngày nào cũng có thể lắng nghe được nỗi khổ 
của mọi người và có phương pháp giúp người bớt khô, đó 
mới là phép lạ thực sự, phép lạ của tâm như ý túc. 


Chúng ta ngồi nghe mà tâm không phán xét, không 
phản ứng, nghe để hiểu gốc rễ của vấn đề, chúng ta nghe 
được như thế là một phép lạ. Nếu không có thực tập hạnh 
lắng nghe, chúng ta nghe người ta than vãn là chúng ta 
không chịu nôi, càng nghe chúng. ta càng phiền muộn. 
Chúng ta thắp hương cúng Phật mỗi ngày, sáng thắp như 


36 Yếu chỉ tu tập và hành đạo 





thế, chiều thắp như thế, tối ta cũng thắp như thế, mỗi ngày 
ta đều thắp hương như thế hay mỗi ngày ta đều lạy Phật ba 
lạy tha thiết chí thành, chúng ta làm riết như thế, đều đặn 
mỗi ngày như thế, chúng ta sẽ thành tựu được tấn như ý 
túc. 


Vì vậy, chúng ta phải luôn nhớ pháp hành của chúng 
ta, khi chúng ta hành trì thường xuyên, thì các chủng tử 
tâm hành của chúng ta sẽ văng lặng. Nếu chúng ta mới 
nhiếp phục phiền não mà các phiền não trong ta chưa khuất 
phục và chưa được thuần hóa, mà ta đã buông ra, thì nó 
trồi dậy và phản ứng lại ta càng mạnh hơn. Nhiều người 
than, trước đây chưa tu, thì mọi chuyện êm thắm, nay tu 
rồi mà sao nhiều chuyện quá! Điều ấy không có gì lạ, cũng 
giống như lò xo, để yên thì thôi, chứ đẻ vào rồi thả ra, thì 
nó sẽ bung ra mạnh. Chủng tử xấu nơi tâm thức của chúng 
ta cũng vậy, để yên thì nó ít hung hãn, nhưng khi chúng ta 
chọt vào mà chơi, thì sự hung hãn và phản ứng của nó tăng 
lên, vì vậy mà có nhiều người tu tập bị sinh bệnh tật, khiến 
cái tâm của họ trở nên hung hãn và khó tính. Nên, chúng 
ta phải thật sự nỗ lực thường xuyên, khiến điều xấu ác nơi 
tâm không sinh, mà những điều tốt đẹp nơi tâm sinh khởi 
và tăng trưởng liên tục, gọi là tấn như ý túc. Thành tựu tấn 
như ý túc là thành tựu phép lạ thứ ba. Nên tân như ý túc là 
một phép lạ. 


4. Tư như ý túc 


Tư như ý túc cũng còn gọi là tư duy thần túc, Quán 
thân túc, Tuệ như ý túc. Tư như ý túc hay Tư duy thân túc, 
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nghĩa là năng lực tư duy đối với chân lý do đức Phật giảng 
dạy, mà sinh khởi thần túc đúng như ý, hay do an trú ở 
trong thiền định mà quán chiếu, thấy rõ mọi nhân duyên 
vận hành và hiện khởi của những chủng tử tâm thức, mà 
thành tựu thần túc như ý, nên tư như ý túc cũng gọi là tuệ 
như ý túc. Hoặc bằng vào thiền định mà nhiếp phục các 
chủng tử tâm hành, khiến cho các chủng tử tâm hành hoàn 
toàn an tịnh, mà thành tựu thần túc, nên gọi là định như ý 
túc. 


Định như ý túc là thành tựu phép lạ của ý, do sự tư duy 
từ thiền định đem lại. Sự tư duy từ thiển định là gì? Đó là 
đặt tâm vào một đối tượng duy nhất, vào một đề mục duy 
nhất để tâm ý có sự định tĩnh từng phần và toàn phần. Ta 
thiền tập mỗi ngày để tâm ta lúc nào và ở đâu cũng thuần 
thục ở trong định và khiến ta có khả năng nhập định và xuất 
định một cách như ý. Ta thực tập Tư như ý túc thuần thục, 
khiến ta khi trực diện với mọi hoàn cảnh thuận nghịch, 
thăng trầm, khen chê, tụ tán, sống chết mà tâm ta an nhiên, 
hoàn toàn không bị dao động thì đó chính là một phép lạ 
của tâm ý. Phép lạ ây ta có thể thành tựu qua sự thực tập 
thiền quán mỗi ngày. Mỗi ngày ta đi, hành động đi của ta 
phải được thiết lập hoàn toàn trên nên tảng tư duy của tuệ 
giác; mỗi ngày ta đứng, hành động đứng của ta cũng phải 
được thiết lập. hoàn toàn trên nên tảng tư duy của tuệ giác; 
và sự nằm, ngồi, nói, cười, ăn, uống, tiếp xúc, làm việc của 
chúng ta cũng vậy, cũng phải hoàn toàn thiết lập trên nền 
tảng tư duy của tuệ giác. Tư duy của tuệ giác là sự tư duy 
không mang chất liệu của ngã tính. Tư duy của tuệ giác là 
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sự tư duy hoàn toàn không liên hệ đến các phiền não bầm 
sinh và phân biệt do học tập hay do hoàn cảnh giáo dục 
tôn giáo hoặc xã hội tác thành. Tư duy của tuệ giác là sự 
tư duy đúng như tự thân của mọi sự hiện hữu. Mọi sự vật 
hiện hữu như thế nảo, thì ta phải chiêm nghiệm để thấy và 
biết nó đang hiện hữu đúng như thế ấy, đó gọi là tư duy của 
tuệ giác. 

Tư duy như thế là một phép lạ, giúp ta vượt thoát mọi 
vô minh, phiền não, vượt thoát mọi khổ đau sinh tử, chứng 
Niết bàn và an lạc ngay trong cuộc sống này. 


Cho nên, Tứ như ý túc hay bốn phép lạ của ý, nếu ta 
thực tập miên mật, thì mọi chướng ngại của phiền não đối 
với Niết bàn và mọi chướng ngại của vô minh đối với tuệ 
giác đều được chấm dứt, ta có thể thành tựu đời sống giải 
thoát và giác ngộ ngay trong cuộc sống này.0 


20. Câu Na Bạt Đà La dịch (Lưu Tổng). Tạp A Hàm, Q 30-31, Đại Chính 2. 
Phật Đà Da Xá dịch (Hậu Tân). Xà Ni Sa Kinh, Trường A Hàm 5, Đại Chính I. 
Pháp Tổ dịch (Tây Tấn). Phật Bát Nê Hoàn Kinh, Thượng, Đại Chính 1. 

Đại Mục Kiên Liên tạo Huyền Tráng dịch (Đường). A Tỳ Đạt Ma Pháp Uấn Túc 
Luận 4, Đại Chính 26. 

Ngũ Bách Đại A La Hán Đăng tạo Huyền Tráng dịch (Đường), A Tỳ Đạt Ma 
Đại Tỳ Bà Sa 141, Đại Chính 27. 

Di Lặc Bồ Tát thuyết, Huyễn Tráng dịch (Đường). Du Già Sư Địa Luận 29, Đại 
Chính 30. 
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TỪ QUY Y ĐẾN QUY Y NHẤT THỪA 


Quy y, tiêng Phạn “Sarana, có nghĩa là trở vê nương 
tựa hoặc trở vê với sự che chở và cứu hộ. 


Nhưng, tại sao con người cân phải nương tựa, cân phải 
che chở, cân phải cứu hộ? Vì chính trong con người có 
những chât liệu của sự yêu đuôi và sợ hãi. 


Yếu đuối trước phong ba bão tấp của cuộc đời, yêu 
đuối trước những cái thương và cái ghét, trước cái được, 
cái mất, trước những cái khen, cái chê và trước những nỗi 
sinh ly và tử biệt. Và sợ hãi, vì trước những biến thiên vô 
tận của cuộc đời mà con người không biết mình là ai, mình 
là cái gì trong trò chơi thiên diễn dâu bê ấy. Và sợ hãi, vì 
đứng trước cái sống và cái chết của con người, con người 
không biết thân phận của mình là gì, mặc dù con người đã 
có sự chinh phục được thiên nhiên phần nào, nhưng con 
người đã đầu hàng trước cái chết. 

Bởi không chinh phục được cái chết, nên trong sự sống 
của con người sinh ra hoảng sợ, do đó: 

“Loài người sợ hoảng hốt 
Tìm nhiễu chỗ nương tựa 
Hoặc rừng rậm, núi non 
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Hoặc vườn cây rừng tháp ”.!) 


Nhưng với sự nương tựa mơ hồ và hoảng hốt như thế, 
không có gì bảo chứng cho sự an toàn và hạnh phúc của 
COn người cả: 

“Các chỗ nương tựa ấy 
Không nương tựa an ổn 
Không nương tựa tôi thượng 
Không thoát mọi khổ đau ”.22 


Và sự nương tựa có thể giúp cho con người thoát ly khổ 
đau đến nơi an toàn, chính là sự nương tựa Phật, nương tựa 
Pháp và nương tựa Tăng. 

“Loài người nương tựa Phát 
Nương tựa Pháp và Tăng 

Ở trong Tứ Thánh Đề 
Thường dùng tuệ quản sát. 


Biết Khổ, biết Khổ tập 
Biết Diệt siêu các Khô 
Biết Đạo tám yếu tổ 
Đến Niết bàn an ôn. 


Nương tựa này tối thượng 
Nương tựa này lôi tôn 
Do nhắn nương tựa này 


21. Buddha vagso — Dhammapada 186, P 33. Uni. oƒ Delhi (1977). 
22. Buddha vagso — Dhammapada 189, P 33. Uni. oƒ Delhi (1977). 
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Các khổ đêu thoát ly ”.3 


Con người biết quay về nương tựa Phật, Pháp và Tăng 
đầu tiên là hai vị thương chủ gôm Tapassu (Đê Lệ Phú Sa) 
và Bhallika (Bạt Lệ Ca). 


Hai vị thương chủ này, từ Trung Ân muốn về phía Bắc, 
khi họ đi ngang qua khu rừng nơi đức Thế Tôn vừa mới 
thành đạo, họ gặp nhiều trở ngại tâm linh khởi sự lo âu, sợ 
hãi. Bấy giờ giữa không trung họ nghe tiếng nói của các vị 
thiên thần bảo rằng: 


“Này các thương chủ! Quý vị đừng sợ hãi, ở nơi này 
không có tai họa, không có các ương lụy, quý vị không nên 
khiếp đảm. 

Này quý vị thương chủ! Nơi rừng này chỉ có đức Như 
Lai, Bậc A la hán, Chánh Đăng Giác, mới thành tựu đạo 
quả Vô Thượng Bồ Đề, hiện Ngài đang an trú trong rừng 
này, kế từ khi Ngài thành đạo đến nay, trải qua bốn mươi 
chín ngày, Ngài chưa thọ dùng bất cứ vật thực gì. 


Vậy, quý vị hãy đem mạch nha, mật, tô lạc đề đến cúng 
dường Ngài, quý vị sẽ được an ôn lâu dài, sẽ có an lạc và 
lợi ích lớn. 

Quý vị kia, nghe vị Thiên Thần bảo như vậy, họ liền 
vâng hành, đi đến chỗ đức Thế Tôn, thấy Ngài, họ sanh 
tâm cung kính, đảnh lễ, phát khởi niềm tin thanh tịnh và 


23. Buddha vaggo — Dhammapada 190-193, P33. Uni. oƒ Delhi (1977). 
24. Thích Minh Châu dịch (1980). Tăng Chỉ Bộ 1, Tr 34. Phát học Vạn Hạnh. 
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thành kính cúng dường Ngài. 


Nhân ở nơi sự cúng dường thức ăn của hai vị thương 
chủ này, đức Thê Tôn cũng nhận sự cúng dường bình bát 
của quý vị Tứ Thiên vương dâng hiên đê nhận thức ăn. 


Sau khi đức Phật nhận thực phẩm của hai vị thí chủ 
cúng dường xong, Ngài gọi hai vị thương chủ và quyên 
thuộc của họ mà bảo răng: 


“Quý vị hãy nương tựa Phát, nương tựa Pháp, nương 
tựa Tăng, thọ trì năm giới cám, thì quý vị sẽ được sự an lạc 
lâu đài, sẽ thâu hoạch được nhiêu lợi ích cao quỷ và rộng 


„, 


lớn”. 


Khi nghe đức Thế Tôn dạy như vậy, tất cả họ đều bạch 
với Ngài rằng: Đúng như lời dạy cao quý của Ngài, chúng 
con không trái ”. Họ liền nhận lãnh ba pháp tự quy y, năm 
giới cắm và họ trở thành những vị cận sự đầu tiên đệ tử của 
đức Phật. 


Bài pháp đầu tiên đức Phật thuyết pháp cho hai vị 
thương chủ và thân quyên của họ, trong đó có đoạn nói 
như sau: 


“... Muốn được tự lợi và lợi tha cho tất cả, muốn mong 
cầu có đạo lý để dẫn đường cho thế gian, thì phải nương 
tựa Phật, Pháp, Tăng; phải phát khởi tâm thực hành chánh 
tín, vì do tín tâm mà được quả báu tốt đẹp, vì do thực hành 
được tín hạnh cao quý, rộng lớn mà chứng được giới hạnh 
khó nghĩ bàn chứng được đạo lý tối thắng vô thượng. 


Thích Thái Hòa 43 





Người thực hành bồ thí, có thể chứng đắc quả báo này, 
họ thây rõ tính chân thật của toàn thê vũ trụ, và họ có thê 
chứng đạo, đây đủ trí tuệ. 


Do bậc Thánh có cách nhìn chính xác như vậy, nên 
các Ngài được gọi là các bậc có chánh niệm, mở ra các 
trói buộc của trần lao, đạt được vô úy, chứng đắc Đại Niết 
bàn, giải thoát tất cả các khổ về thế gian, đầy đủ tất cả 
thiện pháp, nên các bậc Thánh đều ca ngợi pháp này là 
pháp tôn quý, hoàn toàn không còn sanh, lão, bệnh, tử, diệt 
tận mọi sầu muộn về oán tắng và ái biệt, các đức Thế Tôn 
trong mười phương đều ca ngợi niềm vui này, vì đã đến nơi 
không còn sanh tử”. 


Như vậy, quy y hay nương tựa Phật, Pháp, Tăng là 
pháp tối yêu để người đệ tử Phật đối diện với khổ đau mà 
không hề khiếp đảm, đối diện với sống chết mà chăng lo 
âu, làm lữ khách lên đường mà không hè có cảm giác lạc 
lõng, bởi vì ở nơi họ đã có sự bảo chứng của an toàn, có 
con đường sáng để đi và có đích điểm đề đạt tới. 


Vậy, quy y Phật, Pháp, Tăng hay nương tựa Phật, Pháp, 
Tăng là gì? Điêu này, theo các nhà A Tỳ Đàm Đại Tỳ Bà Sa 
giải thích như sau: 

“Quy y Phật chính là quy y Pháp thân, đó là pháp vô 
học thành tựu tuệ giác của Phật”. 

“Quy y Pháp là quy y Diệt đế đó là pháp Niết bàn vắng 


25. Xà Na Quật Đa dịch (Tùy). Phật Bản Hạnh, Tập Kinh 32, Tr S02, Đại Chính 
5: 
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bặt mọi tham ái”. 


“Quy y Tăng là quy y pháp học và vô học tạo thành 
phâm chât của Tăng”.5 


Và, ý nghĩa quy y của các Luận sư Đại Tỳ Bà Sa 
(Mahävibhasa) này, lại được Ngài Thế Thân L(Vasubhandhu) 
tóm tắt lại trong bài kệ của Luận Câu Xá rằng: 


“Quy y thành Phát Tăng 

Vô học nhị chủng Pháp 

Cáp Niết Bàn trạch diệt 

Thị thuyẾt cụ tam quy ”.22 
Nghĩa là: 


Quy y Phật là quy y Pháp vô học tác thành phẩm chất 
của Phật. Quy y Tăng là quy y hai loại Pháp học và vô học 
tác thành phẩm chất của Tăng. Và quy y Pháp là quy y sự 
an tịnh của Niết bàn. Ấy là trình bày đầy đủ ba pháp quy y. 


Như vậy, quy y Phật là quy y thể tính giác ngộ của 
Phật. Quy y Pháp là quy y Niệt Bàn và quy y Tăng là quy y 
Pháp học và vô học tạo thành phâm tính của Tăng. 


Theo Ngài Chúng Hiền (Samghabhadra) ở trong A Tỳ 
Đạt Ma Thuận Chánh Lý Luận thì Tăng già sai biệt có năm 
chủng loại. 


26. Ngũ Bách Đại A La Hán Đẳng tạo Huyễn Tráng dịch (Đường), A Tỳ Đạt Ma 
Đại T)ỳ Bà Sa 34, Tr 7ób, Đại Chính 27. 

27. Thế Thân tạo, Huyền Tráng dịch (Đường). A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận 14, 
Tỉ 76b, Đại Chính 29. 
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1. Vô Sỉ Tăng: Nghĩa là những con người hủy phạm 
giới pháp mà vẫn mặc y phục của Tăng, tạo ra tập thể Tăng 
không có liêm sỉ. 

2. Á Dương Tăng: Những thành viên Tăng đối với tam 
tạng giáo điển không liễu đạt. Ví như dê câm không có khả 
năng biện thuyêt. 

3. Bằng Đảng Tăng: Những người kết cấu bẻ đảng dưới 
hình thức của Tăng, đê đâu tranh, kiện tụng, kinh doanh 
dịch vụ, phân nhiêu tạo ra những hành động phi pháp. 

4. Thế Tục Tăng: Còn gọi là phàm phu Tăng, ấy là 
những thành viên Tăng có phước thiện ở trong phàm phu, 
họ có những hành động đúng pháp và không đúng pháp. 

5. Thắng Nghĩa Tăng: Tăng là bao gồm những thành 
viên thành tựu pháp hữu học và vô học, là chỗ nương tựa 
của mỌi người. 

Thắng Nghĩa Tăng nhất định không chấp nhận những 
thành viên tạo ra những hành động phi pháp. 

Như vậy, quy y Tăng là quy y Thắng Nghĩa Tăng mà 
không quy y với bôn loại Tăng kia. 


Nên Luận có bài kệ ca ngợi sự quy y này như sau: 


“Thử quy y tối thăng 
Thử quy y tôi tôn 
Tát nhân thử quy y 
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2*»* (28) 


Năng giải thoát chúng khó 

Nghĩa là: 

Quy y này tối thắng 
Quy y này tối tôn 
Do nhân quy y này 
Các khổ đêu thoát ly. 

Lại nữa, quy Phật, Pháp, Tăng được Ngài Long Thọ 
(Nagarjuna) giải thích ở trong Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận 
như sau: 

“Bất xả bô để tâm 

Bất hoại sở thọ pháp 
Bất xả đại bì tâm 

Bất tham lạc dự thừa 
Như thị tắc danh vi 

Như thật quy y Phật ”.©9 

Nghĩa là: 

Không bỏ tâm bô đê 
Không hoại pháp được thọ 
Không bỏ đại bi tâm 
Không ham thích thừa khác 
Như vậy mới gọi là 

Quy y Phát như thát. 


28. Chúng Hiên tạo, Huyễn Tráng dịch (Đường). A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý 
Luận 36, Tr 557, Đại Chính 29. 

29. Long Thọ tạo, Cưu Ma La Thập dịch (Hậu Tần). Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận 
7, 1r 54, Đại Chính 26. 
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Ở đây, qUY ÿ Phật là nương tựa tâm bô đề và phát khởi 
tâm ấy đề mong cầu thành tựu địa vị toàn giác. Đối với các 
giới pháp đã lãnh thọ thì không để cho hủy phạm, vì lợi 
ích chúng sanh mà làm các thiện sự. Đối với tâm đại bi đà 
vì muôn độ chúng sanh thoát khỏi khổ đau mà mong cầu 
Phật đạo, ngay ở trong giác ngủ cũng không có lãng quên 
tâm đại bi ấy. Chỉ có niềm tin sâu xa và duy nhất là hướng 
đến Phật đạo mà không hướng đến Thanh văn thừa, Duyên 
giác thừa. 

Quy y Phật đích thực là quy y với tất cả tâm nguyện và 
chí hướng ấy. 

Thế thì theo Ngài Long Thọ (Nagãrjuna) thế nào là 
quy y Pháp? Quy y Pháp được Ngài giải thích như sau: 


“Thân cận thuyết pháp giới 
Nhất tâm thính thọ pháp 
Niệm trì nhỉ diễn thuyết 
Danh vì quy y Pháp ”.69 
Nghĩa là: 
Gần gũi Bậc thuyết pháp 
Một lòng nghe thọ pháp 
Ghi nhớ và tuyên dương 
Gọi là quy y Pháp. 


Ở đây, quy y Pháp là gần gũi vị Pháp sư, Bậc thông 
hiểu Pháp thâm diệu của Phật, vị ấy có khả năng trình bày 


30. Luận Đã Dẫn. 


48 Yếu chỉ tu tập và hành đạo 





diễn đạt nêu rõ thế nào là thiện - ác để hưng thiện diệt ác, 
đoạn trừ mọi nghi hoặc cho chúng sanh, do đó người muốn 
quy y phải gần gũi vị Pháp sư để lắng nghe, học hỏi và 
lãnh thọ chánh pháp, ghi nhớ và hành trì chánh pháp không 
để quên mất, vị ấy luôn luôn chiêm nghiệm nghĩa lý của 
chánh pháp đề thuận hành. 

Sau đó, người quy y Pháp là người vì người khác mà 
trình bảy chánh pháp đúng như sự hiểu biết, sự hành trì của 
mình để thành tựu công đức Pháp thí và đem công đức ấy 
mà hồi hướng về Phật đạo, đó gọi là quy y Pháp. 


Và theo Ngài Long Thọ (Nagãrjuna) thế nào là quy y 
Tăng? Y nghĩa quy y Tăng được Ngài giải thích như sau: 


“Nhược chư Thanh văn nhán 
Vị nhập pháp vị giả 

Lĩnh phái vô thượng tâm 

Sử đắc Phật thập lực 

Tiên đĩ tài thí nhiếp 

Hậu nãi tài pháp thí 

Thám tín tứ quả Tăng 

Bắt phân biệt quý chúng 

Câu Thanh văn công đức 
Như bất chứng giải thoát 

Thị danh quy y Tăng 
Hựu ưng niệm tam sự 


Nghĩa là: 


(31) 


31. Luận Đã Dẫn. 
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Nếu những người Thanh văn 
Chưa vào địa vị pháp 
Khiến phát tâm vô thượng 
Khiến đắc mười lực Phật 
Trước nhiếp bằng tài thí 
Sau nhiếp bằng pháp thí 
Tín sâu Tăng tứ quả 

Tăng bảo không phán biệt 
Câu công đức Thanh văn 
Không câu giải thoát ấy, 
Đó là quy y Tăng 

Lại cân nhớ ba việc. 

Ở đây, quy y Tăng là quy y đoàn thể Tăng đệ tử của 
Phật, đoàn thể này là những thành viên chưa có tính quyết 
định theo hướng của Thanh văn thừa, hay Duyên giác thừa, 
do đó phải tạo điều kiện để họ phát tâm vô thượng hướng 
đến Phật đạo, hay Nhất thừa đạo. Họ là những người có 
niềm tin sâu xa đối với bốn Thánh quả của Tăng và là thành 
viên của Tăng bảo. 

Tuy rằng, họ cần thành tựu các công đức của hàng 
Thanh văn như cụ túc về Giới, cụ túc về Định, cụ túc về 
Tuệ, cụ túc về giải thoát, cụ túc về giải thoát tri kiến, cụ 
túc tam minh, lục thông, tâm được tự tại, có đại oaI đức, xả 
trừ niềm vui thế tục, vượt khỏi thế giới của ma... Nhưng 
không cầu chứng giải thoát theo cảnh giới của Thanh văn 
do các công đức ấy đem lại, mà tâm của họ tin tưởng sâu 
xa và mong thành đạt đời sống giải thoát vô ngại của Phật. 
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Như vậy, quy y Tăng là quy y với một đoàn thể đệ tử 
xuât gia của Phật có tâm chí, có công đức và hạnh nguyện 
như vậy. 


Lại nữa, đã quy y Phật thì phải luôn luôn nhớ đến thê 
tính giác ngộ của Phật, đã quy y pháp thì phải luôn luôn 
nhớ đến thẻ tính tịch diệt của Pháp và đã quy y Tăng phải 
luôn luôn nhớ đến thể tính thanh tịnh và hòa hợp của Tăng. 


Lại nữa, theo Ngài Long Thọ (NagarjJuna) là do nhớ 
đến Phật đạo mà thực hành bố thí gọi là quy y Phật; do thủ 
hộ chánh pháp mà thực hành bó thí gọi là quy y Pháp và 
do bố thí mà khởi tâm hướng về thành tựu Phật đạo nhiếp 
phục hàng Bồ Tát Tăng và Thanh văn Tăng gọi là quy y 
Tăng.ð2 


Theo kinh Thắng Man, quy y Phật hay quy y Như Lai 
chính là quy y Nhât thừa đạo. 


Thắng Man nói: “Như Lai đồng với thời gian vô hạn. 
Như Lai, Bậc Ứng Cúng, Bậc Chánh Đẳng Giác tồn tại 
ngang với biên cương của thời gian tận cùng vị lai. Như 
Lai đồng với vô hạn, đại bi cũng đồng với vô hạn an ủI 
thế gian. Đại bi vô hạn an ủi thế gian không phải chỉ là nơi 
nương tựa duy nhất mà còn là nơi bảo chứng an toàn tuyệt 
đối thế gian vô hạn, nói như vậy là nói về Như Lai một 
cách toàn hảo. 


Lại nữa, nếu nói rằng, pháp vô tận, pháp thường trú là 


32. Long Thọ tạo, Cưu Múa La Thập dịch (Hậu Tần). Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận 
7, 1r 55, Đại Chính 26. 
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pháp cho hết thảy thế gian nương tựa, cũng là nói về Như 
Lai một cách toàn hảo. 


Do đó, đối với thế gian chưa được hóa độ, không có 
nơi nương tựa, thì làm nơi nương tựa vô tận, làm nơi nương 
tựa thường trú cho đến cùng tận biên cương vị lai, chính 
Đắng đề nương tựa ấy là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác vậy. 

Pháp chính là nói về một con đường duy nhất. Tăng là 
chúng ở trong ba thừa. Hai chỗ nương tựa này không phải 
là chỗ nương tựa tuyệt đối, chỉ gọi là nơi nương tựa thiểu 
phân. 


Vì sao vậy? Vì nói về đạo pháp Nhất thừa, chứng đắc 
pháp thân tuyệt đôi mà không nói còn có Pháp thân Nhât 
thừa nào ở bên trên nữa”.83) 


Như vậy, theo Thắng man, quy y Như Lai chính là quy 
y Nhất thừa đạo và quy y Nhất thừa đạo là quy y chân lý 
tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối chính là Pháp thân, Pháp thân 
chính là Như Lai. Từ nơi Như Lai mà pháp được duy trì và 
biểu hiện, pháp được tuyên dương và từ nơi Như Lai và lý 
tánh hòa hợp thanh tịnh của Tăng được duy trì và biểu hiện 
và cũng từ nơi lý tánh của Như Lai mà Tăng đoàn được 
thành lập. 

Do đó, trong Như Lai có đầy đủ lý tánh tuyệt đối của 
Pháp và Tăng. Bởi vậy, khi mới thành đạo, đức Như Lai 


33. Câu Na Bạt Đà La dịch (Lưu Tổng). Thắng Man Sư Tử Hồng Nhất Thừa 
Đại Phương Tiện Quảng Kinh, Tr 200-221, Đại Chính 12. 
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đã trao ba pháp tự quy y cho hai vị thương chủ Tapassu và 
Bhallika đầu tiên trong ý nghĩa quy y Nhât thừa đạo này. 


Pháp và Tăng không khác biệt với Như Lai. Chính 
Như Lai đầy đủ cả ba sự nương tựa. Pháp và Tăng từ Pháp 
thân của Như Lai mà biểu hiện, nên Pháp và Tăng đồng 
nhất thể với Như Lai. 


Chúng ta có thể là những lữ khách phong trần mãi mê 
theo cõi sắc thanh, bất chợt đứng đối diện với thác ghềnh 
sinh tử, ta không biết ta là ai trước khi cha mẹ sinh ra và 
ta là gì sau khi hình hài này hủy diệt và hoảng sợ nên sinh 
khởi cảm giác bế tắc, bơ vơ và hoảng sợ Nên, bây giờ Tăng 
đoàn xuất hiện như là chỗ nương tựa cho ta, giúp ta thực 
hành chánh pháp, tâm ta sinh khởi sự an Ổn, tin tưởng và 
vui sướng, ta sinh tâm nương tựa nơi Pháp và càng thực 
tập Pháp thì phẩm tính siêu việt của Như lai ở nơi ta càng 
ngảy càng hiển lộ. 

Bây giờ, Như Lai đối với ta không còn là một ước mơ 
mà là một hiện thực. Một hiện thực của vô tận không gian, 
vô tận thời gian và vô tận tâm thức, Nhu Lai cho ta và cho 
tất cả muôn loài. 

Nên, quy y Như Lai chính là quy y Nhất thừa đạo, quy 
y Pháp thân thường trú, đó là sự quy y hay là sự nương tựa 
an toàn tuyệt đối vậy. 
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NIỆM PHẬT # NIỆM BỤT 


Tại sao tôi niệm Phật? Vì tôi muốn nhớ và nói đến 
những lời dạy cao quý và tốt đẹp của Đức Phật trong đời 
sông hàng ngày; vì tôi muốn tập làm theo hạnh nguyện cao 
đẹp của Đức Phật, để cho những hành động của tôi không 
đây tôi đi vào con đường xấu ác và khổ đau; và vì tôi muôn 
nghĩ đến những gì cao thượng và tốt đẹp mà Đức Phật đã 
nghĩ, để cho những ý nghĩ không lành mạnh, không dễ 
thương của tôi được chuyền hóa, được thắp sáng bởi những 
ý nghĩ cao quý và tốt đẹp của Đức Phật. Vì vậy mà tôi niệm 
Phật mỗi ngày. 


Niệm Phật và niệm Bụt khác nhau thế nào? 


Ý nghĩa không khác nhau, chỉ khác nhau về cách phát 
âm. Phật và Bụt đều là cách phát âm của người Việt từ chữ 
Buddha. Cách phát âm chữ Phật có trong ngôn ngữ Việt 
Nam, ít nhất là trải dài 2.000 năm và cách phát âm chữ 
Bụt có trong ngôn ngữ Việt Nam, nhưng người Việt ít sử 
dụng. Khái niệm Bụt trong thực tế đã bị “dân gian hóa” 
trở thành một kiểu thần tiên cứu nạn (thấy rõ trong các 
truyện dân gian), chứ không còn là hình ảnh vị Phật từ bị 
giác ngộ. Chữ Phật đọc trực tiếp từ chữ {#ÿ của Trung Hoa. 
Người Trung Hoa, chính xác là vào đời Hán, dùng những 
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chữ này để phiên âm chữ Buddha và đọc theo âm riêng 
của họ, nhưng người Việt chúng ta lại tự mô phỏng theo 
đó để hình thành hệ thống ngữ âm riêng của mình gọi là 
âm Hán - Việt, đến nay vẫn tồn tại, trong khi ngữ âm gốc 
của Trung Hoa thì đến các đời Đường, Tống... đã thay đổi 
rất nhiều. Ngữ âm Phật (của người Việt) đã trở thành định 
âm của truyền thống người Việt và đã được phổ cập trong 
mọi thành phần xã hội Việt Nam từ tín ngưỡng, đạo đức 
tâm linh đến văn hóa giáo dục và ngay cả các văn bản pháp 
quy thuộc các tổ chức hành chánh xuyên suốt mọi thời đại. 
Người Trung Hoa ngày xưa phát âm Buddha là Bột-đà hay 
Bột-tha và ngày nay tiếng Trung Hoa (phổ thông) phát âm 
Buddha là Fó. Vì vậy, Phật hay Bụt đều là cách phát âm 
của người Việt có tính cách độc lập với ngữ âm Trung Hoa. 


Ta niệm Phật hay niệm Bụt với tâm không chuyên 
nhất, với tâm cầu kỳ lập dị, tranh chấp mới cũ, đúng saI, 
bản ngã phình to, thì cho dù ta niệm Phật hay niệm Bụt 
cũng chăng có hiệu quả gì. 


Trái lại, có những người chăng niệm Phật, niệm Bụt 
gì cả, nhưng họ sống với tâm khiêm tốn, nhiệt tình đối với 
hết thảy công việc bằng tâm vô cầu, nói cười đứng đi trong 
giác niệm vả tĩnh lặng, nên thành tựu vô lượng công đức, 
được sanh vào cõi Phật ngay trong hiện tiền. 


Vì vậy, nếu ta niệm Phật hay Bụt với tâm khiêm tốn, 
không lập dị, cầu kỳ, không liên hệ mới cũ, không thiên 
chấp đúng sai, bỉ thử, thì phước đức cho ta và lợi ích cho 
muôn loài biết mấy! 
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Tây phương Tịnh độ và Phật A Di Đà 


Có những quan niệm cho rằng, Tây phương Tịnh độ 
của Phật A Di Đà (Amitabha) là không có thật, như vậy có 
đúng không? Không đúng! Tây phương Tịnh độ không có 
là đối với người không có đức tin Tịnh độ, chứ không phải 
là không có đối với những người có đức tin ấy. 


Không có sao được! Đối với không gian, đã có Đông 
thì phải có Tây, đã có Nam thì phải có Bắc, đã có phương 
Trên thì phải có phương Dưới. Trong không gian đã có 
các phương hướng như thế, thì sao lại bảo rằng không có 
phương Tây? Nên nhớ, các phương hướng Đông, Tây, 
Nam, Bắc, Trên, Dưới đối với người mù, thì họ hoàn toàn 
không thấy gì hết. Tuy người mù không thấy, chứ không 
phải các phương hướng ấy không có. 

Phật A Di Đà cũng vậy, đối với người không có Tín - 
Hạnh - Nguyện, ít thiện căn phước đức thì Ngài không có 
đối với họ, chứ không phải Ngài không có đối với những ai 
có thiện căn phước đức và nhân duyên đối với Ngài. 

Trong các kinh điển thuộc văn hệ Ägama(*) và 
NikãyaŒŠ) có nói chỉ tiết về sự tu tập, chứng đạo và hành 
hóa của 7 Đức Phật quá khứ và hiện tại hiền kiếp như: Phật 
Tỳ-bả-thi (Vipasyin), Phật Thi-khí (Šikhï), Phật Tỳ-xá-phù 
(ViSvabhu), Phật Câu-lưu-tôn (Krakucchanda), Phật Câu- 


34. Phật Thuyết Thất Phật Kinh, tr 150; Tỳ Bà Thi Phật Kinh, tr 154; Thất Phật 
Phụ Mâu Tánh Tự Kinh, tr 159, Đại Chính 1. 
35. Mahapadana suitam P 3, Digha Nikãya HI, Päli Publication board 1956. 
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na-hàm-mâu-ni (Kanakamuni), Phật Ca-diếp (Kaáyapa), 
cũng như Phật Thích-ca Mâu-ni (Šãkya-muni) đời hiện tại 
và Phật Di-lặc trong đời vị lai. Như vậy, đã có một Đức 
Phật, hai Đức Phật, ba Đức Phật... thì cũng có thể có vô 
số Đức Phật. Và đã có nhiều Đức Phật như vậy, tại sao lại 
không có Phật A Di Đà! 

Nên nhớ, Phật A Di Đà không phải là Phật quá khứ mà 
là Đức Phật hiện tại đang giáo hóa ở cõi Tịnh độ phương 
Tây, cũng như Đức Phật Thích-ca hiện tại đang giáo hóa 
cõi Ta-bà (Sahã) này. Và Bồ tát Di-lặc cũng sẽ giáo hóa 
cõi Ta-bà này ở thời vị lai. Cũng vậy, Bồ tát Quán Thế Âm 
và Bồ tát Đại Thế Chí sẽ là những vị giáo hóa cõi Tịnh độ 
phương Tây thay cho Phật A DI Đà trong tương lai. Và 
cũng nên biết rằng, không phải chỉ có một thế giới Tịnh độ 
của Phật A Di Đà ở phương Tây mà còn có vô số thế giới 
Tịnh độ của chư Phật khác nữa. 

Kinh A DI Đà bản Hán dịch của ngài La Thập và ngay 
cả nguyên bản tiếng Phạn cũng nói cho ta biết được điều 
này. Kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Bi Hoa... cũng đều có 
nói về thế giới Tịnh độ của Phật A Di Đà. 

Phật và Tổ 

Có người cho rằng, kinh A Di Đà không do Đức Phật 

Thích-ca nói, mà do chư Tổ về sau kết tập. Có phải vậy 


không? Việc chư Tổ kết tập là đúng, còn bảo không do Đức 
Phật Thích-ca nói là sai, vì không có căn cứ. Nhưng không 
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chỉ riêng một kinh A Di Đà do chư Tổ về sau kết tập, mả 
tất cả kinh điển hiện nay ta được biết đều do chư Tổ về sau 
kết tập cả, bao gồm cả các kinh điển được gọi là “Nguyên 
thủy” như Ägama và Nikãya. Những hiểu biết về mặt lịch 
sử hiện nay cho ta biết như thế. 


Phật chỉ nói kinh, còn việc kết tập kinh điển là của chư 
Tô. Và với trí tuệ Toàn giác, với trí tuệ Chánh biến tri, với 
trí tuệ Minh hành túc, với trí tuệ Thế gian giải, nên không 
có điều gì cần thiết cho sự tu tập đạo giải thoát mà Đức 
Phật Thích-ca không giảng dạy cho đệ tử của Ngài một 
cách tường tận khi còn tại thế. Ngài đã từng giảng dạy về 
những hạnh nguyện mà Ngài và chư Phật đã từng tu tập 
trong quá khứ, từ một đời cho đến nhiều đời, từ một kiếp 
cho đến nhiều kiếp, từ một thế giới cho đến vô số thế giới 
và những tri kiến cũng như những sở hành không thể nghĩ 
bàn của chư Phật, và các kinh điển ấy đã được chư Tổ kết 
tập qua nhiều thời kỳ khác nhau, trong đó có cả các kinh 
điển mà Đức Phật Thích-ca giảng dạy về Tịnh độ của chư 
Phật, khiến cho ta ngày nay có được các văn hệ kinh điển 
như Agama, Nikãya, Bản sanh, Bản sự, Nhân duyên, Vị 
tăng hữu, Vô vấn tự thuyết... Đọc lịch sử các tôn giáo lớn 
trên thế giới ta cũng thấy như vậy, các vị Giáo chủ của các 
tôn giáo chỉ thuyết giảng, còn những vị kế thừa về sau mới 
viết lại, khai triển và hệ thống hóa giáo lý của những vị 
Giáo chủ. Ngay cả các sách Nho giáo như Dịch, Lễ, Thị, 
Thư đều không phải do Không Tử viết và nói ra, mà chỉ 
san định và hệ thống lại. Và ngay cả Cựu ước của Do Thái 
giáo, Tân ước của Thiên Chúa giáo La Mã, Koran của Hồi 
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giáo, cũng đều do những người kế thừa san định. 


Cũng vậy, trong Phật giáo, Đức Phật Thích-ca chỉ 
giảng dạy kinh điên, còn việc kêt tập, san định kinh điên là 
việc làm của chư Tô về sau vậy. 


Phật và Tổ khác nhau thế nào? 


Quốc sư Thông Biện đã trả lời ý nghĩa về Phật và Tổ 
cho Thái hậu Y Lan đời Lý như sau: 


“Thường tru thể gian, không sinh không diệt gọi là 
Phật. Hiểu rõ tâm tông của Phát, làm và hiểu hợp nhau thì 
gọi là Tổ. Phật Tổ là vậy. Ấy bọn lạm xưng học giả tự dối, 
nói có hơn. thua vậy. Vả lại, Phát nghĩa là giác ngô. Và sự 
giác ngộ ấy xưa nay vắng lặng thường trú. Hết thảy hàm 
linh đều cùng một nguyễn lá ây. Chỉ bởi bụi lòng che khuất, 
theo nghiệp nồi trôi mà chuyển nên các cõi. Đức Phật vì 
lòng từ bi, nên thị hiện sinh ở Táy Trúc, bởi nó là nơi được 
gọi là trung tâm của trời đất. Ngài 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi 
thành đạo. Ở đời thuyết pháp 49 năm, mở bày các phương 
tiện, dạy cho người, khiến họ ngộ nhập được đạo. Ấy gọi 
là sự hưng khởi của một thời đại kinh giáo. 


Khi sắp Niết bàn, sợ người sau mê chấp sinh tệ, nên 
Phật bảo Văn Thù rằng: Suốt 49 năm, Ta chưa từng nói 
một chữ, sao lại bảo có điểu để nói? Rồi, Ngài cẩm một 
cành hoa ẩưa lên, mọi người đêu ngơ ngác. Chỉ riêng Tôn 
giả Ca-diếp mặt mày rạng rỡ, miệng nở nụ cười mỉm. Đức 
Phật biết Ca-diếp đã tỏ ngộ, liền đem Chánh pháp nhãn 
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tạng trao cho. Ấy là vị Tổ thứ nhất. Đó gọi là “tâm tông 
truyền riêng ngoài giáo điển ”.(°5) 


Như vậy, qua sự trả lời về ý nghĩa Phật và Tổ của Quốc 
sư Thông Biện cho Thái hậu Ÿ Lan được ghi lại trong Thiền 
uyền tập anh đời Trần đã cho ta thấy, Phật và Tổ đồng thể 
với nhau về mặt giác ngộ, nhưng khác nhau về mặt trao 
truyền. Nghĩa là Phật tự thân Ngài giác ngộ, Tổ cũng giác 
ngộ như Phật, nhưng sự giác ngộ của Tô lại được Phật ẫn 
chứng và trao truyền. Vì vậy, ý nghĩa này giúp cho ta nhận 
ra rằng: “Những gì chư Tổ nói là nói từ tâm tông, yếu chỉ 
của Phật”. 

Lại nữa, chư Tổ là Tăng. Phật Pháp Tăng ở trong ngôi 
Tam bảo, danh xưng thứ tự có trước sau, nhưng đồng một 
bản thể giác ngộ. Do đó, từ nơi bản thể giác ngộ mà Phật 
vận khởi tâm từ bi để nói kinh và cũng từ nơi bản thể giác 
ngộ ấy, mà chư Tổ vận khởi tâm từ bi để kết tập kinh điển. 
Ấy là ý ý nghĩa Phật và Tổ, mà những người đệ tử Phật cần 
phải hiểu, đừng để rơi vào tình trạng như Ngài Thông Biện 
nói: “Ây bọn lạm xưng học giả tự dối, nói là có hơn thua”. 


Dựng xây Tịnh độ 
Niệm Phật, khiến cho đời sống của ta tương ưng với 
đời sông Tịnh độ và có khả năng thiệt lập quê hương Tịnh 


độ cho ta và cho hết thảy chúng sanh với bất cứ ở đâu và 


36. Thiên Uyển Tập Anh (Lê Triều Vĩnh Thạnh, Thập Nhất Niên, Tứ Nguyệt, 
Cóc Nhật Trùng Khác) 
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lúc nào. 

Nên, niệm Phật là điều kiện quý báu nhất, giúp ta tiếp 
xúc trực tiếp được với chư Phật mười phương và ba đời, 
và là điều kiện gọi mời hay đánh thức Đức Phật trong tâm 
ta đản sanh hay thị hiện giữa cuộc đời, để giúp chúng sanh 
thoát khỏi khổ đau và cùng nhau dựng xây Tịnh độ. 


Ta niệm Phật như vậy, mỗi ngày đi qua đời ta là mỗi 
ngày đưa ta đi vê với sự giác ngộ, với quê hương đích thực 
rộng lớn, tự do và bình an. 


Vậy, muốn chuyên hóa những khổ đau trong đời sống 
và muôn có tự do, muôn có một quê hương đích thực rộng 
lớn và bình an cho tất cả chúng ta, thì hãy cùng nhau niệm 
Phật! 
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- NHIẾP SỰ VÀ NHIẾP THỌ 
CHÁNH PHÁP TRONG BỒ TÁT ĐẠO 
QUA KINH THẮNG MAN 


Nhiếp thọ liên hệ nhiếp sự 


Muốn thành tựu nhiếp thọ chánh pháp thì phải thực 
hành nhiêp sự, tức là bôn nhiêp pháp (Catvär1 sampraha) 


Tứ nhiếp pháp là một trong những phương pháp nhiếp 
thọ chúng sanh của Bô tát. 


Tứ nhiếp pháp gồm: 
1. Bố thí nhiếp (Dãna samgraha) 


Hay còn gọi là Bồ thí nhiếp sự, nghĩa là Bồ tát thực 
hành nhiếp thọ bằng cách đối với những chúng sanh nào 
ái lạc về tài sản, thì Bồ tát sẵn sảng bồ thí tài sản cho họ, 
nếu chúng sanh nào ái lạc đối với pháp, thì Bồ tát sẵn sàng 
bó thí pháp cho họ, nhờ vậy mà khiến họ khởi tâm thân ái, 
cảm mến Bồ tát và Bồ tát dựa vào đó mà đưa họ vào đạo 
và truyền trao đạo pháp cho họ. 


2. Ái ngữ nhiếp (Priyavädi samgraha) 


Là phương tiện nhiếp thọ chúng sanh bằng ái ngữ của 
Bô tát. Nghĩa là dùng lời nói có chât liệu của trí tuệ và từ bị 
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mà chia sẻ với chúng sanh, an ủi, vỗ về và khích lệ, khi họ 
thành công hay đau khô, khiên tâm họ khởi sinh sự thân ái, 
nhờ đó mà Bồ tát đưa họ vào đạo và truyền trao đạo pháp 
cho họ. 


3. Lợi hành nhiếp (Arthacaryä samgraha) 


Hay còn gọi là Lợi hành nhiếp sự, nghĩa là Bồ tát dùng 
thân để hành thiện, dùng ngữ để hành thiện, dùng ý để 
hành thiện nhằm làm lợi ích cho chúng sanh, khiến họ sanh 
tâm thân ái, nhờ đó mà Bồ tát đưa họ vào đạo và truyền 
trao đạo pháp cho họ. 


4. Đồng sự nhiếp (Samãnärthata samgraha) 


Nghĩa là Bồ tát sử dụng phương tiện tùy thuận, tùy 
chuyên, đồng thực hành, đồng hưởng lợi, hưởng lợi bình 
đăng, đồng lao cọng khổ với chúng sanh, tùy theo căn tánh 
của chúng sanh mà biểu hiện nhiếp sự, khiến cho họ khởi 
tâm thân ái, nhân đó Bồ tát đưa họ vào đạo và trao truyền 
đạo pháp cho họ. 


Tứ nhiếp sự này là bốn nguyên tắc để nhiếp thọ chúng 
sanh hoàn toàn dựa trên đại bi tâm mà thi thiệt. 


Nếu bố thí, ái ngữ, lợi hảnh vả đồng sự mà không 
mang chất liệu của đại bi tâm thì những cái ấy không phải 
là nhiếp thọ chánh pháp của Bồ tát. 

Đại bị tâm là tâm thương yêu, tâm phụng sự chúng 
sanh có nội dung không chiếm hữu, do có nội dung đó 
nên Bồ tát là người bạn chân tình của hết thảy chúng sanh, 
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không mời mà tự đến hết việc rồi tự đi, không làm cho ai 
phiền hà mà cũng không làm cho ai sợ hãi. 

Tứ nhiếp pháp là vậy, nên thực hành tứ nhiếp pháp thì 
có sự chuyền hóa lớn và có công đức lớn, bởi vậy tứ nhiếp 
pháp trở thành những phương pháp then chốt của sự thực 
hành Bồ tát đạo. 


Nhiếp thọ liên hệ đến Ba la mật 


Thực hành Bồ tát đạo chính là thực hành các Ba la mật. 

Ba la mật có sáu hoặc mười. Sáu Ba la mật gồm CÓ: 

1. Bố thí Ba la mật 

Là bố thí viên mãn. Nghĩa là sự thí không sinh khởi 
ngã tưởng mà sinh khởi từ bô đê tâm và được duy trì, phát 
triên từ thệ và nguyện. 

Bồ thí Ba la mật là để nhiếp phục tham ở nơi tự tâm, 
đông thời cũng là đê nhiêp phục chúng sanh đưa họ trở về 
với Phật đạo. 

Do đó, trong sự thực hành bố thí Ba la mật, Bồ tát gồm 
đủ cả tự giác và giác tha, tự lợi và lợi tha đê tiên dân vê với 
giác hạnh viên mãn. 

2. Trì giới Ba la mật 

Là giữ giới một cách viên mãn. Nghĩa là sự duy trì giới 
đây đủ cả ba tụ: 

Tụ thứ nhất là Nhiếp luật nghi giới, nghĩa là Bồ tát trì 
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giới viên mãn, khiến cho các điều ác ở nơi thân, ngữ và ý 
đêu được đoạn trừ. 

Tụ thứ hai là Nhiếp thiện pháp giới, nghĩa là Bồ tát đói 
với tự thân thực hành đây đủ ba mươi bảy phâm trợ đạo, 
thành tựu hêt thảy thiện pháp hữu lậu và vô lậu. 


Do đó, Bồ tát thành tựu viên mãn hết thảy thiện vô lậu, 
khiến thân, ngữ, ý của Bồ tát luôn luôn an trú ở sự thanh 
tịnh. 

Tụ thứ ba là Nhiêu ích hữu tình giới, nghĩa là Bồ tát 
thực hành đầy đủ tứ nhiếp pháp, lục ba la mật, tứ vô lượng 
tâm để làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. 


Do thực hành trì giới, Bồ tát có năng lực nhiếp phục 
các ác, hưng khởi các thiện cho mình và cho chúng sanh, 
đưa mình và chúng sanh đi vê hướng Phật đạo. 


3. Nhẫn nhục Ba la mật 

Là viên mãn đối với sự kiên trì, chịu đựng để đạt đến 
sự vững chãi của thệ và nguyện, nhăm phát triên rộng lớn 
bô đê tâm. 

Như vậy, Bồ tát thực hành nhẫn nhục là đạt được lợi 
ích ngay trong đời sông hiện tại, đó là nhiêp phục được 
những hận thù và giải tỏa, được những nội kêt giữa mình 
Và người. 

Vậy, nhẫn nhục là một trong những pháp hành nhiếp 
thọ chúng sanh có hiệu quả nhất và đem lại rất nhiều lợi ích 
cho chúng sanh. 
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4. Tỉnh tắn Ba la mật 


Là viên mãn đối với sự nỗ lực. Nghĩa là Bồ tát nỗ lực 
thắp sáng bô đê tâm, thực hành thệ nguyện cũng như nhiêp 
thọ chúng sanh không biệt mỏi mệt. 


5. Thiền định Ba la mật 


Là viên mãn đối với sự an tịnh. Nghĩa là Bồ tát thực 
hành thiên định là đê nhiêp phục phiên não và sở tri, đê đưa 
tới tâm an tịnh và tuệ an tịnh, ngay giữa những phiên muộn 
của thê gian. 

6. Trí tuệ Ba la mật 

Là viên mãn đối với tuệ giác. Nghĩa là trí tuệ hiểu rõ 
tướng và tánh, thê và dụng, năng lực và nhân duyên, kêt 
quả và sự tôn tại của kêt quả cũng như gôc rê và ngọn 
ngành chân thật của vạn hữu. 

Bồ tát do thành tựu tuệ dần dần đến chỗ viên mãn, nên 
các vô minh lậu hoặc, cũng từ từ bị nhiêp phục và xóa sạch 
bởi tuệ. 

Do đó, những sai lầm nghiêm trọng không thể xảy ra, 
và những sai lâm vi tê từ từ bị nhiêp phục. 

Mười ba la mật, ngoài sáu ba la mật ở trên, có thêm 
bôn ba la mật dưới đây: 

7. Phương tiện Ba la mật 

Là khả năng vận dụng tài tình của Bồ tát phát khởi, sau 
khi thành đạt Tuệ Ba la mật. 
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Đây là giai đoạn Bồ tát thành tựu các phương pháp 
nhiệp thọ chúng sanh một cách thông minh. 


8. Nguyện Ba la mật 


Là viên mãn sự duy trì và thực hiện mọi tâm nguyện 
nhiệp thọ chúng sanh. 


9. Lực ba la mật 


Là viên mãn về năng lực nhiếp thọ. Nghĩa là ở giai 
đoạn này Bồ tát đủ năng lực và trí tuệ để vượt qua mọi khó 
khăn, nhằm nhiếp phục những loại chúng sanh thường vi 
phạm những căn bản đạo đức, có khả năng chế ngự mọi 
phiền não của mình, khi trực điện với những chúng sanh 
ác kiến và ác hạnh, có khả năng vô hạn để đáp ứng những 
nhu cầu vô hạn của chúng sanh, trên con đường thoát khô, 
có khả năng biểu hiện dưới nhiều hình thức và một thân 
thể có thê hóa ra nhiều thân thể để nhiếp thọ nhiều chúng 
sanh trong cùng một lúc, có khả năng sông thiểu dục và trỉ 
túc giữa các nên văn minh vật chất xa hoa, có đủ năng lực 
làm hết thảy lợi ích cho chúng sanh, cùng một lúc trong 
mọi không gian và mọi thời gian, có khả năng nhiếp thọ 
những chúng sanh ngu s1, xảo trá, hót nịnh, có năng lực áp 
đảo sinh tử, chứ không bị sinh tử áp đảo; có năng lực chánh 
niệm và tự tại trong khi xả thân và thọ thân; có khả năng thí 
xả mọi bảo vật; có năng lực nhiếp thọ những chúng sanh có 
quan điểm vả xu hướng d} biệt; có năng lực diệt trừ phiền 
não, nhưng không một mình thể nhập Niết bàn. 


Bồ tát thành tựu các năng lực lớn lao như vậy là do quá 
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trình thực hành Bồ thí ba la mật cho đến Tuệ ba la mật một 
cách liên tục và quyêt liệt với động cơ thúc đây bởi bô đê 
tâm qua xúc tác của thệ và nguyện. 

10. Trí Ba la mật 

Tức là viên mãn về sự hiểu biết. Nghĩa là biết rõ mọi 
hình thái sinh khởi biên diệt và không biên diệt của vạn 
hữu. 

Trí Ba la mật hỗ trợ cho hành giả thành tựu Tuệ ba la 
mật. Trí ba la mật giúp cho hành giả thây rõ mọi hình thái 
chân thực của vạn hữu, còn Tuệ ba la mật giúp cho hành 
giả thầy rõ bản chât của mọi sự hiện hữu trong từng phút 
giây diễn ra của sự sông. 


Nói gọn: Trí ba la mật khiến cho hành giả thấy rõ bản 
chất của mọi sự hiện hữu cần có điều kiện của thời gian, 
còn Tuệ ba la mật khiến cho hảnh giả khi tiếp xúc hay 
không tiếp xúc với mọi sự hiện hữu cũng đều biết rõ ngay 
tự tánh và tự tướng của mọi sự hiện hữu mà không cần có 
thời gian. 

Với sáu ba la mật hay mười ba la mật này, Bồ tát sử 
dụng để nhiếp thọ khiến cho bản thân Bồ tát luôn luôn an 
trú ở trong chánh pháp, phẩm chất đạo đức sáng ngời, làm 
nơi nương tựa cho chúng sanh và nhiếp thọ chúng sanh trở 
về với chánh pháp. 

Trong mười ba la mật, sáu ba la mật là con đường tự 
giác, giác tha, tự lợi, lợi tha của Bồ tát và bốn ba la mật sau 
là sự thực hành hoàn toàn thuộc về giác tha và lợi tha của 
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Bồ tát đạo, đó là sự nhiếp thọ vì lợi ích cho hết thảy chúng 
sanh và sự tôn tại cũng như sự phát triên của chánh pháp. 


Nếu nhiếp thọ mà không chuyển tải nội dung của ba la 
mật thì sự nhiếp thọ không thê thành tựu. Do nhiếp thọ có 
nội dung chuyên tải ba la mật, nên sự nhiếp thọ đó thành 
tựu qua các mặt như Du Già Sư Địa luận(”) nói như sau: 


1. Đốn phỗ nhiếp thọ 


Tức là sự nhiếp thọ trực tiếp và cùng khắp, gom thâu 
hêt thảy chúng sanh làm thân băng quyên thuộc trong gia 
đình của tâm linh. 


2. Tăng thượng nhiếp thọ 


Tức là sự nhiếp thọ làm tăng trưởng phẩm chất đạo 
đức cho mọi người tùy theo địa vị và hoàn cảnh của mình. 


3. Nhiếp thủ nhiếp thọ 


Sự nhiếp thọ bằng cách che chở, giáo dục và bảo hộ 
với tư cách là một nhà giáo dục, một bậc thây đôi với học 
chúng. 


4. Trường thời nhiếp thọ 

Sự nhiếp thọ lâu dài đối với mọi người và mọi chúng 
sanh có căn khí chậm lụt. 

5. Đoản thời nhiếp thọ 

Sự nhiếp thọ ngăn hạn, tạm thời đối với những hạng 


37. Di Lặc Bồ Tát thuyết, Huyện Tráng dịch (Đường). Du Già Sư Địa Luận 48, 
Tr 563b, Đại Chính 30. 
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loại có căn khí trung bình. 

6. Tối hậu nhiếp thọ 

Sự nhiếp thọ không kể thời gian, miễn làm thế nào đạt 
được mục tiêu tôi hậu, không những chỉ đời này mà ngay 
cả đời sau. 

Như vậy, nhiếp thọ của Bồ tát mà thành tựu chính là 
thành tựu nội dung của các ba la mật. 


Nhiếp thọ không thể nghĩ bàn 


Nhiếp thọ không thể nghĩ bàn, vì đây là sự nhiếp thọ 
hoản toàn thiết lập trên nền tảng của bồ đề tâm và được xúc 
tác bởi thệ và nguyện của một vị Bồ tát, nên ta không thể 
sử dụng tâm lượng phàm phu để trắc lượng, ta không thể 
dùng ngôn ngữ ước lệ để diễn tả và lại càng không thể sử 
dụng mọi tư duy hữu ngã để tư duy. 


Bởi sự nhiếp thọ được đặt trên nền tảng Ấy, nên sự 
nhiệp thọ không thê nghĩ bàn. 

Nó không thể nghĩ bàn, bởi vì nó liên hệ đến những 
điêm như sau: 

1. Chánh pháp không thể nghĩ bàn 

Bồ tát nhiếp thọ là vì sự tồn tại của chánh pháp. Nhưng 
chánh pháp thì không thê nghĩ bàn, vì nó siêu lý luận, đên 
đê mà thây và được chứng nghiệm bởi kẻ trí. 


Do đó, sự tồn tại của chánh pháp không phải do Bồ tát 
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luận lý giỏi mà do Bồ tát thực hành giỏi, chính do sự thực 
hành giỏi vê chánh pháp của Bô tát, nên Bô tát có khả năng 
hộ trì chánh pháp, khiên cho chánh pháp không bị hủy diệt. 

Như vậy, chánh pháp tôn tại là tồn tại từ sự nhiếp hộ 
không thê nghĩ bàn của Bô tát. 


2. Lợi ích không thể nghĩ bàn 


Nhiếp thọ chánh pháp là vì lợi ích chúng sanh. Nhưng 
chánh pháp là không thê nghĩ bàn, thì sự lợi ích của chúng 
sanh từ nơi nhiêp thọ chánh pháp cũng không thê nghĩ bàn. 


Nhiếp thọ chánh pháp là vì lợi ích chúng sanh, nên 
người nhiêp thọ chánh pháp có thê xả bỏ thân mạng và tài 
sản vì sự nghiệp này. 


Vì do xả bỏ thân thể để nhiếp thọ, nên người nhiếp thọ 
sẽ thành tựu pháp thân của Như Lai không thể nghĩ bản. 
Vì do xả bỏ sinh mạng mả người nhiếp thọ ấy ở trong sinh 
tử mà siêu việt sinh tử, thông đạt hết thảy Phật pháp một 
cách sâu xa, không thể nghĩ bàn; và vì do xả bỏ tài sản để 
nhiếp thọ ấy, ở trong sinh tử mà thành tựu hết thảy công 
đức không thể nghĩ bàn, mọi thứ công đức của chúng sanh 
không thể so sánh. 


3. Sự tồn tại của chánh pháp không thể nghĩ bàn 


Sự tồn tại của chánh pháp hay sự không tồn tại của 
chánh pháp là tùy thuộc vào nhiêp thọ hay không nhiêp 
thọ. 


Người nhiếp thọ chánh pháp là người có khả năng 
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tự hành và hóa tha. Tự hành tức là tự thân thực hành để 
chứng nghiệm sự thâm diệu của chánh pháp và sự hóa tha 
là khuyến khích, nâng đỡ và tạo điều kiện để người khác 
cũng thực hành và chứng nghiệm những thâm diệu của 
chánh pháp ấy. 


Nhờ tự thân thực hành chánh pháp, nên người ấy có 
thể trở thành ngọn đèn sáng, soi chiếu trong đêm trường 
sinh tử và nhờ tự thân thực hành chánh pháp, mà người ấy 
có thể làm ngọn hải đảo an toàn cho mọi ghe thuyên trên 
biển cả luân hôi sinh tử. 

Và do tự thân thực hành chánh pháp, nên vị ấy có khả 
năng thiết lập chánh pháp đê cứu độ chúng sanh, nhờ đó 
mà chánh pháp luôn luôn tồn tại, và sự tiếp nối cũng như 
sự tồn tại của chánh pháp từ thế hệ nảy qua thế hệ khác, từ 
không gian này đến không gian khác cho đến vô tận thời 
gian và không gian, không có thời gian và không gian nào 
là không có chánh pháp. 


Do đó, chánh pháp tồn tại không thể nghĩ bàn. Nhiếp 
thọ chánh pháp là đại nguyện chân thật. Đại nguyện chân 
thật của Bồ tát khởi lên là đo Bồ tát thường trực quán chiếu 
và thấy rõ con đường dẫn đến thế gian đây bùn lầy sinh tử, 
đây lo âu và khổ não, nhưng chúng sanh lại chen lấn và 
giành giựt nhau đi trên con đường nây để kiếm tìm sương 
khói hạnh phúc và cuối đường chỉ còn lại đôi chân ngã quy 
cùng với nét mặt hốt hoảng, bơ phờ. Và Bồ tát cũng thường 
trực quán chiếu đề thấy rõ con đường dẫn đến thoát ly sinh 
tử, con đường không còn có bụi tình ái dục, làm cho những 
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lữ hành bị cay mắt và mù mắt; con đường không còn có 
hận thù và nước mắt, chỉ có nụ cười và bước chân thanh 
thản; con đường không còn có những nghi ky và sợ hãi 
mà chỉ là hiểu biết và cảm thông, nên Bồ tát khởi lên đại 
nguyện chân thật để nhiếp thọ chánh pháp, vì chánh pháp 
là con đường an ồn dẫn chúng sanh vượt thoát sinh tử, đi 
tới hạnh phúc chân thật. 


Phu nhân Thắng Man bạch Phật: 


“Bồ tát có hằng sa các nguyện, hết thảy đều ở trong 
một đại nguyện đó là nguyện nhiêp thọ chảnh pháp. Nhiêp 
thọ chánh pháp mới là chân thật đại nguyện ”.93 


Nguyện nhiếp thọ chánh pháp là nguyện bao gồm tất 
cả các nguyện, nên nó được xem như là đại nguyện chân 
thật. Và để minh họa ý nghĩa sâu xa nảy, Phu nhân Thắng 
Man nêu lên bốn ví dụ. 


1. Ví dụ mây lớn và mưa 


Thắng Man Phu nhân đã dùng vằng mây lớn xuất hiện 
trong thời kỳ khởi thỉ của thế giới để dụ cho ý nghĩa lớn 
lao của sự nhiếp thọ chánh pháp về mặt phước đức và thiện 
căn vô lượng chuyên tải nội dung của trí tuệ. 


2. Ví dụ khối nước lớn 
Thăng Man Phu nhân dùng khôi nước lớn làm nây sinh 
38. Câu Na Bạt Đà La dịch (Lưu Tổng). Thắng Man Sư Tử Hồng Nhất Thừa 


Đại Phương Tiện Quảng Kinh, Tr 2lồa, Đại Chính 12. 
39. Kinh Đã Dán, tr 218, Đại Chính 12. 
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kho tàng ba ngàn đại thiên thế giới và bốn trăm ức đủ loại 
các lục địa trong thời kỳ khởi thỉ của thế giới là để dụ cho 
ý nghĩa sâu xa này, từ nhiếp thọ chánh pháp mà sinh khởi 
giáo pháp đại thừa, các năng lực thần thông, các địa vị Bồ 
tát, sự an lạc cũng như thiện căn chư Thiên và con người... 
đều từ nơi nhiếp thọ chánh pháp mà lưu xuất. 


Đây là dụ nội dung nhiếp thọ chánh pháp chuyền tải 
chât liệu của từ b1. 
3. Ví dụ đất lớn 


Thắng Man Phu nhân đã dùng sự đảm nhận của quả 
đât đôi với biên cả, núi rừng, có cây và chúng sanh đê ví 
dụ cho bôn trọng trách trong ý nghĩa sâu xa của nhiêp thọ 
chánh pháp. 

Trọng trách thứ nhất là thiết lập Nhân thừa và Thiên 
thừa đê nhiệêp phục những chúng sanh thiêu căn bản đạo 
đức và hiệu biệt. 

Trọng trách thứ hai là thiết lập Thanh văn thừa đề đáp 
ứng và nhiêp phục những aI có nhu câu học hỏi chánh pháp 
và khát vọng đời sông giải thoát. 

Trọng trách thứ ba là thiết lập Duyên giác thừa để 
đáp ứng cho những aI có nhu câu tự độ và tự mình chứng 
nghiệm đời sông giải thoát. 

Trọng trách thứ tư là thiết lập Bồ tát thừa hay Đại thừa 
đê đáp ứng cho những ai có ý chí và phát khởi tâm nguyện 
rộng lớn, không những tự mình tu tập đê chứng nghiệm đời 
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sống giải thoát mà còn khuyên khích, giáo hóa và có khả 
năng sử dụng vô sô phương tiện đê nhiêp phục chúng sanh 
đưa họ trở về với Phật đạo nữa. 


Người nhiếp thọ chánh pháp với trọng trách như vậy, 
ví như bà mẹ hiền đem khả năng chịu đựng để chuyên chở 
và, làm sinh trưởng hết thảy thiện căn cho chúng sanh, cũng 
giống như quả đất đem lực chịu đựng để chuyên chở biển 
cả, núi rừng, cây cỏ và muôn loài vậy. Đây là dụ cho sự 
kiên nhẫn của nhiếp thọ chánh pháp. 


4. Ví dụ kho báu 


Thắng Man Phu nhân đã sử dụng bốn loại kho báu 
gồm: vô giá, thượng giá, trung giá và hạ giá ở trong lòng 
đất như: như ý bảo châu là vô giá, ngọc trai là thượng giá, 
vàng là trung giá và thiếc, đồng... là hạ giá để ví dụ cho 
Nhân thừa và Thiên thừa là hạ giá, Thanh văn thừa và 
Duyên giác thừa là trung giá, Bồ tát thừa là thượng giá, 
Nhất thừa hay Phật thừa là vô giá. Và tất cả các thừa ấy đều 
được hàm chứa và biểu hiện từ nhiếp thọ chánh pháp để 
sinh khởi vả nuôi lớn hết thảy thiện căn cho hết thảy chủng 
loại chúng sanh. 

Đây là dụ cho thành quả của sự nhiếp thọ chánh pháp. 

Như vậy, nhiếp thọ chánh pháp là đại nguyện chân 
thật, nó từ bồ đề tâm mà vận khởi trí và bi, rồi kiên trì hành 
động không biết mỏi mệt và cuối cùng thành tựu kết quả 
chân thật của sự nhiếp thọ chánh pháp. 
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Thể và dụng của nhiếp thọ 


Bản thể của nhiếp thọ chánh pháp, chính là bản thể 
thanh tịnh của đại bi. Bản thể ấy thường trú và hiện hữu 
ngay ở nơi các pháp sinh diệt. Bản thể ấy chính là pháp 
thân thanh tịnh. Bồ tát không huỷ diệt bản thể ấy bằng sự 
thối thất bồ đề tâm; không huỷ diệt bản thể ấy bằng những 
tâm ý độc hại; bằng những tâm ý tham lam chiếm đoạt tất 
cả những tài sản có giá trị tỉnh thần và vật chất của chúng 
sanh; không khởi tâm kiêu mạn, tật đó, ganh ty, bỏn sẻn 
với chúng sanh; vì chúng sanh mà tích luỹ tài sản, chứ 
không tích luỹ tài sản riêng cho chính mình; vì hạnh phúc 
của chúng sanh, mà nỗ lực học hỏi và thực hành các thiện 
pháp một cách liên tục không biết mỏi mệt. Và tác dụng 
của nhiếp thọ chánh pháp là luôn luôn chia sẻ cho chúng 
sanh bắt cứ cái gì mà mình có thể chia sẻ được như, những 
tài sản thuộc về vật chất lẫn tinh thần, chia sẻ những lời 
nói chân thật, không hư nguy, sẵn sàng hành động để cứu 
giúp mọi người, không để cho họ bị thiệt hại về mặt vật 
chất cũng như bị thiệt hại về những giá trị tỉnh thân; sẵn 
sảng giúp đỡ cho họ xoay chuyền từ ác nghiệp hướng về 
thiện nghiệp, từ nhận thức sai lầm trở về với chánh kiến; 
sẵn sàng hỗ trợ cho những ai muốn thăng hoa, nhưng thiếu 
phương tiện học hỏi và thực tập và Bồ tát không từ chối 
bất cứ sự truyền thông và truyền tin nảo đúng với SỰ thật 
cho những ai đang bị bưng bít để tái lập sự hiểu biết chân 
thật cho họ, và tác dụng sau cùng của nhiếp thọ chánh pháp 
là giúp cho mọi người được nhiếp thọ đạt đến sự hiểu biết 
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toàn diện, sự an ồn cao nhất là Niết bàn tuyệt đối. Nên, 
chánh pháp là bản thê đại bi và nhiêp thọ chánh pháp là từ 
nơi bản thê đại bi mà biêu hiện. 

Trong kinh Thắng Man, Phu nhân bạch Thế Tôn rằng: 


“... Nhiếp thọ chánh pháp không khác chánh pháp, 
không khác biệt chảnh pháp. Chánh pháp chính là nhiêp 
thọ chánh pháp... Nhiệp thọ chánh pháp không khác biệt 
Ba la mát, Ba la mật không khác biệt nhiêp thọ chánh pháp. 
Nhiệp thọ chánh pháp chính là Ba la mát ”.69 

Như vậy, theo Thắng Man Phu nhân, chánh pháp là 
bản chât của nhiêp thọ và nhiệp thọ là công năng hay là tác 
dụng của chánh pháp. 

Bản chất và công năng đó được cụ thể hóa qua con 
đường thực hành các Ba la mật. 

Sự nhiếp thọ nhờ chuyển tải nội dung các Ba la mật, 
nên tác dụng của nhiệp thọ đôi với hệt thảy chúng sanh có 
kêt quả. 

Mỗi khi tác dụng đã chuyền tải bản chất, thì tác dụng 
ây chính là bản chât; tác dụng ây không khác biệt bản chât, 
nó tôn tại là tôn tại với bản chât của nó, mà không bao giờ 
có sự tách biệt. 

Bởi vậy, Thắng Man Phu nhân nói: 

“Nhiếp thọ chánh pháp không khác chánh pháp, không 
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khác biệt chánh pháp, chánh pháp chính là nhiếp thọ chánh 
pháp”.é! 


Và nhiếp thọ chánh pháp bằng sự không tách rời khỏi 
các Ba la mật, tức là không rời khỏi Bồ tát đạo. Nhờ thực 
hành Bồ tát đạo với những phương tiện thiện xảo của nó, 
khiến cho chúng sanh được thành thục ở trong Phật đạo. 


Bởi vậy mà Thăng Man Phu nhân nói: 


“Nhiếp thọ chánh pháp không khác biệt Ba la mật; Ba 
la mật không khác biệt nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp thọ 
chánh pháp chính là Ba la mật”.“) 


Con người nhiếp thọ chánh pháp 


Trong kinh điển A Hàm và Nikãya đức Thế Tôn định 
nghĩa Như Lai như sau: “Những gì Như Lai đã làm, Như 
Lai mới nói, những gì Như Lai nói là Như Lai đã làm, 
nên gọi là Như Lai”. Cũng vậy, con người nhiếp thọ chánh 
pháp, người ấy phải có nội dung của chánh pháp để nhiếp 
thọ. Người ấy là người phải có đời sống của chánh pháp. 


Đời sống của chánh pháp là đời sống buông bỏ mọi 
tham dục, buông bỏ mọi chấp ngã, biết rõ thế gian là hư 
ảo, nên không tham ái trước bất cứ một cái gì của thế gian 
dù là thân mạng hay tài sản, vì biết chúng là giả hợp, nên 
không chấp thủ nó. Nhờ vậy mà tự thân của người nhiếp 
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thọ chánh pháp có đời sống tự tại và tự do. 


Vị ấy tự tại đối với hệ lụy của các dục và tự do đối với 
những áp bức của sinh tử hay áp bức của vô minh. Do đó, 
vị ấy đủ năng lực đem thân và tâm để phụng sự chánh pháp 
bằng cách nhiếp thọ, khiến cho hết thảy chúng sanh đều 
được thành thục những lợi ích ở trong chánh pháp. 


Bởi vậy, Thắng Man Phu nhân nói: 


“Nhiếp thọ chánh pháp, người nhiếp thọ chánh pháp là 
không khác biệt với nhiếp thọ chánh pháp. Người không 
khác biệt với nhiếp thọ chánh pháp là người thiện nam hay 
thiện nữ nhiếp thọ chánh pháp, chính là nhiếp thọ chánh 
pháp”. 


Nói gọn: Không có chánh pháp thì không có con người 
nhiêp thọ và không có con người nhiêp thọ thì không có 
chánh pháp. 


Nên, chánh pháp và con người nhiếp thọ chánh pháp, 
cả hai không tách rời nhau, chúng có mặt trong nhau. 
Người nhiếp thọ chánh pháp được xem như là mặt biểu 
hiện cụ thể của chánh pháp và chánh pháp là chiều sâu và 
chiều cao của con người nhiếp thọ. 


Do đó, chánh pháp và người nhiếp thọ chánh pháp 
không thê tách rời nhau, chúng luôn luôn có mặt trong 
nhau và hồ trợ nhau. 


Và vào thời kỳ mà chánh pháp sắp sửa hủy diệt là thời 
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kỳ nào và người nhiếp thọ chánh pháp phải làm gì trong 
thời kỳ ây? 

Thời kỳ mà chánh pháp sắp sửa hủy diệt là thời kỳ 
được Thăng Man Phu nhân mô tả như sau: 

“... Khi chánh pháp gần húy diệt, tỷ khưu, tỷ khưu nỉ, 
ưu bà tặc, u bà di kết thành bè đảng, tranh cãi, kiện tụng, 
chia rẽ nhau... ˆ.6% 


Họ kết thành bè phái, chia rẽ, kiện tụng và tranh chấp 
nhau là do họ không còn thiết lập đời sống của họ trên chánh 
pháp mà trên tà pháp, không sống trên chánh mạng mà sống 
trên tà mạng và mọi sự học hỏi của họ không được thiết lập 
trên nền tảng của chánh kiến mà thiết lập trên tà kiến, đó là 
những điều kiện tất yêu khiến cho chánh pháp sớm bị hủy 
diệt, không phải do thiên ma ngoại đạo mà do các đệ tử Thế 
Tôn đã học hỏi và thực hành sai lạc chánh pháp. 


Hay nói cách khác, khi nào và ở đâu mà sự nhiếp thọ 
chánh pháp và con người nhiếp thọ chánh pháp là hai thực 
thê cá biệt, riêng lẽ không ăn nhập vào nhau, thì lúc đó và ở 
đó chánh pháp sắp bị hủy diệt. Và lúc nào cũng như ở đâu 
nhiếp thọ chánh pháp và con người nhiếp thọ chánh pháp 
đan xen vào nhau tạo thành một thực thê sống động bất khả 
phân, thì ở đó và lúc đó chánh pháp được hưng thạnh và 
tồn tại đúng chân nghĩa của nó.Thắng Man Phu nhân nói: 


“Người nhiếp thọ chánh pháp, người đó phải là con 
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người phải biết sử dụng đức tính chân thật, đức tính ngay 
thăng, đức tính không dối trả, đức tính không hư ngụy, đức 
tính ái kính và ải hộ chánh pháp đề nhiếp thọ chánh pháp, 
tham dự ở trong bằng hữu của chánh pháp. Ai nhập vào ở 
trong bằng hữu của chánh pháp, liên được chư Phật thọ 
ký”.9 

Vì đây là những đức tính hết sức quan trọng trong sự 
nghiệp nhiếp thọ chánh pháp. Nếu không có những đức 
tính này, thì người nhiếp thọ chánh pháp chỉ là những xác 
chết vô hồn, không tạo ra được một sinh lực thánh thiện 
nào cho chính họ và những người có căn duyên với họ. 


Do đó, ở trong thời kỳ chánh pháp sắp bị hủy diệt bởi 
các tỷ khưu, tỷ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà đi chia bè kết đảng 
để tranh danh đoạt lợi, kiện cáo nhau thì người nhiếp thọ 
chánh pháp phải sống bằng đức tính chân thật không dối 
trả, không hư ngụy của mình, thì người đó mới có khả năng 
gia nhập trong cộng đồng bảo vệ chánh pháp. Với ý nghĩa 
này Thăng Man Phu nhân nói như sau: 


“Những ai gia nhập ở trong bằng hữu của chánh pháp 
chặc chăn họ sẽ được chư Phát thọ Ký ”.6® 


Bằng những đức tính chân thật, không hư ngụy, người 
ấy đủ điều kiện để gia nhập vào cộng, đồng duy trì và bảo 
vệ chánh pháp. Và người đó chắc chắc được đức Phật ấn 
chứng. 
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Hứa khả, xác chứng và khích lệ 


Điểm nỗi bật của Thắng Man Phu nhân ở trong chương 
nhiếp thọ này là mỗi lần Phu nhân trình bày từng ý nghĩa 
của nhiếp thọ đều nương nhờ vào uy lực của Thế Tôn và 
thỉnh cầu Ngài cho phép, và mỗi lần thỉnh cầu của Phu 
nhân đều được đức Thế Tôn hứa khả rằng: “Con hãy nói, 
ta hãy lắng nghe”. 


Phu nhân Thắng Man nói: 


“Bồ tát có hằng sa ước nguyện, hết thảy đều ở trong 
một đại nguyện đó là nguyện nhiêp thọ chảnh pháp. Nhiêp 
thọ chánh pháp mới chân thật là đại nguyện ”.€” 


Sau khi Phu nhân Thắng Man nói như vậy, Phu nhân 
đã được đức Thế Tôn khen ngợi là vị có trí tuệ phương tiện 
rất sâu thắm, đã gieo trồng thiện căn lâu dài. Lời nói của 
Phu nhân về chân thật đại nguyện là khế hợp với sự nhiếp 
thọ chánh pháp mà chư Phật ba đời đã nói, đang nói và sẽ 
nói. Và nó cũng phù hợp với sự nhiếp thọ chánh pháp mà 
đức Thế Tôn đã đang và sẽ trình bày. 

Như vậy, sự trình bày nhiếp thọ chánh pháp của Phu 
nhân Thắng Man có tính cách căn để và phổ quát đã được 
đức Thế Tôn khen ngợi và ấn chứng. 

Và đề minh họa ý nghĩa sâu rộng của nhiếp thọ chánh 
pháp, Thắng Man Phu nhân đã đưa ra bốn ví dụ là mây, 
nước, đất và kho tàng để cụ thể hóa ý nghĩa này. 
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Đồng thời Thắng Man Phu nhân cũng trình bảy sự 
không khác biệt giữa tính và dụng của sự nhiếp thọ chánh 
pháp. sự không khác biệt giữa chánh pháp và con người 
nhiếp thọ, và điều thú vị hơn nữa là Thắng Man Phu nhân 
đã tiên liệu được thời kỳ xuống cấp của chánh pháp và sự 
biến chất thê thảm của hàng xuất gia và tại gia dưới danh 
nghĩa đệ tử của Thế Tôn. 


Đứng trước tình trạng này, người nhiếp thọ chánh pháp 
theo Thăng Man Phu nhân là phải an trú vào đức tính chân 
thật không hư ngụy đê nhiêp thọ chánh pháp. 


Những trình bày về ý nghĩa căn để và phổ quát, sâu 
xa và cụ thê về nhiếp thọ chánh pháp của Phu nhân Thắng 
Man đều được đức Thế Tôn ấn chứng rằng: 


“Hỡi Phu nhân Thắng Man, thật đúng như vậy! Đúng 
như những lời con nói về năng lực tinh tấn lớn lao của sự 
nhiếp thọ chánh pháp”.48 

Và sau đó đức Thế Tôn đưa ra ví dụ để ấn chứng cho ý 
nghĩa rộng lớn và năng lực vô biên của sự nhiếp thọ chánh 
pháp mà Phu nhân Thắng Man đã trình bày. Ba ví dụ ấy 
như sau: 

1. Đại lực sĩ: Một đại lực sĩ đụng chạm vào một chút 
xíu nơi thân thể của một người, người ấy đã cảm thấy đau 
đớn khổ não vô cùng. 


Cũng vậy, chỉ cần một chút xíu của nhiếp thọ chánh 
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pháp cũng làm cho ma quân vô cùng khô não. 


2. Trâu chúa: Đôi với trâu chúa mọi con trâu khác 
không thê nào so sánh. 


Cũng vậy, những gì tốt đẹp do sự nhiếp thọ chánh pháp 
của Đại thừa đem lại, thì các điều thiện của các thừa khác 
không thê so sánh băng một chút xíu nào. 


3. Núi Tu di: Núi Tu di cao, rộng, lớn và uy nghiêm 
vượt hăn các núi khác không thê so sánh dù một chút xíu. 


Cũng vậy, sự xả bỏ thân mạng, tài sản của Đại thừa với 
tâm không thủ trước đê nhiêp thọ chánh pháp, thì các thừa 
khác không thê so sánh.“ 


Sau phần ấn chứng của đức Thế Tôn đối với ý nghĩa 
căn để và phô triển của sự nhiếp thọ chánh pháp do Phu 
nhân Thăng Man trình bày, Ngài còn khích lệ Thắng Man 
thực hành và Thế Tôn cũng sẽ trình bày ý nghĩa lợi ích và 
công đức không thể nghĩ bàn của sự nhiếp thọ chánh pháp. 

Nhiếp thọ chánh pháp là khiến cho chánh pháp tổn tại 
mãi mãi giữa thế gian để đem lại lợi ích và nuôi lớn thiện 
căn cho hết thảy muôn loài. 

Nói tóm lại, cốt lõi của nhiếp thọ chánh pháp là để duy 
trì và phát triển ý nghĩa sâu xa của chánh pháp làm nơi trú 
ngụ an toàn cho hết thảy chúng sanh. 


49. Kinh Đã Dẫn, Tr 219a, Đại Chính 12. 
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TỪ THÁNH ĐỂ HỮU TÁC 
ĐẾN CHÂN LÝ TỐI HẬU 


Chân lý vốn không có định loại, nhưng do khả năng 
quán chiêu và chứng nghiệm sâu cạn của hành giả mà chân 
lý được biêu hiện hoặc là thê này hoặc là thê kia. 


Từ đó, chân lý được phân loại theo từng cấp độ chứng 
nghiệm như sau: 


Chân lý được chứng nghiệm bởi hàng nhị thừa 


Hàng Thanh văn và Duyên giác do bước đầu quán 
chiếu Tứ thánh đề hữu tác, dưới đôi mắt của một cá nhân, 
đang bị buộc ràng bởi những nỗi sợ hãi phân đoạn sinh tử, 
và những tư duy về sự sống chết của thân phận con người. 


Họ muốn biết họ là ai trước khi cha mẹ sinh ra và họ 
là gì sau khi hình hài này hủy diệt? Do đó đối tượng quán 
chiếu đầu tiên của họ là “lão tử”, nghĩa là “già và chết” do 
đâu mà có. Và từ đó họ khám phá ra cả một chuỗi liên tiếp 
của Mười hai duyên khởi. Nghĩa là cái này sinh thì cái kia 
sinh. Họ khám phá ra sự thực này bằng mặt “lưu chuyển”. 
Và trong mặt “lưu chuyển” này, họ thấy rõ Khổ đề và Tập 
đế. Khổ đề là “sanh, lão - tử”. Tập đề là “ái, thủ, hữu”, đó 
là nhân hiện tại và quả tương lai. Và họ cũng thấy rõ “thức, 
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danh sắc, lục nhập, xúc và thọ” là Khổ đề, ây là quả của 
hiện tại; “vô minh và hành” là Tập đề tức là nhân của quá 
khứ. 

Và họ quán chiếu Mười hai duyên khởi theo mặt “hoàn 
diệt”, nghĩa là cái này diệt thì cái kia diệt. “vô minh và 
hành” diệt thì “thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ” cũng 
diệt, và “ái, thủ, hữu” mà diệt thì “sanh, lão - tử” cũng tùy 
diệt. 

Sự quán chiếu Mười hai duyên khởi theo cách “hoàn 
diệt” như vậy là quán chiếu Đạo đế, và “ái, thủ, hữu” cũng 
như, “hành và vô minh” hoàn toàn diệt, đó là quán chiếu 
Diệt đề. 

Do quán chiếu như vậy mà hàng Nhị thừa đoạn được 
bốn phiền não trụ địa gồm: Kiến nhất thiết trụ địa, dục ái 
trụ địa, sắc ái trụ địa và hữu ái trụ địa.E® 


30. Trụ địa: Địa là có khả năng sinh trưởng; trụ là có khả năng làm cho cải sinh 
ra được đứng vững. Nên, trụ địa nghĩa là có khả năng sinh trưởng và làm cho 
cái đã sinh trưởng đó đứng vững. 

- Kiến nhất thiết trụ địa là những loại phiên não do tà kiến sinh ra. Khi hành 
giả tu tập, thấy rõ Tứ thánh đề, thì các loại phiền não nây đều được đoạn trừ. 
- Dục ái trụ địa: Những phiên não do tà tư duy hay do tham dục mà sinh ra. 
Nên, dục ái trụ địa là chỉ cho những loại phiên não liên hệ đến sự tái sanh ở 
dục giới. Hành giả do quán chiếu thấy rõ sự thật về khổ và tập ở trong dục 
giới, nên đoạn trừ được các phiên não thuộc về tham dục, khiến chấm dứt Sự 
tái sanh ở dục giới. 

- Sắc ái trụ địa: Những phiên não do tà tư duy và ái nhiễm đổi với sắc giới mà 
sinh ra. Những loại phiên não này liên hệ đến những sự tải sinh thuộc về các 
cối trời thuộc sắc giới. Hành giả do quán chiếu thấy rõ sự thật của khổ và tập 
thuộc về sắc giới, đoạn trừ các lậu hoặc phiên não liên hệ đến các cõi trời sắc 
giới, khiến cho mọi sự tái sinh vào các cối trời này hoàn toàn chấm đứt. 
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Hoặc do quán chiếu Mười sáu hành tướng của Tứ 
thánh đê trong đời sông hiện tại mà hàng Nhị thừa tuân tự 
đoạn trừ các lậu hoặc. 


Do đó, Thắng Man thưa với Đức Thế Tôn rằng: 


“Hàng Thanh văn và Duyên giác đầu tiên quán chiếu 
Thánh đề bằng một trí mà đoạn trừ các trụ địa, bằng một trí 
mà tác chứng công đức của bốn đoạn trí, cùng biết rõ nghĩa 
lý của bốn pháp ấy”.$Ð 


Nghĩa là hàng Nhị thừa quán chiếu Tứ thánh đề tuần tự 
mà không phải quán chiêu Tứ thánh đê đông thời. 

Do quản chiếu Tứ thánh để tuần tự, nên theo Thắng 
Man, hàng Nhị thừa không thê đoạn trừ được vô minh trụ 
địa mà chỉ đoạn trừ được bôn trụ địa mà thôi. 


Như vậy, theo Thắng Man, bốn Thánh đề làm bốn 
duyên hay bôn đôi tượng tuân tự đê cho hàng Nhị thừa 


- Hữu ái trụ địa: Những loại phiên não liên hệ đến những khát khao hiện hữu ở 
các trời thuộc về vô sắc giới. 

Tất cả phiền não liên hệ đến tái sanh trong ba cối đều thuộc về hữu ái trụ địa, 
ngoại trừ kiến hoặc và vô mình hoặc. Kiến hoặc và vô minh hoặc là những sai 
lầm làm chướng ngại tuệ giác hay tuệ giải thoát. Những phiên não còn lại hữu 
ái trụ địa thì làm chướng ngại đến tâm giải thoát hay Niết bàn. 

Đoạn trừ bốn trụ địa này, thì thoát ly được sinh tử trong ba cối gầm Dục giới, 
Sắc giới và Vô sắc giới. Nhưng thành tựu bậc giác ngộ hoàn toàn, thì không 
những đoạn tận bốn trụ địa trên mà còn phải đoạn tận vô mình trụ địa. Nên, 
Bồ tát còn có vô mình trụ địa vi tế để đoạn tận. Phật thì hết thảy vô minh đều 
đoạn tận, nên Phật được gọi là Bậc toàn giác, Bậc chánh biến tri, Bậc giác ngộ 
tôi thượng... 

51. Câu Na Bạt Đà La dịch (Lưu Tổng). Thắng Man Sư Tử Hồng Nhất Thừa 
Đại Phương Tiện Quảng Kinh, Tr 22l1a, Đại Chính 12. 
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quán chiếu nhằm đoạn trừ các trụ địa, đó là bốn Thánh đế 
hữu tác, nên cảnh giới sở chứng của hàng Nhị thừa chỉ là 
Hữu dư y Niệt bàn. 


Chân lý được chứng nghiệm bởi Như Lai 


Đối với hàng Thanh văn và Duyên giác thì trí và lý là 
hai, nghĩa là khô trí là trí do quán chiêu và thây rõ sự thực 
của khô mà phát sinh. Tập trí là trí do quán chiêu và thây 
rõ sự thực tập khởi của khô mà phát sinh. Đạo trí là trí do 
quán chiêu và thây rõ sự thực của con đường thoát khô mà 
phát sinh và diệt trí là trí do quán sát và chứng nghiệm sự 
thực của mọi khô đau châm dứt mà phát sinh. 

Như vậy, trí và lý của hàng Nhị thừa là tiệm chí, nghĩa 
là có thời gian và có không gian đê tiêp nhận nhau, do đó 
trí ây chưa phải là thực trí và lý ây chưa phải là thực lý hay 
là chân lý tuyệt đôi. 

Và lại nữa, hàng Thanh văn không có khả năng tự mình 
chứng ngộ chân lý mà chứng ngộ Tứ thánh đê qua sự giáo 
dục, khơi mở và khích lệ của đức Phật. 

Do đó, Thánh để của hàng Thanh Văn chứng ngộ là 
Thánh đê hữu tác. Vì là Thánh đê hữu tác, nên hữu hạn, đã 
là hữu hạn thì không phải là vô biên. 

Trái lại, Thánh để của Phật chứng ngộ mới là Thánh đề 
toàn diện và vô biên, Thánh đê ây gọi là vô tác. 

Thánh đề vô tác là Thánh để do như thực trí của Như 


88 Yếu chỉ tu tập và hành đạo 





Lai tự chứng ngộ, không có một ai dìu dắt, khơi mở hay 
khích lệ, nên Thánh đê được chứng ngộ bởi Như Lai là 
Thánh đê vô tác. 


Thánh đề được chứng ngộ bởi Như Lai là đồng thời 
chứ không phải là tiệm thứ hay tiệm chí. Nghĩa là khi nhận 
ra sự thực của Khổ thì đồng thời cũng nhận ra ngay sự thực 
của Tập, Diệt và Đạo cùng một lúc chứ không phải khác 
thời. Và khi nhận ra sự thực của khô trong Dục giới thì 
cũng cùng một lúc nhận ra sự khổ của Sắc giới và Vô sắc 
giới và cũng cùng một lúc nhận ra ngay nỗi khổ phân đoạn 
sinh tử của phàm phu và nỗi khổ biến dịch sinh tử của các 
Thánh trong cùng một lúc và trong cùng một đề lý. 

Do đó, Thắng Man nói: 


“Không có trí thượng thượng xuất thế gian nào mả có 
tiệm chí của bôn trí và tiệm chí của bôn duyên. Pháp không 
có tiệm chí là trí thượng thượng của xuât thê gian”.Š” 


Bằng trí thượng thượng của xuất thế gian hay là như 
thực trí ngộ nhập chân lý là băng trực giác đông thời mà 
không cân có thứ tự của thời gian. 


Như thực trí, đệ nhất nghĩa trí hay không - trí không 
thể nghĩ bàn, đó là những diễn tả về trí giác của Phật. Trí 
ây có năng lực xóa sạch vô minh trụ địa đề chứng nhập Đệ 
nhất nghĩa lý, tức là Diệt thánh đề. 


52. Câu Na Bạt Đà La dịch (Lưu Tổng). Thắng Man Sư Tử Hồng Nhất Thừa 
Đại Phương Tiện Quảng Kinh, Tr 221a, Đại Chính 12 
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Diệt thánh đề là chân lý cứu cánh hay là chân lý tuyệt 
đối, chân lý này chỉ có đệ nhất nghĩa trí mới chứng nhập. 
Chân lý tuyệt đối như thế, không thể chứng nhập Tứ thánh 
đế bằng sơ quán của hàng Nhị thừa. 

Ở trong Tứ thánh đế, Diệt thánh đề là chân lý cứu cánh, 
là chân lý tuyệt đối, là chân lý duy nhất, là chân lý tối hậu 
được chứng nhập bằng Đệ nhất nghĩa trí. 

Do đó, Diệt thánh đề là Thánh nghĩa duy nhất ở trong 
các Thánh nghĩa và là Thánh để duy nhất ở trong các 
Thánh đề. Đắng mà chứng nhập Thánh đề và Thánh nghĩa 
ấy là Như Lai. Vì Như Lai là Nhất thừa mà Thánh để và 
Thánh nghĩa ấy là lý chứng của Nhất thừa chứ không phải 
là các thừa khác, các thừa khác đang hướng về Nhất thừa 
mà chưa hội nhập. 

Như Lai từ nơi Nhất thừa mà vận khởi, thi thiết thành 
Tam thừa để giáo hóa chúng sinh. Và cũng từ nơi Diệt 
thánh đề hay Đệ nhất nghĩa để mà trình bày các Thánh đề 
để khai thị cho các thừa và đưa các thừa ngộ nhập với Đệ 
nhất nghĩa đề tức là ngộ nhập vào chân lý tối hậu. 


Phân loại thánh đế 
Sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn đến vườn Nai chuyên 
vận Pháp Luân ba lân với Mười hai hành tướng như sau: 
Chuyên vận Pháp luân lần thứ nhất Đức Thế Tôn dạy: 
Hõi các tỷ khưu! 
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1. Đây là Khô thánh đề, pháp được nghe, chiêm nghiệm 
đúng như lý, mặt trí tuệ, mắt minh triệt, mặt giác ngộ có 
thê phát sinh. 

Hi các Tỷ Khưu! 

2. Đây là Khổ tập thánh đề, pháp được nghe, chiêm 
nghiệm đúng như lý, mắt trí tuệ, mắt minh triệt, mắt giác 
ngộ có thể phát sinh. 

Hi các Tỷ Khưu! 

3. Đây là Khô diệt thánh đề, pháp được nghe, chiêm 
nghiệm đúng như lý, mắt trí tuệ, mặt minh triệt, mặt giác 
ngộ có thê phát sinh. 

HõiI các Tỷ Khưu! 

4. Đây là Thuận khô diệt đạo thánh đế, pháp được 
nghe, chiêm nghiệm đúng như lý, mắt trí tuệ, mắt minh 
triệt, mắt giác ngộ có thể phát sinh. 

Chuyên vận Pháp Luân lần thứ hai, Đức Thế Tôn dạy: 

Hỡi các Tỷ khưu! 

1. Đây là Khổ thánh đế, pháp cần phải được hiểu, cần 
phải biêt đúng từ sự nghe, chiêm nghiệm đúng như lý, mặt 
trí tuệ, mắt minh triệt, mặt giác ngộ có thê phát sinh. 

HỡiI các Tỷ khưu! 

2. Đây là Khô tập thánh đế, pháp cần phải được hiểu, 
cần phải đoạn trừ đúng như pháp phải được nghe, chiêm 
nghiệm đúng như lý, mắt trí tuệ, mắt minh triệt, mắt giác 
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ngộ có thể phát sinh. 

HõiI các Tỷ khưu! 

3. Đây là khổ diệt thánh đế, pháp cần phải được hiểu, 
cân phải được chứng ngộ đúng như pháp đã được nghe, 
chiêm nghiệm đúng như lý, mắt trí tuệ, mắt minh triệt, mắt 
giác ngộ có thê phát sinh. 

HỡI các Tỷ khưu! 

4. Đây là Thuận khổ diệt đạo thánh đế, pháp cần phải 
được hiệu, cân phải được thực hành đúng như pháp đã 
được nghe, chiêm nghiệm đúng như lý, mắt trí tuệ, mặt 
minh triệt, mắt giác ngộ có thê phát sinh. 

Chuyên vận Pháp luân lần thứ ba, Đức Thế Tôn dạy: 

Hõi các Tỷ khưu! 

1. Đây là Khổ thánh đế, pháp đã được hiểu, đã biết 
đúng từ sự nghe, chiêm nghiệm đúng như lý, mắt trí tuệ, 
mặt minh triệt, mắt giác ngộ đã có thê phát sinh. 

HỡiI các Tỷ khưu! 

2. Đây là Khổ tập thánh đề, pháp đã được hiểu, đã được 
đoạn trừ đúng như pháp đã được nghe, đã chiêm nghiệm 
đúng như lý, mắt trí tuệ, mắt minh triệt, mặt giác ngộ đã có 
thê phát sinh. 

Hõi các Tỷ khưu! 

3. Đây là Khổ diệt thánh đế, pháp đã được hiểu, đã 
được chứng ngộ đúng như pháp từ sự nghe, chiêm nghiệm 
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đúng như lý, mắt trí tuệ, mắt minh triệt, mắt giác ngộ đã có 
thê phát sinh. 

Hỡi các Tỷ khưu! 

4. Đây là Thuận khổ diệt đạo thánh đề, pháp đã được 
hiêu, đã được thực hành đúng như pháp đã từng nghe, 
chiêm nghiệm đúng như lý, mắt trí tuệ, mắt minh triệt, mắt 
giác ngộ đã có thê phát sinh.3) 

Như vậy, đầu tiên tại vườn Nai, Đức Thế Tôn chuyên 
vận ba loại Thánh đê đê khai thị, khuyên khích năm anh em 
Kiêu Trân Như chứng nghiệm. 

Ba loại Thánh đề gồm: 

1. Thị chuyển Tứ thánh đế: Nghĩa là Tứ thánh đế do 
Đức Thê Tôn tự chứng ngộ và tự khai thị cho hàng đệ tử. 

2. Khuyến chuyển Tứ thánh đế: Nghĩa là sau khi khai 
thị Tứ thánh đê, Đức Thê Tôn khuyên khích hàng đệ tử 
thực nghiệm đê chứng ngộ. 

3. Chứng chuyên Tứ thánh đế: Nghĩa là sau khi Đức 
Thê Tôn khai thị, khuyên khích hàng đệ tử thực hành và đã 
có sự chứng ngộ. 

Theo Ngài Cát Tạng ở Thắng Man Bảo Khốt,® Tứ 
thánh đê có hai loại: 

1/Hữu lượng Tứ đề hay Hữu biên Tứ đế: 

53. Nghĩa Tịnh dịch (Đường). Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân Kinh, Tr 


504, Đại Chính 2. 
54. Cát Tạng soạn (Tùy). Thắng Man Bảo Khối, Hạ, Tr 63, Đại Chính 37. 
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Đó là chân lý tương đối. Chân lý này làm chỗ y cứ để 
khởi lập Nhị thừa. Và chân lý này là hữu lượng cho nên gọi 
là hữu biên. 

2/Vô lượng Tứ đề hay Vô biên Tứ đề: 

Đây là chân lý tuyệt đối, làm chỗ y cứ để khởi lập 
Nhât thừa. Và chân lý này là vô lượng, cho nên gọi là Vô 
biên Thánh đê. Lại nữa, theo kinh Thăng Man, phầm Pháp 
Thân,S”) có nêu rõ hai loại Thánh đề đó là Tác thánh đê và 
Vô tác thánh đê. 


1/Hữu tác Thánh đề hay Hữu lượng Tứ thánh đế: 


Đây là Thánh đề không do hàng Thanh văn tự liễu tri, 
tự chứng ngộ mà do Phật khai thị và tác chứng. 


2/Vô tác Tứ thánh đề hay Vô lượng Tứ thánh đế: 


Đây là Thánh đề do Như Lai tự liễu tri, tự chứng ngộ, 
Thánh đê này gọi là Vô tác hay Vô lượng. 


Ngài Cát Tạng giải thích: “Hữu tác là Quyền đề. Vô 
tác là Thực đề. Nói quyên hay thực, nói tác hay vô tác là từ 
nơi thiết lập hạnh mà nói. Sau Thánh đề Tiểu thừa còn phải 
tu tập quán chiếu Thánh đề Đại thừa, ấy gọi là hữu tác. Sau 
Thánh đề Đại thừa, không còn Thánh đề nào cần phải tu 
tập quán sát nữa, nên gọi là Vô tác”.5 


Lại nữa, Ngài Trí Khải, lại phân chia Tứ thánh đê có 
55. Câu Na Bạt Đà La dịch (Lưu Tổng). Thắng Man Sư Tử Hồng Nhất Thừa 


Đại Phương Tiện Quảng Kinh, Tr 221, Đại Chính 12. 
S6. Cát Tạng soạn (Tùy). Thăng Man Bảo Khối, Hạ, Tr 69a, Đại Chính 37. 
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bốn loại phối hợp với Tứ giáo như sau: 

1. Sinh diệt Tứ đế: 

Nghĩa là Tứ đế được trình bày ở trong Tạng Giáo (giáo 
lý Nguyên thủy) là nói về sự tướng của pháp hữu vi sinh 


diệt. Do đó, quán chiếu nhân quả của Tứ thánh để là có 
sinh diệt. 


2.Vô sanh Tứ đế: 

Hay là Tác vô sinh diệt Tứ để được trình bày ở Thông 
Giáo (giáo lý bán Đại thừa) là nói các pháp thuộc vê nhân 
duyên là Không, là Vô sinh. 

Do đó, quán chiếu nhân quả của Tứ đế gồm mê và ngộ 
đều là rông lặng không sinh diệt. 


3.Vô lượng Tứ đề: Tứ đề được trình bày ở trong Biệt 
giáo (giáo lý thuần Đại thừa) là nói thế giới nội tại và ngoại 
tại có vô lượng hằng hà sa số sai biệt. Nhưng quán chiếu 
hết thảy hiện tượng đều do nhân duyên sinh khởi, có đủ vô 
lượng sai biệt. 

Do đó, Tứ đề cũng có vô lượng hành tướng. 

4.Vô tác Tứ đề: 

Tứ đề được trình bày ở trong Viên Giáo (giáo lý Tối 
Thượng Thừa) là nói đương thê của mê và ngộ chính là 
thực tướng. Quán chiêu thực tướng giữa mê và ngộ là nhât 
thể không mâu thuẫn.” 


57. Phật Quang Đại Từ Điển 2, Tr 1842b. 
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Ở đây, nếu nhìn Thánh đề bằng con mắt của Đệ nhất 
nghĩa trí thì Thánh nghĩa là Đệ nhât nghĩa và Thánh đê là 
Đệ nhât nghĩa đê tức là chân lý tuyệt đãi và tuyệt đôi. 


Vì pháp vốn là vậy, nên tự tính của pháp vốn bình 
đăng, không sai biệt. 


Nhưng ở đây pháp có sai biệt, có phân loại là thế này là 
thê kia là do căn cơ của hành giả quán chiêu đôi với pháp 
mà có. 


Chân lý tối hậu 


Mọi sự vật đang diễn ra trước mắt của chúng ta là nó 
đang diễn ra từ chân lý tự thân của chính nó. 


Cảm nhận được sự có mặt của mọi vật đang có mặt 
xung quanh ta không phải là sự cảm nhận của trẻ thơ mà 
đó là cảm nhận của người lớn. 

Thấy mọi vật chung quanh ta là thường hằng, bắt biến, 
là muôn năm đó là cái thấy của những kẻ phàm tục. Thấy 
mọi vật đang diễn ra chung quanh ta không phải là thuần 
phát đơn điệu, chúng diễn ra trong sự tương tác hòa điệu 
và sông động của nhân duyên đó là cái thấy của bậc Thánh 
hay gọi là bậc Kiến Thánh đề. 

Vậy, Thánh đề là gì? Thánh đế không phải là chân lý 
của bậc Thánh, vì không có bậc Thánh đích thực nào tự 
cho mình là người nắm giữ chân lý hay là đắng sáng tạo 
chân lý. 
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Do đó, không có chân lý của bậc Thánh mà chỉ có 
chân lý được thấy và được chứng nghiệm bởi bậc Thánh 
mà thôi. 

Chân lý là yếu tính vốn có của mọi sự vật, nó tồn tại 
là tôn tại một cách khách quan, do đó không có một aI độc 
quyền năm giữ nó mà chỉ có quyền cảm nhận nó và không 
có một ai có quyền sáng tạo nó mà chỉ có quyền chứng 
nghiệm và trực nhận nó. 


Muốn chứng nghiệm chân lý, đó là khát khao muôn 
thuở của con người. Nhưng con người làm thế nào để có 
thê chứng nghiệm được chân lý, khi nơi chính họ có quá 
nhiều nhận thức sai lầm về bản thân, có quá nhiều nhận 
thức cục bộ và phiến diện, có quá nhiều sự mắc kẹt về 
các quan điểm bè phái và lại có quá nhiều sự tuân thủ vào 
những tín điều sai lệch với chân lý. 

Và con người làm thế nào để có thể chứng nghiệm 
được chân lý, khi nơi tâm hồn của họ dẫy đầy những vô 
minh và khát ái. Vô minh không đưa con người đi tới chân 
lý mà đưa con người đi tới những hành động phi lý như 
khủng bố, giết người, trộm cắp, dối trá, phi luân, phân biệt 
và kỳ thị. Khát ái không đưa con người ổi tới với tình yêu 
cao vợi mà chỉ đi tới với tình dục thô hèn. Khát ái không 
đưa con người bay bổng vào chân trời rộng lớn vô biên mà 
làm cho con người bị gãy cánh và sà xuống đắm chìm ở 
trong sinh tử. 


Vô minh không đưa con người đi tới với chân lý toàn 
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diện mà đưa con người đi tới với chân lý bể vụn. Và khát 
ái không đưa con người đi tới với sự tự do mà đi tới với hệ 
lụy. 

Như vậy, con người muốn đạt tới với chân lý vô biên 
và toàn diện thì chân lý trước mắt là con người phải loại bỏ 
vô minh và khát ái ở trong chính mình. 


Nếu con người không loại bỏ vô minh và khát ái thì 
chân lý trước mắt của họ là chân lý khổ đau. Và nếu con 
người không loại bỏ những kiến chấp về bản ngã, tự kiêu 
và tự đắc thì chân lý trước mắt của họ là sự bất khoan dung 
và bạo động, là hận thù và chiến tranh. 


Do đó, pháp loại bỏ vô minh và khát ái, pháp ấy gọi 
là Thánh pháp. Pháp đi theo với vô minh và khát á1, pháp 
ấy gọi là phàảm pháp. Pháp không có Thánh hay phàm, 
nhưng pháp nào mang tính “thanh” thì pháp ấy được gọi là 
pháp thuộc về bậc Thánh hay gọi là Thánh pháp. Pháp nảo 
mang tính “trược” thì pháp ấy được gọi là pháp thuộc về kẻ 
phảm. Pháp nào mang thể của “tịnh” thì pháp ấy được gọi 
là Thánh pháp, pháp nào mang thể của “nhiễm” thì pháp 
ấy được gọi là phàm pháp. Pháp nào mang “tướng của vô 
tướng” thì pháp đó thuộc về bậc Thánh, pháp nào mang 
“tướng của hữu tướng”, thì pháp đó thuộc về kẻ phàm. 
Pháp nào mang tác dụng thăng tiến, pháp đó gọi là pháp 
thuộc về bậc Thánh, pháp nào mang tác dụng thoái hóa, 
pháp đó được gọi là pháp thuộc về kẻ phàm. Pháp nảo 
mang năng lực sinh khởi hiểu biết và thương yêu, pháp đó 
gọi là pháp thuộc về bậc Thánh, pháp nào mang năng lực 
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sinh khởi khát ái và hận thù thì pháp đó thuộc về kẻ phàm. 
Pháp nào mang tác nhân đưa tới sự ngộ nhập chân lý, pháp 
ấy gọi là pháp thuộc về bậc Thánh. Pháp nào mang tác 
nhân che khuất chân lý, pháp đó gọi là pháp thuộc về kẻ 
phàm. Pháp nào hỗ trợ cho sự chứng đạt chân lý, pháp đó 
gọi là pháp thuộc về bậc Thánh. Pháp nảo cản trở sự chứng 
ngộ chân lý, pháp đó gọi là pháp thuộc về kẻ phàm. Pháp 
nào mang thành quả của sự an lạc, pháp đó gọi là pháp 
thuộc về bậc Thánh. Pháp nào mang thành quả của khô đau 
và thất vọng, pháp đó là pháp thuộc về kẻ phàm. 

Như vậy, pháp hay chân lý chỉ là pháp hay chân lý 
thôi. Nhưng khi trong pháp hay chân lý nó mang thê tính, 
tác dụng và nội dung của cái gì, thì pháp hay chân lý đó có 
tên gọi theo cái đó và nó có thể trở thành thuộc tính của cái 
đó và nó biểu hiện theo cái tính của nó đã lệ thuộc. 

Bởi vậy, chân lý của con người là chân lý không có 
chân lý, vì nơi tự thân của con người vừa có thuộc tính 
của phàm lẫn Thánh, nên con người có thể bỏ phảm theo 
Thánh hoặc bỏ Thánh theo phàm, do đó chân lý không có 
chân lý mới là chân lý của con người. 

Nếu trong đời sông hằng ngày, con người được xông 
ướp bởi tám phẩm chất thanh tịnh gồm: 


" Thanh tịnh về hiểu biết. 
“ Thanh tịnh về tư duy. 


" Thanh tịnh về lời nói. 
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“ Thanh tịnh về hành động. 

“ Thanh tịnh về sự nuôi sống. 
" Thanh tịnh về sự thăng tiến. 
“ Thanh tịnh về ý niệm. 

“ Thanh tịnh về tâm hồn. 


Và mọi sự thanh tịnh này đều được thể hiện qua các 
động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, làm việc, thì con 
người càng ngày càng lớn dần ở trong Thánh đạo và đi đến 
Phật đạo. Và đến một lúc nào đó với sự chín muỗi của thời 
gian xông ướp, thì những chất liệu đó đối với con người 
không phải là hai thực thể cá biệt. Chất liệu đó chính là con 
người đó, con người đó chính là chất liệu đó. Con người đó 
ở đâu thì sự thanh tịnh được biểu hiện ra ở đó, và sự thanh 
tịnh được biểu hiện ra ở đâu là có con người đó ở đó. 


Do vậy, khi con người đã loại bỏ sạch vô minh và khát 
ái trong nhận thức, trong tư duy, trong lời nói, trong hành 
động, trong sự nuôi sông, trong sự thăng tiền, trong từng Ý 
niệm và trong tâm hồn của chính mình, thì sự tự do không 
phải là một ước mơ mà là một hiện thực trong từng bước 
chân đi và hạnh phúc không phải là một sự khát khao tìm 
kiếm mà nó là hiện thực từ những hơi thở, từ những nhịp 
đập của trái tim và từ nơi những cách nhìn chiếc lá, cụm 
mây, dòng nước, con sâu, con kiến... 


Như vậy, chỉ có hạnh phúc là chân lý tối hậu của mọi 
chân lý mà con người đang khát vọng tìm câu. Và chỉ có 
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Diệt Thánh Đề là chân lý duy nhất trong tất cả mọi chân lý 
mà đức Phật chứng ngộ. Diệt thánh đề là vô minh và khát 
ái hoàn toàn vắng lặng, niềm hạnh phúc và tự do an lạc 
tròn đây. 


Từ chân lý này mà đức Phật ứng thân thị hiện mang 
chất liệu của đại bi và đại trí đưới vô lượng hình thức, dưới 
vô lượng thời gian, dưới vô lượng không gian, dưới vô 
lượng chủng loại để giáo hóa, an ủi và làm bóng cây che 
mát chúng sinh, làm suôi nguồn bình an cho hết thảy chúng 
sanh tắm gội và là nguồn sáng vô cùng dẫn lối chúng sinh 
đi đem lại vô lượng phước đức, niêm tin và lợi lạc cho họ. 


Và cũng chính chân lý này là điểm về duy nhất của các 
Thánh và là nơi quy ngưỡng duy nhất của con người và hết 
thảy chúng sanh. 

Diệt thánh đề là chân lý tối hậu của mọi chân lý, là ước 
mơ tối hậu của mọi con người, là hướng đi duy nhất của 
các bậc Thánh và là chỗ chứng nghiệm tuyệt đối của các 
Đức Như Lai. 


Từ chân lý tối hậu, đức Như Lai đã tùy duyên vận 
dụng mọi phương tiện một cách kỳ diệu đê dìu dăt mọi 
người và mọi loài đi vê đích điêm giác ngộ. 


Do đó, Như Lai là bậc Thầy của tất cả vị thầy. 
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YẾU CHỈ PHÙ VÂN QUỐC SƯ 


Đọc Thánh Đăng Ngữ Lục, do Sa môn Tánh Quảng, 
Thích Điều Điều đề tựa trùng khắc, tái bản năm 1750, ta 
thấy đời Trần có năm nhà vua ngoài việc chăn dân, họ còn 
học Phật, tu tập và đạt được yếu chỉ của thiền, như vua 
Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần 
Anh Tông và Trần Minh Tông. Và sự chứng ngộ của các 
Thiền sư đời Trần thì không thấy đề cập ở sách ấy, hoặc có 
đề cập ở những tư liệu khác mà hiện nay ta chưa phát hiện 
được, hoặc phát hiện thì cũng phải tra cứu và luận chứng 
dài dòng rồi mới kết đoán ra được. 


Đọc bài Tựa Thiền Tông Chỉ Nam mà hiện nay đang 
được giữ lại ở trong sách Khóa Hư Lục, ta thấy vua Trần 
Thái Tông có kế lại sự gặp gỡ giữa Vua với Quốc sư Phù 
Vân ở núi Yên Tử như sau: 

“Quốc sư vừa thấy Trâm thì mừng rỡ, rồi Ung dung 
bảo răng: “Lão Tăng sống lâu ở núi rừng, Xương gây mặt 
VỐ, ấm rau đắng, nếm hạt đẻ, chơi cảnh rừng, HÔNG Hước 
suối, lòng nhẹ như mây nồi theo gió mà đến đây. 


Nay, Bệ hạ bỏ ngôi nhân chủ, từn sự nghèo hèn nơi núi 
rừng, vậy Bệ hạ muốn câu điễu gì mà đến chôn này?» 


Trâm nghe Sư nói, hai hàng nước mắt chảy ra, đáp lại 
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rằng: “Trâm đương trẻ thơ, mẹ cha vội mất, trơ vơ đứng 
trên dân chúng, không chỗ tựa nương. Lại nghĩ, sự nghiệp 
để vương thuở trước, hưng phế bất thường. Cho nên, chỉ 
vào đến núi này muốn câu làm Phật, chứ không câu gì 
khác). 


Sư nói: “Trong núi vốn không có Phật, Phật ở ngay 
trong lòng. Lòng lặng mà hiểu, đó chính là chân Phật. Nay, 
nếu Bệ hạ giác ngộ ngay tâm đó, thì lập tức thành Phật, 
không nhọc tìm kiếm bên ngoài). 


Bấy giờ. thúc phụ Trần Công là em họ Tiên quán, người 
được gửi găm con côi, khi Tiên quán bỏ quần thần. Trầm 
đã phong làm Thải sư, tham dự quốc chính, nghe tin Trâm 
bỏ đi, liền phân sai tả hữu khắp kiếm dấu vết. Rồi ông với 
các bậc quốc lão tìm đến núi này, gặp Trâm ông đau đón 
nói: 

“Thân nhận sự ủy thác của Tiên quân, tôn phong Bệ 
hạ làm chúa tế dân thân. Lòng dân kính yêu trông đợi Bệ 
hạ, chăng khác nào con nhỏ quyền luyễn mẹ cha. Huống 
nay cố lão trong triều, chăng một ai không là bề tôi thân 
thuộc, chúng dân sĩ thứ, chẳng người nào không vui vẻ 
phục tùng. Cho đến lên bảy cũng biết Bệ hạ là cha mẹ dân. 
Vả, Thái Tổ bỏ Thần mà đi, nắm đất trên mộ chưa khô, lời 
trăn trối bên tai còn đó. Thế mà Bệ hạ lánh gót ẩn cư nơi 
núi rừng, để theo đuổi cái chí riêng mình. Như Thân nghĩ, 
Bệ hạ tính kế tự tu đã vậy, nhưng còn quốc gia xã tắc thì 
sao? Nếu chỉ để lời nói suông lại cho đời sau, sao bằng 
đem thân mình làm gương trước cho thiên hạ. Nếu bằng 


Thích Thái Hòa 103 





Bệ hạ không nghĩ lại, thì chúng thân và người trong thiên 
hạ, xin cùng chêt ngay hôm nay, lòng quyêt không về nữa. 


Trâm thấy Thái sư cùng các cố lão khăng khăng không 
chịu bỏ Trâm, Trâm liên đem lời nói ấy bày tỏ với Quốc sư. 
Quốc sư cẩm tay Trâm nói: “Phàm làm bậc nhân quân, 
thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy 
tắm lòng thiên hạ làm tấm lòng của mình. Nay, thiên hạ 
muốn đón Bệ hạ về thì Bệ hạ không về sao được! Duy có 
việc nghiên cứu nội điển, xin Bệ hạ đừng nên quên điễu ấy 
mà thôi ”.®% 

Như vậy, ta biết được phần nào tư tưởng của Quốc Sư 
Phù Vân, là nhờ qua bài Tựa Thiền Tông Chỉ Nam của vua 
Trần Thái Tông. 


Căn cứ bài tựa này, ta có thể thấy được giáo lý chứng 
ngộ và tinh thân nhập thê của Phù Vân Quôc sư như sau: 


Đối với sự chứng ngộ, Phù Vân Quốc sư đã đạt tới 
“tức tâm thị Phật”. Nghĩa là chính tâm là Phật, không cần 
phải đi tìm kiếm Phật bên ngoài. Và muốn thấy Phật thì 
phải “trừng tâm”. Nghĩa là phải nỗ lực làm cho tâm lắng 
hết các nhiễm ô phiền não. Căn bản của phiền não chính 
là tham, sân, si, mạn, nghi,... Các loại phiền não khác dựa 
vào các căn bản phiền não này mà sinh khởi. Chính phiền 
não làm cho tâm bị loạn động và nhiễm ô. Muốn cho tâm 
hết nhiễm ô, thì phải làm cho tâm ý thanh tịnh, qua các 


58. Trần Thái Tông Ngự Chế. Thiên Tông Chỉ Nam Tự, Khóa Hưự - Việt Nam 
Phật Điền Tòng San. 
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phương pháp thiền định. 

“Tức tâm thị Phật”, đó là Thật Tướng Bát Nhã. Muốn 
thể nhập tướng ấy, thì không thể vọng câu bên ngoài mà 
phải làm cho vọng tâm lắng xuống, các vọng tưởng về ngã, 
về nhân, về chúng sanh, về sinh mệnh không còn có điều 
kiện sinh khởi, thì đó chính là chân Phật. Ấy là do quán 
chiều Bát Nhã mà thành tựu. 


Quán chiêu Bát Nhã là buông bỏ mọi ý niệm thuộc vê 
ngôn ngữ, ngay cả ngôn ngữ, văn tự và ý niệm Bát Nhã. 


Quán chiếu Bát Nhã là nhìn sâu vào tự thân của mọi sự 
hiện hữu, để thấy rõ chúng là duyên khởi giả hợp, không 
có tự tính thực hữu và mọi sự đương hiện hữu, tự thể của 
chúng là Không. Không chính là thực tướng của vạn hữu. 
Do quán chiếu Thực Tướng Không này của vạn hữu một 
cách thường trực và cùng khắp, mà thành tựu tuệ giác siêu 
việt và tuệ giác ấy, luôn luôn có mặt trong từng giây phút 
hiện tiền, nên gọi là quán chiếu Bát Nhã. Và quán chiếu 
Bát Nhã như vậy mới thâm nhập được Thực Tướng vạn 
hữu, nên gọi là Thực Tướng Bát Nhã. 


Thực Tuớng Bát Nhã là trí tuệ thâm nhập và thấu triệt 
thực tướng của vạn hữu đúng như chính nó, ngay trong 
từng giây phút hiện tiền. Thực tướng của vạn hữu chính là 
vô tướng. Tướng ấy xa lìa hết thảy tướng hư vọng do ngã 
tưởng và pháp tưởng tạo nên. 


Các tướng do ngã tưởng và pháp tưởng tạo nên, tướng 
ây là tướng hư vọng, nên không thê thành tựu vô lượng 
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công đức. Chỉ có thực tướng là vô tướng, mới là tướng 
chân thực, tướng ây đây đủ hăng sa vô luợng công đức một 
cách như nhiên. 


Thực tướng vô tướng, tuy đầy đủ hằng sa vô lượng 
công đức mà tự tánh của chúng thường văng lặng và tuy 
chúng thường văng lặng, mà thường tỉnh giác, thường soI 
chiêu. 

Do thực hành Bát Nhã sâu xa, nên thâm nhập được tự 
tính thường văng lặng mà thường tỉnh giác ây nơi vạn hữu, 
nên hội nhập được pháp thân bât sinh diệt của Phật và từ 
nơi pháp thân ây, mà biêu hiện đại trí, đại bi dưới vô sô 
hình thức đê hóa độ và làm lợi ích cho hêt thảy chúng sanh. 

Bởi vậy, Phù Vân Quốc sư nói với vua Trần Thái Tông 
răng: 

“Trong núi vốn không có Phật, Phật ở ngay trong lòng. 
Long lặng mà hiệu, đó chính là chân Phật. Nay, Bệ hạ giác 
ngộ tâm đó, thì lập tức thành Phật, không nhọc từn kiêm 
bên ngoài `. 

“Lòng lặng mà hiểu, đó chính là chân Phật = "3 #ä ữn 
2m % -”. 

Ý nghĩa Phật mà Phù Vân Quốc sư dạy cho vua Trần 
Thái Tông không còn mang ý nghĩa của kinh viện như: 

“Tất cả những gì được hiểu biết bởi thế gian, thì ta 
cũng có khả năng hiểu biết; tắt cả những gì được nhìn 
tháy bởi thê gian, thì ta cũng nhìn tháy; tắt cả những gì 
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cần được diệt tận, thì ta cũng đã diệt tận, ta còn đây đủ tắt 
cả trí, đây đủ tất cả sự liễu tri. Ta từ vô lượng kiếp đã trải 
qua bao nhiêu kiếp tu tập để xa lìa các ô nhiễm, ngày nay 
đã thành tựu Vô thượng bô đê, vì thể mà được mệnh danh 
là Phật ”.°? 


Hoặc ý nghĩa Phật được đức Phật trả lời cho một vị Bà 


la môn, 


59. Thiên 
Chính 17. 


như sau: 

“Bà la môn nên biết 

1a cùng Phát ba đời 
thành tựu tướng giác ngộ 
vì vậy gọi là Phái. 


Bà la môn nên biết 

1a quản hạnh ba đời 
tất cả đếu sinh diệt 

vì vậy gọi là Phái. 

Bà la môn nên biết 

Ta tri khổ đoạn tập 
chứng diệt, tu đạo xong 
vì vậy gọi là Phái. 


Bà la môn nên biết 
Ta nơi tất cả cảnh 


tất cả đều tri kiên 


Tức Tai dịch (Tổng). Phật Thuyết Thập Hiệu Kinh, Tr 720bc, Đại 
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vì vậy gọi là Phái. 


Bà la môn nên biết 

Ta nơi vô lượng kiếp 
tu các hạnh thuần tịnh 
sanh tử trải vô lượng; 


Nay nơi thân cuối cùng 

lìa tên độc trần cấu 

thành tựu Vô Thượng Giác 
vì thể gọi là Phật.6) 


Hoặc ý nghĩa Phật được giải thích như là Tự giác, giác 
tha và giác hạnh viên mãn, tất cả những giải thích ý nghĩa 
Phật như vậy đều mang ý nghĩa kinh viện, sách vỡ, học hỏi 
và khái niệm. 

Ở đây, Phù Vân Quốc sư đã giải thích Phật cho vua 
Trần Thái Tông với ý nghĩa tâm “lắng yên mà tỉnh giác = 
Tâm tịch nhi tri”. Ấy là một sự giải thích mới mẻ và chính 
xác, không thông qua kinh viện hay chữ nghĩa, mà chính 
nó đã thông qua sự thực nghiệm và chứng ngộ của chính 
mình. Chính sự giải thích ý nghĩa Phật như vậy của Phù 
Vân Quốc sư, đã mở đầu cho một nên Phật học tự chủ và 
độc lập của Phật giáo đời Trần. 


Không những Phù Vân Quốc sư đã chỉ thắng Chân 


60. Đại Mục Kiển Liên tạo Huyền Tráng dịch (Đường). A Tỳ Đạt Ma Pháp 
Uẩn Túc Luận 11, Đại Chính 26. 
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Phật cho vua Trần Thái Tông mà Ngài còn dạy pháp thiền 
quán đôn ngộ cho Vua răng: 


“Nay, nếu Bệ hạ giác ngộ được tâm ấy, thì tức khắc 
ngay đó thành Phật, chứ không có khổ nhọc từn kiểm bên 
ngoài. = 2* Bề TF 3? }ð Wwuay, BỊ 3 sh pm b, & 3 2} 

Như vậy, Phù Vân Quốc sư dạy pháp thiền quán cho 
vua Trần Thái Tông không bằng tiệm thứ mà bằng đốn 
ngộ. Nghĩa là đốn ngộ ngay nơi các pháp hiện tiền mà thiền 
ngữ của Phù Vân gọi là “Lập địa thành Phật = 3 3. #4”. 


“Lập địa thành Phật”, nghĩa là ngay nơi cảnh đó mà 
giác liễu hay tỉnh thức, chứ không phải cảnh khác; ngay 
nơi giây phút đó mà đốn ngộ, chứ không phải giây phút 
khác; ngay nơi sát na tâm ấy mà thành Phật, chứ không 
phải sát na tâm khác. 

Với pháp thiền đốn ngộ như vậy, Phù Vân Quốc sư đã 
dạy cho vua Trần Thái Tông xuất thế ngay ở nơi đương vị, 
rằng: 

“Phàm làm bậc nhân quân, thì phải lấy ý muốn của 
thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tắm lòng của thiên hạ 
làm tắm lòng của mình = /L 3u ^ 3# 3%, A & TT *> # #2 
2X, VÀ X TT 3È nà) Xu n”, 


“Nay, thiên hạ muốn đón Bệ hạ về, thì Bệ hạ không về 
làm sao dán an được! Tuy nhiên, việc tham cứu nội điển, 
xin Bệ hạ đừng nên quên điều ấy mà thôi = 3 X TF #k ‡# 
BÉ TƑ ñậ >, RỊ BÉ TT % đ# 2 ññ #\L, 4 N #t > Ä, Bã Bế 
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TT & 3ï /4 -”. 


Qua lời dạy của Phù Vân Quốc sư đối với vua Trần 
Thái Tông, ta thấy tinh thần nhập thế của Ngài là gì? Đó là 
“lây ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình và biết lây 
tắm lòng của mọi người làm tâm lòng của mình”. 


Lời dạy ấy của Phù Vân Quốc sư cho Vua Trần Thái 
Tông là chăng khác nào, Quôc sư trao cho Vua một cương 
lĩnh dân chủ đê lãnh đạo quôc gia, an bình thiên hạ. 


Ý thức lấy dân làm gốc hay dân chủ như vậy là ý thức 
được Đức Phật dạy ở trong kinh Khởi Thế Nhân Bồn, hay 
kinh Aggañña'Ð rằng, vua hay chính quyền không liên 
hệ gì đến thiên mệnh hay Phạm Thiên, mà chính do dân 
chúng chọn lựa bầu lên. Kinh nói, từ ngữ đầu tiên được 
dùng để diễn tả cho ý nghĩa này là Mahã-sammato. Mahã- 
sammato với ý nghĩa đầu tiên là người được chọn lựa bởi 
đại chúng hay dân chúng. Trước hết là để hóa giải những 
tranh chấp về quyền lợi kinh tế của người dân, đem lại sự 
công bằng và an bình cho xã hội. Những người làm chính 
quyên không làm kinh tế, vì đời sống hăng ngày của họ là 
do dân chúng cung cấp đây đủ, họ làm theo nhu cầu và ý 
muốn của dân chúng rằng: 


“Này vị hữu tình kia, hãy tức giận khi đáng phải tức 
giận, hãy khiên trách khi đáng phải khiên trách, hãy tán 
xuát khi đảng phải tán xuát. Chúng tôi sẽ dành cho Ngươi 


61. Đạt Ma Cấp Đa dịch (Tùy). Khởi Thế Nhân Bồn Kinh, Tr 365, Đại Chính 1. 
Agganfa - Suttanta, D, No 27. 
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một phán lúa của chúng tôi ”.462 


Những nhu cầu ấy của dân chúng đối với người lãnh 
đạo, nói theo ngôn ngữ chính trị ngày nay là những nhu câu 
“Dân chủ pháp trị”. 


Như vậy, theo kinh Khởi Thế Nhân Bổn hay kinh 
Aggañña, chính quyền hay người lãnh đạo không thể làm 
theo tư ý mà làm theo ý muôn chung, ý muôn của dân 
chúng; không làm theo lòng tư hữu mà làm theo lòng của 
mọi người; không làm theo phe nhóm mà làm theo công 
bằng, lẽ phải. 

Ý nghĩa dân chủ và từ ngữ ấy cũng không phải mới 
phát sinh vào những thế kỷ cận đại mà nó đã phát sinh từ 
kinh Phật, và nó cũng đã phát sinh từ thời Cộng hòa Athène 
của Hy Lạp ở thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, từ vua Pericles 
thời Aten cô đại, khoảng năm 495 - 429 trước Tây lịch và 
ở Trung Hoa từ thời Mạnh Tử (372 - 288), trước Tây Lịch. 


Từ ngữ diễn tả dân chủ sớm nhất của Hy Lạp là 
Demokratía. Nó là từ ghép của Demos và krátos. Demos 
là dân chúng: krátos là quyền hành. Demokratía là quyền 
hành thuộc về dân chúng. 

Dân chủ thời Cộng hòa Athène từ thế kỷ thứ ba trước 
Tây lịch là dân chủ trực tiếp. Người dân có quyên trực tiếp 
tham gia giải quyết các vấn để quốc gia bằng cách đưa 
tay, bỏ thăm hay bỏ phiếu. Còn dân chủ thời Aten của vua 


62. Iggañña - Sultanta, D, No 27. 
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Pericles là người dân tham gia tích cực vảo sự quản lý và 
lãnh đạo đất nước. Với ý thức dân chủ như vậy, trải qua 
mười lăm năm Aten dưới sự lãnh đạo của vua Pericles đã 
trở thành một trung tâm văn hóa rực rỡ của thời kỳ ấy. 


Ở Trung Hoa, trong những người học trò kế nghiếp 
của Đức Không Tử, là Mạnh Tử. Mạnh Tử là người đã nói 
nhiều về chính sự. Ông người nước Lỗ, sinh năm 372 trước 
Tây lịch. Vào thời Mạnh Tử xã hội Trung Hoa loạn lạc đến 
cực điểm. Chu và Tần tìm cách diệt nhau. Tần thắng, Chu 
bại. 


Chính trị của Mạnh Tử là hoàn toàn đặt trên nền tảng 
của nhân nghĩa. Bấy giờ đối diện với Mạnh Tử, Lương Huệ 
Vương nói: “Ngài không ngại đường xa muôn dặm mà đến 
đây, chắc chắc có đem điều gì lợi ích cho nước tôi chăng?”. 


Mạnh Tử đáp: 


“Vua cần gì nói đên việc lợi, hãy nói việc nhân nghĩa 


mà thối `. 


“Làm vua thì nói, có cách gì để làm lợi cho đất nước 
ta? Làm quan đại phu thì nói có cách gì để làm lợi cho gia 
tộc ta? Làm hạng sĩ dân, thì nói có cách gì làm lợi cho bản 
thân ta? Do lợi mà trên dưới tranh nhau, khiến vận nước 
lâm nguy vậy ”. 


Mạnh Tử nói tiếp: 
“Chưa có người nào có lòng nhán từ, mà họ quỷ 
chuộng bản thân của họ; chưa có kẻ trọng điêu trung nghĩa 
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nào mà xem nhẹ việc nước. Vì thê, vua nên nói việc nhân 


nghĩa, chứ cần gì phải nói đến việc lợi ”.63) 


Và đọc sách Mạnh Tử, ta thấy tư tưởng chính trị của 
ông mang tính dân chủ hơn là tư tưởng vương quyền. Ông 
từng nói: 

“Dân vi quý, xã tắc thứ chỉ, quân vi khinh = Dân là 
quý, tiêp theo là xã tặc, vua là khinh ”. 

Ông nói: 

“Hai vua Kiệt và Trụ mất ngồi thiên tử là do mắt dân. 
Mát dán chính là mát lòng dân. Muôn được thiên hạ, thì 
phải có con đường được lòng dân, được lòng dân là được 
thiên hạ vậy. Muôn được lòng dân, dân muốn điêu gì, thì 
nên đáp ứng cho họ điêu áy, dân ghét điêu gì, thì không 
nên đem điểu áy đên cho họ ”.6 


Lại có lần vua Tuyên Vương nước Tề hỏi Mạnh Tử, 
nên hay không nên đánh chiêm nước Yên. Mạnh Tử trả lời: 


“Nếu vua thấy đánh chiếm nước Yên mà dân chúng 
nước ấy vui thích, thì vua nên đánh. Vũ vương ngày xưa 
đã từng làm như vậy. Nếu vua thấy đánh nước Yên mà dân 
chúng nước ấy không ủng hộ, thì không nên đánh, Văn 
vương ngày xưa cũng đã từng làm như vậy ”.65) 


Với những ý nghĩa dân chủ như vậy, chắc chăn nó 


63. Mạnh Tử. Lương Huệ Vương Chương Cú Thượng, Tiết 1, Cuốn 1, Thượng. 
64. Mạnh Tử. Ly Lâu Chương Cu Thượng, Tiết 9, Cuốn 4. 
65. Mạnh Tử. Lương Huệ Vương Chương Cu Hạ, Tiết 10, Cuốn 1, Hạ. 
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không đi từ lòng tham, sự hận thù, và lại càng không đi từ 
não trạng giai cấp hay đảng phái cục bộ mà phải đi từ công 
bằng và lẽ phải của sự sống hoặc từ nhân nghĩa hay từ tâm 
thức giác ngộ. 

Thiếu tâm thức giác ngộ hay thiếu trình độ giác ngộ, ta 
không thể nào làm người lãnh đạo hay chính quyền. Bởi lẽ 
thiếu trình độ giác ngộ ta không có khả năng làm sạch tâm 
ta trước những quyên rũ của ngũ dục. Và thiếu tâm thức 
giác ngộ, ta không có khả năng làm theo ý muốn chung, ý 
của mọi người mà ta làm theo tính ngã hay tham dục của 
ta. Thiếu tâm thức giác ngộ, ta không có khả năng làm 
sáng lòng mình, làm cho tự tính của mình sáng ra, để đổi 
mới cho dân và biết dừng lại ở nơi công bằng, lẽ phải.(59 
Và thiếu tâm thức giác ngộ ta không có khả năng thực hiện 
dân chủ để đem lại công bằng, lẽ phải cho xã hội và nhân 
nghĩa cho mọi người. 


Để nuôi dưỡng ý thức dân chủ và có khả năng thực 
hiện ý thức ấy, Quốc sư Phù Vân đã khuyến khích vua Trần 
Thái Tông phát bồ đề tâm và dựa trên tâm đó để thăng tiến 
mà làm các phận sự, ngay cả phận sự quốc chủ rằng: 


“Nay, thiên hạ muốn đón Bệ hạ trở về, Bệ hạ không về 
thiên hạ làm sao an được! = 2 X TF #* ‡ RÈ "F §š >_, RỊ 
HE T 2 đŸ 2 BÊ dì, 

Và ngay khi đang làm phận sự quốc chủ thì cũng đừng 
mắc kẹt và bị nó cuốn hút bởi danh tướng ấy, mà phải để 


66. k # * tũ ÿ 9 9 fš # ð{ K.E 2k # É— (X # + 3). 
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tâm nghiên cứu nội điển, đề có thể lớn lên mãi và phát triển 
mãi trong đời sống tâm linh, đời sống của trí tuệ và từ bi. 

Lời dạy đó của Phù Vân Quốc Sư là một cách nói khác 
đi của tinh thần “ưng vô sở trú nhi sanh kỳ tâm” của kinh 
Kim Cang. Nghĩa là phát khởi bồ đề tâm, không trú vào bất 
cứ đối tượng nào mà ở kinh Kim Cang Bát Nhã, đức Phật 
đã dạy cho Tôn giả Tu bồ đề.” 


Ta đọc Km cang tam muội kinh tự, tức là bài tựa kinh 
Kim cang tam muội của vua Trần Thái Tông, ta thấy Vua 
đã để tâm nghiên cứu kinh điển, chú giải bản kinh Kim 
cang tam muội, bản kinh nầy đã bị thất lạc, chỉ còn lại bài 
tựa được giữ lại ở trong Khóa Hư Lục, mở đầu bải tựa nầy, 
Vua đã nêu lên điểm trọng yếu của tự tính kim cang như 
Sau: 


“Trẫm nghe bản tính lắng mầu, chân tâm vắng lặng, 
tròn khuyết đều dứt, không trí tánh nảo có thể tìm được 
manh mối, hợp tan dứt sạch, tai mắt đâu còn ảnh hưởng, 
có - không chung điểm, đạo tục san bằng, độc tồn như vậy, 
siêu nhiên không ngoài. Đây là điểm trọng yếu của tự tính 
kim cang vậy”.68 


67. La Thập dịch. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Tr 746, Đại Chính ở. 
68. Trần Thái Tông Ngự Chế. Kim Cang Tam Muội Kinh Tự, Khóa Hư Lục, Việt 
Nam Phật Điển Tùng San 7. 

* Kinh Kim Cang Tam Muội, số ký hiệu 273, tr 369, Đại Chính 9, dịch sang 
Hán từ thời Bắc Lương, tên người dịch bị mắt. Nội dung của Kinh có tám phẩm: 
1-Tự 2- Vô tướng pháp 3- Vô sanh hành 4 - Bồn giác lợi 5- Nhập thực tế 6 - 
Chân Tánh Không 7- Như Lai Tạng 8- Tổng Trì. 

Kinh Kim Cang Tam Muội biện giải lý tính Bát nhã qua pháp Vô tướng, Vô 
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Với lời tựa của kinh Kim cang tam muội, ta thấy vua 
Trần Thái Tông đã giác ngộ thể tính Kim cang một cách 
triệt để và đã tiêu hóa lời dạy của Phù Vân Quốc sư một 
cách tài tình. Hơn mười năm trước, khi đến núi Yên tử, 
Vua đã được Phù Vân Quốc sư dạy Thiền với “Lập địa 
thành Phật = 3 3, 3%, È”, sau hơn mười năm Vua xuống 
núi làm nhân chủ, nghiên cứu kinh điền, học hỏi và tu tập, 
Pháp ngày xưa của Thây trao truyền là “Lập địa thành Phật 
= #3 }ử #5”, nay đã được Vua diễn tả bằng ngôn ngữ 
thực nghiệm và giác ngộ là “Siêu nhiên vô ngoại = 3# j4 ## 
#}” ở trong bài tựa của kinh Kim Cang Tam Muội. 


Siêu nhiên vô ngoại, nghĩa là Phật tính hay thể tính 
kim cang, nó nghiễm nhiên và siêu việt ngay nơi thân năm 
uẩn hiện tiền này, chứ không phải nơi thân năm uẫn nào 
khác của quá khứ hay tương lai. Phật tính hay thê tính kim 
cang, nó nghiễm nhiên và siêu việt ngay nơi sáu căn, sáu 
trần và sáu thức này, chứ không phải nơi khác mà hướng 
ngoại tìm cầu. 

Nên, siêu nhiên vô ngoại là ngay lúc đó mà không phải 
lúc khác. Ngay lúc đó là lúc nào? Chính là lúc “Tâm tịch 
nhi tri = +2 3 # ##”, mà Phù Vân Quốc sư đã nói cho vua 
Trần Thái Tông. Ngay nơi đó mà không phải nơi khác là 
nơi nào? Chính là ngay nơi sáu căn của vị trí nhân chủ mà 
thê nhập Phật tính hay giác ngộ thể tính Kim cang, chứ 


sanh, Bồn giác, Thật tế,... rất sắc bén . Vua Trần Thái Tông đã chú giải bản 
kinh náy, nhưng rát tiếc bản kinh chủ giải đã bị thát lạc, chỉ còn lại bài tựa, 
được giữ lại ở trong sách Trân Thái Tông Ngự Chế, Khóa Hư Lục mà thôi. 
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không phải vị trí khác. Và ngay nơi ý muốn của người dân 
hay của thiên hạ mà ngộ nhập Phật tính và chứng nhập thể 
tính kim cang, chứ không phải là tâm khác hay ý muốn 
khác. Vì vậy mà Phù Vân Quốc sư nói với vua Trần Thái 
Tông rằng: 


“Phàm làm bậc nhân quân, thì phải lấy ý muốn của 
thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tắm lòng của thiên hạ 
làm tắm lòng của mình = }L #u À_ 3# #, »› X 'F * # % 
#4, v2) X TF* 

Nay, thiên hạ muốn đón Bệ hạ trở về, Bệ hạ không về 
thiên hạ làm sao an được! = 2* X 'F 4 i# ĐÈ Ƒ 5£ >, RỊ 
Bề TT % ## £ đế 


Và đọc Khuyến phát tâm văn, tức là văn khuyên phát 
tâm bồ đề, ta thấy Vua đã nêu rõ, Đạo quý hơn cả vàng bạc 
và thân mạng. Đạo là quý, nên các bậc vua quan, khanh 
tướng đều đi tìm đạo để học. Đạo là quí, nhưng không 
phải là quí suông mà cái quí có thể thực hiện và thành tựu 
được, ngay cả loài vật nghe đạo còn ngộ được, huống chì 
con người, nên làm người, ai cũng có thể học đạo và hành 
đạo. Muốn vậy, thì phải biết quay về với tính giác ngộ nơi 
chính mình bằng con đường hồi quang, phản chiếu. Lời 
dạy của Phù Vân Quốc sư đã làm chất xúc tác cho vua Trần 
Thái Tông phát khởi được tâm nguyện rộng lớn, nghiên 
cứu sâu rộng các kinh điển mà qua bải tựa của kinh Kim 


69. Trần Thái Tông Ngự Chế. Khuyến Phát Tâm Văn, Khóa Hư, Việt Nam Phật 
Điển Tùng San 7. 
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cang tam muội, cũng cho ta thấy sự nghiên cứu và hành trì 
của Vua đối với Phật pháp, chính việc giữ gìn giới luật và 
phát bồ đề tâm tu tập, đã tạo thành nhân cách đạo đức của 
một Phật tử trong cương vị quốc vương lãnh đạo đất nước. 


Vì vậy, không những Vua tự thân phát nguyện giữ 
gìn năm giới cắm của Phật một cách nghiêm mật, mà còn 
khuyến khích mọi người cần phải giữ gìn năm giới Ấy, đê 
nuôi dưỡng căn bản đạo đức, thực hành pháp thiền quán về 
công bằng, bình đẳng, lẽ phải để tạo nên pháp an dân một 
cách thực tế và sâu sắc như sau: 

Đối với giới không giết hại, Vua đã nêu tự tính giác 
ngộ bình đẳng của muôn loài và sự sai thù về hình tướng 
thọ báo của họ chỉ là do sự tạo nghiệp khác nhau. 

Vua nói: 

“Xét rằng, các loài sinh ra từ trứng, từ thai, từ âm thấp 
và từ biến hóa, bản tính của chúng vốn đồng, sự thấy, nghe, 
cảm nhận, tri giác của chúng đâu khác. Do tạo tác những 
nghiệp nhân, tích lũy những oán thù, nên thọ nhận tên 
khác, hiệu khác. Ngày xưa chúng vốn loài người, ngày nay 
sinh ra làm bầy lớn khác nhau. Hoặc từng bạn bè, anh em. 
Thay đổi áo xiêm đai mũ, biến thành mai, vảy, cánh lông. 
Vợ quên chồng, chồng quên vợ, con trái cha, cha trái con. 
Ta thấy đầu thay, mặt đôi, liền bắt về mô ruột, chặt chân. 
Chúng cũng luôn ôm lòng sợ chết ham sống, thế mà không 
thể kêu lên một lời thống khổ đau thương. Ta giết nó, nó 
trở lại giết ta; Ta ăn nó, nó lại ăn ta, vĩnh viễn đắm chìm 
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không có kỳ hạn, mãi mãi oan trái, đời đời báo nhau, kiếp 
kiếp thù nhau”. 

Người quay đầu liền đến quê hương, kẻ phóng tâm liền 
chìm địa ngục. Sách Nho dạy: “Thi ân bố đức”. Đạo Đức 
Kinh nói: “Ái vật hiểu sinh”. Phật chỉ dạy: “Giữ gìn, ngăn 
ngừa giết hại, quý vị phải đề ý tuân hành chớ phạm”. 

Đối với giới trộm cắp Vua nói: 

“Người làm việc nhân nghĩa là quân tử, kẻ làm việc 
trộm cắp là tiểu nhân. Người quân tử thì luôn ôm lòng cứu 
giúp kẻ cô bằn, đứa tiểu nhân thì tham lấy tài vật. Lấy vật 
của người làm lợi cho mình, mặc kệ nhiều người trách cứ, 
chỉ biết tự lợi. Chỉ phóng ý tham cầu, đâu biết giàu sang 
là ở tại trời. Thuốc chó, đào vách, khoét tường theo gót 
tướng quân Sơn dương,” tập làm quân tử Lương Thượng. 
ứ) Nghịch trời, trái đất, dối lừa hiến pháp, khinh khi hình 


70. Tướng quân Sơn dương: Sơn dương là vùng đất trú ấn của các tướng cướp 
Trung Quốc ngày xưa. 

71. Quân tử Lương Thượng: Là người quân tử ví như lương đồng ở trên nhà. 
Dựa vào tích Trần Thực đời Hậu Hán. Ông ấy là người giàu có trí thức. Vào 
một buổi tối gia đình đang tụ họp, ông Trân Thực nhìn lên nóc đôn nhà, thấy 
chú ăn trộm núp ở phía sau chờ đợi cơ hội. Trần Thực liên gọi người trong nhà 
mà bảo: “Con người bản tánh vốn thiện, nhưng mà. bắt thiện là do tập tánh 
ác, nên thành thói xáu, như người quân tử đang ngôi trên nóc nhà (Quân tử 
Lương Thượng) ” Người ăn trộm ngôi trên nóc nhà, nghe Trân Thực nói liễn 
tHỘt XuÔng khúm núm trước ông: Trân Thực và được Trần Thực khuyên Ông ăn 
trộm Ấy, nên bỏ nghệ trộm mà sông. đời lương thiện, người ăn trộm xấu hồ liền 
bỏ nghề và những người hành nghề ă ăn trộm trong làng nghe câu chuyện quân 
tử Lương thượng tự thấy xâu hồ cũng bỏ luôn nghề ă ăn trộm và sống đời lương 
thiện. Vua Trần Thái Tông đã dựa vào tích này để viết lời răn dạy về giới ăn 
trộm. 
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luật. Khi sống gặp phải công pháp thi hành, lúc chết bị âm 
ty tra khảo. 


Há đâu dừng lại nơi khôi ngọc, đông vàng mà ngay nơi 
cả cọng cỏ, sợi lông! 


Ngửi sen nơi ao, địa thần còn quở, cho vay lấy lãi, 
Diễm vương còn trách. Lưới trời lồng lộng, làm thiện thì 
thoát, làm ác thì mắc. Phép nước thênh thang làm công thì 
khỏi, làm tư thì phạm”. 

Đối với giới dâm hay sắc Vua nói: 

“Lưng óng, tóc mượt, có thể làm cho tâm tính mê lầm. 
Sắc đẹp, mày xinh khiến cho hồn tiêu tỉnh giảm. Đưa mắt 
liếc, không phải dao mài mà đứt ruột. Uốn lưỡi âm vang 
như sáo, mọi người đều phải lắng nghe. Người ái nhiễm, 
đoạn nghĩa thân sơ; kẻ tham lam đạo tiêu, đức tán. Trên thì 
phong thái lễ giáo rơi chìm, dưới thì khuê môn tán loạn. 
Không kể kẻ tục lưu hay hàng có học, đều đam mê pháp 
phục điểm trang. Phép nước bị rơi xuống Tô đài,” giới thể 
bị chôn vùi nơi dâm thắt. 

Tất cả đều do hướng ngoại tìm cầu, không hồi đầu nhìn 
lại bên trong. Cởi hết lụa vải che thân, chỉ lộ làn da bọc thịt. 
Bậc Độc giác ở gần am nữ mà hoản tục, người Chân quân 


72. Tô đài: Đên đài được xây dựng ở núi Cô Tô ở Trung Hoa. Chuyện ngày xưa, 
vua nước Ngô là Phù Sai vì say mê sắc đẹp của Tây Thi và ngày đêm say chơi ở 
Tô Đài, quên mắt việc nước, bị Vương Câu Tiễn nước Việt kéo quân sang đánh, 
Phù Sai chết, nước Ngô tan. 
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xa Thán phụt”) mà thăng thiên. 

Người không theo sắc, được năm phép lạ,”® kẻ phạm 
sắc mât hêt giới hành”. 

Đối với giới vọng, Vua nói: 

“Tâm là sốc của thiện ác, miệng là cửa của họa phúc. 
Một niệm nghĩ suy, hưởng ứng không sa1; nói một lời như 
bóng với hình chăng lệch. Nêu biện luận, thì quân tử trọng 
ngôn; nêu phòng ngừa, thì cô nhân giữ ngữ, như giữ miệng 
bình. Ngôn thì thăng thăng, công bình; ngữ thì không 
quanh co, nịnh bợ. Không nói đây hay, kia dở; không bàn 
mình đúng, người sai. Đâu dám khua môi, múa lưỡi, chỉ lo 
gìn miệng, giữ lời. 

Vả lại, nghiệp của thân là nặng, họa của miệng là 
trước. Nói dôi không phải chỉ năm nơi lời mà còn khiên 
người nghe làm loạn. 

Hiện tại bị người khinh suất, chết rồi bị nghiệp dẫn lôi. 
Hoặc bị kêm săc lôi kéo, cam chịu đăng cay; hoặc bị nước 


73. Chân quân xa Thán phụ: Chân quân là chỉ cho những đạo sĩ tu Tiên. Thán 
phụ là người đàn bà bằng than. Xưa có một đạo sĩ tu tiên tên là Trương Đạo 
Lăng luyện được nhiều pháp thuật nổi tiếng, nhiều người xin học. Ông thử chí 
học trò, liễn lấy than tạo thành một người nữ nhan sắc tuyệt vời, rồi cho cô đến 
chọc ghẹo học trỏ. Và nếu người học trò nào nắm tay cô gái thì tay bị dính đen, 
Thây không cho học, người nào tay sạch thì thây cho theo học. 

74. Năm phép lạ, còn được gọi là năm Thân thông: (1) Thiên nhãn thông: Mắt 
nhìn thông suốt như chư thiên, (2) Thiên nhĩ thông: Tai nghe thông suốt như 
ch thiên. (3) Thân túc thông: Bước đi nhanh chóng không bị gì trở ngại. (4) 
Túc mạng thông: Thông hiểu sinh mạng đời trước. (5) Tha tâm thông: Thông 
hiểu tâm của người khác. 
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đồng sôi rót miệng, ôm đau khổ trường kỳ”. 

Đối với giới rượu, Vua nói như sau: 

“Người ta rượu, đức hạnh suy đổi, kẻ uống rượu nói 
lời nhiều lầm lỗi. Hơi nông xung phá dạ dày, vị cay đâm 
thủng gan ruột. Tỉnh thân bại hoại, tâm tính hôn mê. Không 
đoái hoài cha mẹ, tội ngũ nghịch chuyên làm. Hoặc ồn ào 
quán tiệm; hoặc đường sá say mèm. Chưởi trời, măng đất; 
hủy Phật, báng tăng. Miệng lâm nhắm hát ca, thân trần 
truông nhảy múa. Đã không biết tiếp Phật cúng dường, lại 
còn đi theo tà giáo mũ đen.) Thân tan, mạng nát từ đó mà 
sinh, nước mắt nhà tan do đây mà có. Bỏ rượu ngàn điều 
lành đêu đến, IUIỐng rượu trăm họa tự rước về. 


Đại Vũ ghét rượu, nên trăm họ đêu theo; Thái Khang 
uống rượu, nên năm con đều oán. Đâu phải chỉ có hàng 
phong lưu ngăn rượu, mà bậc đạt ngộ cũng phải đề phòng. 

Bao nhiêu kẻ sáng rỡ trên đời, bị bỏ vứt do tối tăm 
trong rượu ”.05 

Đọc năm lời răn dạy thuộc về giới học hay đạo đức học 
của vua Trần Thái Tông, ta thấy Vua đã có tuệ giác và lòng 
từ bi rất lớn không những đối với nhân sinh mà cả muôn 
loài; không những làm tê chỉnh bản thân, gia đình và xã tắc 
mà còn an bình thiên hạ. Và với những lời răn dạy như thế, 


75. Hán: ? ‡š%L É; t #} ( Tùng giáo ô mạo tà) = Đi theo tà giáo mũ đen. Ấy là 
loại giáo thuyết bắt chỉnh. 

76. Trần Thái Tông Ngự Chế. Ngũ giới, Khóa Hư Lục, Việt Nam Phật Điển 
Tùng San 7. 
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ta thấy rõ hình ảnh vua Trần Thái Tông trị nước là hình ảnh 
hay hạnh nguyện của một vị Chuyển Luân Thánh Vương 
trị vì thiên hạ không nặng về vương quyên hay pháp quyền 
mà nặng về đức trị. 


Chính tư tưởng chứng ngộ và nhập thế của Phù Vân 
Quôc sư đã tác động lớn đên việc học đạo, tu tập, chứng 
ngộ và lãnh đạo quôc gia của vua Trân Thái Tông sau này. 


Điều này ta có thể nghe vua Trần Thái Tông tâm sự 
trong bài tựa Thiên Tông Chỉ Nam như sau: 


“Vì thể, Trâm cùng với mọi người về kinh, miễn cưỡng 
lên ngôi. Trong khoảng hơn chục năm, môi khi được rảnh 
việc, Trâm lại hội họp các Vị tuổi kỳ đức để tham thiên học 
đạo. Đến các kinh điển giáo lỷ Đại thừa, không có kinh 
nào không nghiên cứu. Trâm thường đọc kinh Kim Cang, 
đến câu “ưng vô sở trú nhỉ sanh kỳ tâm ”, vừa gấp sách lại 
ngâm nga, bông nhiên tỉnh ngộ, liên đem những điểu giác 
ngộ được, làm bài ca này, đặt tên là Thiên Tông Chỉ Nam ”. 


Năm ấy, Quốc sư từ núi Yên Tử về kinh, Trẫm mời 
ở chùa Thăng nghiêm đê trông coi việc khắc bản in kinh 
sách. Nhân đó, Trâm việt bài ca ra, đưa cho Quôc sư xem. 
Mới đọc qua một lân, Sư đã mây phen tán thưởng nói: 

“Tấm lòng của chư Phật ở trong bài ca này, sao không 
khắc m thành kinh bản đê chỉ dân cho kẻ hậu học?”. 

Chính tư tưởng chứng ngộ và nhập thế của Phù Vân 
Quôc sư đã tác động rât lớn lên đời sông và hoạt động 
chính trị, văn hóa, đạo đức tâm linh tôn giáo không những 
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đôi với vua Trân Thái Tông, mà còn rât lớn đên cả Trân 
Thánh Tông, Tuệ Trung Thượng sĩ, Trân Nhân Tông và 
Trân Anh Tông sau nây nữa. 


Sự kiện hội nghị Bình Than vào mùa đông, tháng 10, 
năm 1282 của Vua Trần Nhân Tông ở vùng Trần xá với các 
vương hầu và trăm quan bàn kế đánh quân Nguyên, và hội 
nghị các phụ lão trong nước tại thềm điện Diên Hồng đã 
xảy ra vào tháng 12 năm 1284, trong hội nghị Vua hỏi ý 
các phụ lão toàn quốc rằng, nên đánh giặc Nguyên không? 
Tất cả hội nghị phụ lão đều đồng thanh trả lời một tiếng 
duy nhất là “đánh”. 


Qua hai hội nghị ây của triều đại nhà Trần là một chứng 
minh đối với sự thực hiện ý thức dân chủ, mà Phù Vân 
Quốc sư đã dạy: “Làm bậc nhân chủ, phải biết lấy lòng 
thiên hạ làm lòng của mình; phải biết lấy ý dân làm ý của 
mình”, khiến cho các vua Nhà Trần không những đã giữ 
được nước, đã an được dân mà còn phát triển đất nước về 
cả mọi mặt, thiết lập được nền hòa bình Chiêm Việt dưới 
thời đại Trần Nhân Tông. 

Do đó, ngoài việc chăn dân, vua không những lấy lòng 
của thiên hạ làm lòng của mình, lấy ý dân làm ý của mình, 
mà vua Trần Thái Tông còn lấy ý của Phật, của Tổ làm ý 
của mình để chăn dân nữa. 


Nên, vua đã viết Khuyến phát tâm bồ đề và đã chú giai 


77. Ngô Sĩ Liên. Đại Việt Sử Ký Toàn Thu, Tập I, T: 454— 457, NXB Văn Học 
(2006) 
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kinh Kim Cang Tam muội, đã viết Phố thuyết sắc thân, Thọ 
giới luận, Năm giới, Niệm Phật luận, Tọa thiên luận, Giới 
định Tuệ luận,... 


Những thành quả đạo đời mà Vua Trần Thái Tông có 
được, đê tạo nên một nên Phật học nhập thê của đời Trân, 
làm sáng rỡ cho dân tộc cả một thời kỳ gân ngót hai thê kỷ, 
chúng đều có gôc rê từ những lời dạy của Phù Vân Quôc 
SƯ. 

Ta có thể nói thêm vài nét về Phù Vân Quốc sư. 

Theo Thánh Đăng Ngữ Lục, Phù Vân Quốc sư chính là 
Trúc Lâm Viên Chứng và theo Ngài Chân Nguyên ở trong 
Thiên Tông Bản Hạnh đã chép: 


“Trúc lâm viên chứng là thầy 
Ra mừng hoàng để nói bày thiên gia ”.0® 

Và theo Đại Nam Thiền Uyên Kế Đăng Lược Lục của 
An Thiền (1784- 1863), có liệt kê 23 vị Thiền sư liên tục 
trú trì Sơn Môn Yên Tử, thì Ngài Viên Chứng Quốc sư là 
phả hệ thứ hai sau Hiện Quang Tổ Sư (vị có mặt sớm nhất 
ở Trúc Lâm theo một số tư liệu hiện nay). 

Theo Thiền Uyên Tập Anh đã ghi Thiền sư Hiện 
Quang (?- 1221) đã từng sống ở núi Yên Tử. Và đệ tử của 
Hiện Quang tên là Đạo Viên. Do đó, theo sự phân tích của 
thầy Lê Mạnh Thát, thì Viên Chứng có khả năng là Đạo 


78. Lê Mạnh Thát. Chân Nguyên Thiên Sư Toàn Tập I, Tr 274. NXB Tp Hỗ Chỉ 
Minh (1960). 
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Viên học trò của Thiền sư Hiện Quang (?- 1221), là người 
đầu tiên được biết là sống ở núi Yên Tử. Và niên đại của 
Phù Vân Quốc sư - Viên Chứng rơi vào những năm 1220 
- 1280.(”) 


Quốc sư Phù Vân khi gặp vua Trần Thái Tông đã tự 
giới thiệu ý nghĩa đời sống của mình cho vua như sau: 
“Lão Tăng sông lâu ở núi rừng, xương gầy mặt VÕ, ăn rau 
đăng, nếm hạt dẻ, chơi cảnh rừng, uông nước suối, lòng 
như mây nỗi theo gió mà đến đây”. 

Bởi vậy, Quốc sư Phù Vân là người đã có đời sống 
không còn bận rộn bởi tâm hồn và thể xác, nên như mây 
gió thong dong giữa bầu trời tự do. Theo Thiền Uyên Tập 
Anh gọi Ngài là Đạo Viên, tức là người tu tập đã đạt đến 
chỗ cứu cánh viên mãn của đạo. Và Thánh Đăng Ngữ Lục 
gọi Ngài là Viên Chứng, tức là con người tu tập đã đạt đến 
sự chứng ngộ rốt ráo, nên lòng nhẹ như mây nỗi vậy. 


Chính con người này đã khai phóng cho vua Trần Thái 
Tông con đường chứng ngộ và con đường lãnh đạo quốc 
gia. Hay nói khác, chính con người này đã khai phóng con 
đường xuất thế và nhập thế cho Phật giáo đời Trần. Khi 
con người này đưa ra tư tưởng chủ đạo cho mọi hành động 
vua Trần Thái Tông nói riêng và cả triều đại nhà Trần nói 
chung rằng: “Lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của 
mình, lấy tắm lòng của thiên hạ làm tắm lòng của mình”. 


79. Lê Mạnh Thái. Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam II, Tr 677. NXB Tp Hè Chí 
Minh (2002). 
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Đây là tư tưởng chủ đạo cho chính trị xã hội đời Trần, 
nhưng trong xã hội đời Trần ai có khả năng thực hiện tư 
tưởng này, nếu không phải là những minh quân. Và người 
có khả năng thực hiện tư tưởng chính trị như vậy, cũng là 
người có khả năng thực hiện tư tưởng nhân văn, nhân ái và 
từ bị. 

Bởi vậy, “lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của 
mình, lấy tắm lòng của thiên hạ làm tâm lòng của mình”, 
đây là lời dạy của Phù Vân Quốc sư đã được tinh lọc và rút 
ra từ đạo lý duyên sinh, vô ngã của đạo Phật, mà cụ thể là 
kinh Kim Cang Bát Nhã. 


Thực vậy, ta không có một ý tưởng về một bản ngã 
cá biệt, thì ta có thể lắng nghe mọi người góp ý xây dựng 
và ta có thể ghi nhận những ý kiến hay của mọi người để 
thực hiện. Do đó, ta biết rằng, bản ngã càng to thì sự độc 
tài càng lớn. Nên thực hành tính vô ngã càng sâu thì tính 
dân chủ càng cao và sự văn minh càng lớn. Và về mặt tu 
tập thực hành vô ngã càng sâu xa bao nhiêu, thì quả vị giác 
ngộ càng cao vời bấy nhiêu, và đời sống giải thoát càng vĩ 
đại bấy nhiêu. Đó là tư tưởng đặc biệt mà Phù Vân Quốc 
sư đã trao truyền cho vua Trần Thái Tông, mở đầu cho sự 
hưng thịnh cả đạo pháp và dân tộc trong thời đại nhà Trần 
hơn hai thế kỷ. 

Nếu ta nghĩ rằng, Khuông Việt đã giúp cho vua Đinh 
Tiên Hoàng và Lê Đại Hành an bình thiên hạ, Thiền sư 
Đỗ Pháp Thuận đã trao cương lĩnh chính trị, đoàn kết mọi 
thành phần trong xã hội trở thành một khối bất khả phân, 
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qua bài thơ Vận nước: “Quốc tộ như đẳng lạc, Nam thiên 
lý thái bình, Vô vi cư điện các, Xứ xứ tức đao binh”, cho 
vua Lê Đại Hành, và Vạn Hạnh Thiên sư là người đã dựng 
lên triều đại Nhà Lý làm hưng thịnh và độc lập, tự chủ cho 
đất nước hơn hai thế kỷ, thì ở đây ta cũng có thể nói rằng, 
Phù Vân Quốc sư là người đã dựng nên tư tưởng siêu thoát 
ngay nơi sự dân thân hành động của Phật giáo cho thời đại 
nhà Trần, đem lại sự cường thịnh cho dân tộc gần ngót hai 
thế kỷ. Và là vị thầy đầu tiên trao cương lĩnh dân chủ để 
xây dựng và phát triển đất nước. 


Trong quá trình phát triển tư duy và nghiên cứu đối với 
vật lý, ta thừa nhận những yếu tố vật chất mà không thừa 
nhận những yếu tố tạo nên vật chất, ấy là sự thừa nhận nửa 
VỜI. 


Cũng vậy, trong quá trình tư duy và nghiên cứu sự phát 
triển dân chủ cho một đất nước, ta chỉ thừa nhận những kết 
quả tốt đẹp của dân chủ, mà không biết và không thừa nhận 
những yếu tố tạo nên kết quả ấy, là một sự thừa nhận dân 
chủ khuyết tật. 


Yếu tổ tạo nên dân chủ, không phải chỉ đơn thuần là 
những văn kiện công pháp, công ước hay tuyên ngôn, hoặc 
những nguyên tắc Ứng cử hay bầu cử, mà chính ở nơi lòng 
người. Lòng người vân đục, thì các văn kiện dân chủ do 
lòng người tạo ra không thể sáng trong. Lòng người vẫn 
đục, thì mọi ngôn ngữ chuyển tải dân chủ chỉ là ngôn ngữ 
sáo rông và lòng người vẫn đục thì mọi cái thấy, cái nhìn 
của con người trở nên tắm tối, mù lòa, vì vậy mà mọi dân 
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chủ chỉ là dân chủ hình thức. 


Dân chủ đích thực chỉ có mặt, khi nào con người không 
chạy bươn theo hình thức để khắc phục hậu quả, mà phải 
thấy rõ nguyên nhân và mọi ý nghĩa dân chủ, phải được 
diễn ra và hình thành từ nơi nguyên nhân của chính nó. 
Không thấy nguyên nhân mà chỉ chạy theo và khắc phục 
hậu quả, chính cái ây tạo ra thêm những rỗi răắm và thách 
thức cho xã hội, đưa xã hội vào những trận chiến xung đột 
trường kỳ. Và vì vậy, người ta nhân danh dân chủ, chính là 
tiêu diệt dân chủ. 

Nguyên nhân dân chủ cho xã hội không phải chỉ nằm 
ở nơi các văn bản pháp quy, mà nằm ngay ở nơi khả năng 
thực hiện và năm ngay ở nơi lòng người muốn thực hiện 
điều ấ Ấy. Vì vậy, Phù Vân Quốc sư nói với vua Trần Thái 
Tông răng: 


“Nay, dân muôn đón Bệ hạ vê, Bệ hạ không về dân làm 
sao an được?”. 


Điều đó, chứng tỏ rằng, việc làm vua của Trần Thái 
Tông không phải là ý muốn hay tham vọng của ông mà 
chính là ý muốn của dân và lòng của dân. Điều nây ta thấy 
vua tâm sự ở trong Thiền Tông Chỉ Nam rất rõ, Vua nói: 


“Trâm thấy Thái sư cùng các cố lão quản thân có ÿ 
khăng khăng không bỏ Trâm, liên đem lời ấy tỏ bày với 
Quốc sư. Quốc sư liền cẩm tay Trầm mà bảo: “Phàm làm 
đẳng nhân quân, phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn 
của mình, phải lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay, 
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thiên hạ muốn đón Bệ hạ trở về, Bệ hạ không về làm sao 
dán an được. Song, việc tham cứu nội điển mong Bệ hạ 
đừng quên mất điều này”. 

Vì thế, Trâm cùng với quốc dân trở về Kinh, miễn 
cưỡng lên ngôi. Khoảng hơn mười năm, những khi được 
rảnh rồi, Trâm tập hợp các bậc kỳ đức đề tham thiên, hỏi 
đạo và các kinh điển thuộc giáo lý Đại thừa,... và không có 
kinh điển nào là không tham cứu ”. 


Qua tâm sự của vua Trần Thái Tông ở trong bài tựa 
Thiền Tông Chỉ Nam, ta thấy nền dân chủ “Do dân và vì 
dân” đã có mặt trong lịch sử chính trị của Việt nam cách 
đây tám thế kỷ. Trần Thái Tông làm vua lãnh đạo đất nước 
là “do dân và vì dân” mà không phải do bản thân mình hay 
do thiên mệnh. 

Do bản thân mà làm vua, ngôi vị ấy trở nên ngôi vị 
độc hại, thách thức và xung đột với mọi quyền lợi của mọi 
thành phần trong xã hội. 


Do thiên mệnh mà làm vua, ngôi vị ây trở thành hư vị 
và thừa sai không có khả năng sáng tạo và tự chủ đề phát 
triển ý thức dân chủ đem lại lợi ích cho tất cả mọi thành 
phần xã hội. Nhưng, ˆ “vì dân do dân” mà làm vua hay làm 
Nhà lãnh đạo đất nước, thì Vua ã ây là Vua của dân, Nhà lãnh 
đạo ây là Nhà lãnh đạo của dân và dân ây là dân của Vua, 
hay dân ấy là dân của Nhà lãnh đạo. Vua và dân như vậy, 
không phải họ chỉ có mặt bên nhau mà có mặt trong nhau 
và có mặt ở trong lòng của nhau một cách vĩnh cửu. 
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Cái vĩnh cửu của người lãnh đạo quốc gia là ở chỗ đó, 
mà không phải ở nơi ngÔi VỊ hay quyên lực hay ở nơi khác. 
Có ngôi vị, có quyền lực mà mắt trắng hết lòng người, thì 
cái có ây chỉ là cái có của tham vọng và độc tài, nên nó tồn 
tại một cách vô nghĩa. Vì vậy, Phù Vân Quốc sư đã dạy cho 
Vua Trần Thái Tông một “cái có” có ý nghĩa, có giá trị vĩnh 
cửu vượt cả mọi thời gian và không gian. Cái có ấy, chính 
là “cái có” ở trong lòng người. Nên, Phù Vân Quốc sư nói 
với Vua: “Phàm làm đắng nhân quân, phải lây ý muốn của 
thiên hạ làm ý muốn của mình, phải lấy tâm thiên hạ làm 
tâm của mình. Nay, thiên hạ muốn đón Bệ hạ trở về, Bệ hạ 
không về làm sao dân an được”. 


Cái ước muốn của mình có mặt trong cái ước muốn 
của mọi người; cái ước muốn của mọi người có mặt trong 
Cái ƯỚC muốn của mình; Tâm lòng của mình có mặt ở trong 
tắm lòng của mọi người và tấm lòng của mọi người có mặt 
ở trong tắm lòng của mình, điều ấy không phải đến với Phù 
Vân Quốc sư từ tư duy hay nhận thức mà từ “Tâm tịch nhi 
tri”, tâm lắng yên mà biết hay tự giác liễu. 


Và, Phù Vân Quốc sư trao truyền thông điệp giác ngộ 
ây cho vua Trần Thái Tông, không phải vì lợi ích cho bản 
thân, không phải vì lợi ích cho Thiền phái Trúc Lâm, và 
lại càng không phải cho Phật giáo, mà cho cả thế giới con 
người và ngay cả muôn loài. 

Vì vậy, đối với Phù Vân Quốc sư, chúng ta cần phải 
nghiên cứu và hội thảo chuyên đề một cách nghiêm túc để 
có thể rút ra những phương pháp ứng dụng, không những 
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mang tính khoa học lịch sử mà còn mang tính khoa học xã 
hội, chính trị, đạo đức và tôn giáo cho thời đại của chúng ta. 

Trong phạm vi bài này, người việt chỉ đưa ra những 
cảm nhận và gợi ý, khi đọc được một sô văn bản liên hệ 
đên Phù Vân Quôc sư với tât cả tâm lòng của mình. 
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_ PHÁPTHOẠI —- 
CHÁNH TÂM HÀNH ĐẠO HAY HƯỚNG TU HỌC 
VÀ PHÁP LÝ CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỦ 


Mục Đích Không Biến Đổi 


Mục đích của Tô chức gia đình Phật tử là “Đào luyện 
Thanh Thiêu Đông Niên tin Phật thành Phật tử chân chính; 
góp phân phụng sự đạo Phật và xây dựng xã hội.#9) 


Mục đích ấy của tổ chức GĐPT là trước sau thống 
nhất, không thay đổi, không biến dịch, bởi bất cứ không 
gian và thời gian nào. Nếu mục đích của GĐPT bị thay đổi, 
bị biến dịch bởi những tác động chủ quan hay khách quan, 
thì tự thân của tô chức GĐPT không còn nữa, vì sao? Vì 
mọi sự tu học và sinh hoạt của GĐPT bị mất hướng, khiến 
tô chức ây bị biến dạng và trở thành dị dạng ở trong Phật 
giáo. 

Nên, dù không gian có thay đổi, thời gian có biến 
dịch, nhưng mục đích ây của Tổ chức GĐÐPT vẫn không 
thay đồi, vẫn không biến dịch. Và vì mục đích không thay 
đôi, không biến dịch, nên bất cứ lúc nào và ở đâu, tô chức 
ỡ0. “Nội Quy phân ban Gia đình Phật tử”, Điều 2 (Bản ban hành theo quy định 


số 257/2013/QĐ-HĐTS ngày 17/7/2013 của Ban thường trực Hội đông trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam). 
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GĐPT vẫn hiện hữu một cách có ý nghĩa để đóng góp tích 
cực vào sự nghiệp phụng sự Dân tộc, xây dựng xã hội theo 
tinh thân Phật giáo. 


Châm Ngôn Trở Thành Đời Sống 


Châm ngôn đào luyện và thực hành của GĐPT là BI - 
TRÍ - DŨNG. 
1. Bi 


Bi chính là Từ bị ở trong đạo Phật. Từ là có khả năng 
chăm sóc niềm vui của bản thân, cũng như của người khác 
và xã hội; bi là có khả năng trị liệu, làm chấm dứt những 
nguyên nhân sinh khởi khổ đau đối với bản thân, cũng như 
của người khác và xã hội. Nên, Từ bị cần được thực hiện 
một cách cụ thể đối với các mặt như sau: 

a. Đối Với Bản Thân 

Người Phật tử phải biết áp dụng giáo pháp Từ bi vào 
ngay trong đời sống hàng ngày của bản thân để chăm sóc 
những hạnh phúc, an lạc của chính mình, khiến cho những 
hạnh phúc, an lạc ấy càng lúc càng được tăng trưởng: khiến 
cho những nguyên nhân sinh khởi khổ đau, ở nơi chính 
mình càng lúc càng giảm thiểu và bị triệt tiêu. Thực hành 
Từ bi, không những giúp cho ta triệt hạ được khổ đau của 
ta nơi kết quả mà ngay nơi nguyên nhân sinh khởi của vẫn 
đề; và không phải chỉ đem lại cho ta sự hạnh phúc an lạc ở 
nơi hiện tượng mà ngay ở nơi bản chất; không phải ở nơi 
nhất thời mà ở nơi mọi nguyên nhân sinh khởi khổ đau đều 
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bị vĩnh viễn diệt tận. 

Vì vậy, người Phật tử phải biết thực tập từ bi với chính 
mình, trước khi giúp người khác thực tập từ bi và đem từ 
bi đến cho những người khác. 

b. Đối Với Tổ Chức 

Tổ chức Giáo hội Phật giáo không thể mạnh được, nếu 
các thành viên chỉ biết ca ngợi và tung hô khẩu hiệu Từ 
bi mà không có đời sống của Từ bi. Và nếu đào tạo, huấn 
luyện Thanh Thiếu Đồng Niên trở thành những Phật tử 
chân chánh, nhưng người đứng vào vị trí đào luyện, lại là 
những người không chân chánh, thì làm sao có được những 
Phật tử chân chánh do ta đào luyện?! Và người đào luyện 
không có Từ bị, thì làm sao có được những con người Từ 
bi do ta đào luyện để góp phần xây dựng xã hội theo tinh 
thần Phật giáo?! 


Từ bi là một trong những chất liệu then chốt, tạo nên 
người Phật tử chân chánh. Nên, một Phật tử chân chánh thì 
không thê nào thiếu đi chất liệu Từ bi trong cuộc sống của 
họ. Từ bi là phải biết cách chấm dứt những nỗi khổ đau 
của chính mình từ tác nhân, tác duyên và phải biết tạo ra 
những tác nhân, tác duyên tốt đẹp đề chuyền hóa những tác 
nghiệp khổ đau cho những người khác, khiến cho những 
khổ quả của người khác không nảy sinh, ấy mới là thực 
hành hạnh Từ bi của đạo Phật. 


Trong gia đình Phật tử phải biết đào luyện cho Tổ chức 
mình nhiêu thành viên có tâm, hạnh và đời sông Từ bi như 
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thế, thì tự thân tô chức gia đình Phật tử mới tồn tại và lớn 
mạnh một cách tự nhiên và hữu ích, khiến cho tự thân của 
tổ chức có khả năng góp phần xây dựng xã hội theo tinh 
thần Từ bi của Phật giáo. 

c. Đối Với Xã Hội 

Đối với xã hội, mục đích tổ chức gia đình Phật tử là 
đào luyện Thanh Thiếu Đồng Niên thành những Phật tử 
chân chánh; góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật 
giáo. 

Thanh Thiếu Đồng Niên giữa xã hội có nhiều khuynh 
hướng sống khác nhau. Ta muốn đảo luyện họ trở thành 
những Phật tử chân chánh đã là khó, huống nữa là đảo 
luyện họ để góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật 
giáo lại khó đến chừng mức nào?! 


Tuy khó, nhưng không phải là không thực hiện được. 
Muốn thực hiện được điều này, trước hết ta phải có tâm và 
hạnh Từ bi đối với xã hội. Mọi hành hoạt của người Phật 
tử ở trong đời, không phải tranh giành uy tín để kiếm lợi 
nhuận cho bản thân và tổ chức của mình, mà vì lợi ích, 
hạnh phúc, an lạc tiến bộ chung cho nhân quần xã hội mà 
thực hành hạnh Từ bị. 

Thiếu Từ bi đối với bản thân mình; thiếu Từ bi đối 
với tô chức của mình và xã hội. Để vượt ra khỏi gọng kềm 
này, tổ chức gia đình Phật tử không đặt sự tồn tại và quyền 
lợi của mình trong sự tồn tại và quyền lợi cá biệt, mà đặt 
sự tồn tại và quyền lợi của mình trong sự tồn tại và quyền 
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lợi chung của xã hội con người trong ý thức Từ bi của đạo 
Phật. 


Nói cách khác, Tổ chức gia đình Phật tử không đặt 
sự tồn tại của mình ở nơi uy tín và quyền lợi cá nhân, mà 
đặt sự tồn tại của mình ở nơi bản chất Từ bi của đạo Phật. 
Từ bị của đạo Phật hiện hữu là do chúng sanh bị khổ đau. 
Đến khi nào mọi khổ đau của chúng sanh không còn, thì sứ 
mệnh cứu khô của đạo Phật sẽ chấm dứt và bản chất cũng 
như mọi hành hoạt của gia đình Phật tử mới không còn có 
lý do để tồn tại ở trong xã hội con người. 


Với ý thức Từ bị và sự tồn tại Ấy, nên tự thân của gia 
đình Phật tử đã trở thành hạt nhân tôt đẹp, bât vụ lợi đôi 
với xã hội và nó sẽ được con người và xã hội bảo vệ và xúc 
tác, nhăm phát triên lớn mạnh đê góp phân xây dựng xã hội 
hòa bình, đoàn kêt và sáng trong theo tính thân Từ bị của 
đạo Phật. 

2. Trí 

Trí là trí tuệ mà không phải là trí thức. Trí tuệ có khả 
năng bao gôm cả trí thức, nhưng trí thức thì chưa đủ khả 
năng đê chuyên tải trí tuệ. Trí thức phân nhiêu do học hành, 
suy luận, tỷ giảo mà sinh khởi; nhưng trí tuệ lại sinh khởi 
từ nơi sự thực hành Giới Định và Tuệ. 

a. Đối Với Bản Thân 

Người Phật tử do thực hành giới, nên dẫn đến đời sống 
thanh tịnh về thân và ngữ; vả do thực hành thiên định, nên 
dân đền sự thanh tịnh vê tâm ý. Do tâm ý thanh tịnh mà trí 
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tuệ nơi vị ấy phát sinh. 


Một vị Phật tử có trí tuệ phát sinh từ Giới Định Tuệ, vị 
ấy có khả năng minh triệt nhân quả xuyên suốt ba đời của 
tự thân, của hết thảy chúng sanh và của hết thảy mọi sự 
hiện hữu. Trí tuệ ấy có khả năng minh triệt và quyết trạch 
mọi nhân và mọi duyên sinh khởi khô đau và hạnh phúc, 
thấp kém và cao quý, vô thường và chân thường, sinh tử 
và Niết bản. 

Do minh triệt và quyết trạch như vậy, nên tự thân của 
VỊ ây không rơi vào những tác nhân, tác duyên sinh khởi 
khổ đau. Vị ấy sống ở đâu cũng có an toàn và hạnh phúc. 
An toàn và hạnh phúc của vị ây là do vị ây thực tập Giới 
Định Tuệ và năng lực Giới Định Tuệ bảo vệ an toàn và 
hạnh phúc cho vị ấy, chứ không phải do ai khác hay do bất 
cứ thế lực nào khác. Vị ấy trở thành cao quý ở giữa mọi 
người từ sự thực tập Giới Định Tuệ, chứ không phải ở nơi 
sự khen thưởng, xưng tụng hay ban tặng từ những ngoại 
lực. 

b. Đối Với Tổ Chức 

Tổ chức gia đình Phật tử không thể nào lớn mạnh và 
tồn tại có ý nghĩa, khi trong tô chức này chỉ có những thành 
phân trí thức mà không phải là trí tuệ. Nền giáo dục của 
Phật giáo không phải chỉ là nhằm tới đào tạo cho con người 
có trí thức mà còn phải nhắm tới đào tạo cho con người có 
trí tuệ. Trí tuệ mới là sự nghiệp duy nhất của người Phật 
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tử.@ 

Nhờ có trí tuệ, người Phật tử mới thấy rõ sự liên hệ 
nhân quả trong ba đời, để chuyển hóa tác nhân và khắc 
phục hậu quả. Nhân thiện được nuôi dưỡng bởi những tác 
duyên thích hợp sẽ tựu thành và sinh khởi quả vui. Và nhờ 
có trí tuệ, người Phật tử mới thấy rõ sự tương tác hỗ dụng 
giữa cái này và cái kia, giữa cái kia và cái này, ở trong tự 
tánh duyên sinh vô ngã, khiến cho những tà kiến chấp ngã 
bị rơi rụng, để phát khởi hạnh nguyện xây dựng một tổ 
chức dựa trên nền tảng nhân duyên, nhân quả. Vì tổ chức 
gia đình Phật tử là một tô chức dựa trên nên tảng giáo lý 
nhân duyên sinh khởi, nên tự thân của tổ chức này là mang 
nội dung của dân chủ tương tác đích thực, phi dân chủ trá 
hình. 

c. Đối Với Xã Hội 

Mục đích của gia đình Phật tử là đào luyện Thanh- 
Thiếu-Đồng Niên thành những Phật tử chân chánh; góp 
phân xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Xã hội là 
hình ảnh phóng đại của gia đình và gia đình là hình ảnh 
phóng đại của con người. Nên, con người là yếu tố tất yếu 
tạo thành xã hội. Muốn xã hội tốt phải có con người tốt. 
Muốn có con người tốt, phải đào luyện đầy đủ hai mặt trí 
tuệ và từ bi. Trong xã hội nhiều người có trí tuệ và từ bi 
mới tạo thành một cộng đồng loài người sống chung trong 


@1. An Thế Cao dịch (Hậu Hán). Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh, Điều 
3, Đại Chính 17. 
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hòa bình và văn minh. Văn minh ngay trong tư duy và hòa 
bình ngay trong hành động. 


Vì vậy, tô chức gia đình Phật tử không chỉ đào luyện 
con người trí thức cho xã hội mà chú trọng đến đảo luyện 
con người có trí tuệ, để góp phần xây dựng một xã hội văn 
minh trong tư duy và hòa bình trong hành động. 


Với mục đích ấy, tổ chức gia đình Phật tử không đặt 
trên nền tảng trí thức hay học vị của xã hội mà đặt trên nên 
tảng tu luyện Giới Định Tuệ để có trí tuệ của đạo Phật và 
đóng góp chất liệu trí tuệ ấy cho xã hội và xây dựng xã hội 
theo tinh thần Phật giáo chuyền tải đầy đủ cả hai chất liệu 
Trí tuệ và Từ bị. 

3. Dũng 


Dũng là sức mạnh có khả năng nhiếp phục đối với 
những gì làm chướng ngại đôi với hai hạnh trí tuệ và từ bi. 
Và dũng là có khả năng thực hiện hai hạnh trí tuệ và từ bị 
đên chô hoàn hảo. 

a. Đối Với Bản Thân 

Dũng của người Phật tử là khả năng chặt đứt những 
phiên não nơi tâm, đê vượt ra khỏi những gì thâp kém ở 
nơi tự thân của chính mình. Tự chiên thăng với những gì 
thâp kém nơi tâm mình và không đê bị hoàn cảnh sai sử, và 
có năng lực thực hành hạnh Trí tuệ và Từ bi một cách hoàn 
hảo, đó là cái dũng của người Phật tử. 

b. Đối Với Tổ Chức 
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Tổ chức gia đình Phật tử không thể nào lớn mạnh và 
tồn tại có ý nghĩa, khi tổ chức nầy không có sức mạnh của 
trí tuệ và từ bi. Có sức mạnh của trí tuệ thì không thể nào 
bị sức mạnh của tà kiến và trí thức thế gian cuốn hút; và có 
sức mạnh từ bị, thì không thể nào bị sức mạnh của hận thù, 
kỳ thị, phân biệt quyền rủ. 


Nên, tổ chức gia đình Phật tử chỉ tồn tại và lớn mạnh, 
khi nào các thành viên của tổ chức nầy hoạt động theo sức 
mạnh của trí tuệ và từ bi; đồng thời có khả năng biểu hiện 
sức mạnh ấy để đóng góp và duy trì tổ chức. 

c. Đối Với Xã Hội 

Đạo Phật không phải đóng góp cho xã hội bằng trí 
thức, mà chính bằng chất liệu của trí tuệ và từ bi. Chỉ có 
trí thức mà không có trí tuệ, những sinh hoạt xã hội dễ đưa 
đến phân hóa, kỳ thị nhau do tranh chấp hơn thua, thắng 
liệt về các quan điểm của các lập thuyết, học thuyết, chủ 
nghĩa, dẫn xã hội con người sinh khởi chiến tranh lạnh, 
chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh võ trang, chiến tranh 
kinh tế, chiến tranh tôn giáo dưới nhiều hình thức khác 
nhau. Và một khi chiến tranh đã xảy ra, kẻ thăng sinh tâm 
kiêu mạn, sợ hãi và phòng thủ; kẻ bại sinh tâm thù oán và 
chờ đợi thời cơ phục hận. Nên, thắng hay bại từ những luận 
điểm dị biệt của trí thức đều là những gánh nặng cho con 
người từ bản thân, gia đình và xã hội. 

Ý thức được điều này, nên gia đình Phật tử không 
nhăm đến đóng góp cho xã hội bằng sức mạnh của trí thức 
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mà bằng sức mạnh của trí tuệ và từ bị, vì sao? Vì chỉ có 
sức mạnh của trí tuệ mới đủ năng lực nhìn thấy xuyên suốt 
nhân quả thiện ác ba đời, nhân duyên sinh khởi để tận diệt 
cái ác, sinh khởi cái thiện, diệt tận cái khổ, sinh khởi cái 
vui, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội và thăng hoa 
cho con người. 


Sức mạnh của người Phật tử không phải bằng tiền bạc 
hay vũ lực mà chính bằng sức mạnh từ bi. Sức mạnh tiền 
bạc có khả năng kích động lòng tham con người và dẫn đời 
sống con người đến chỗ thù hận hay đưa tới những sinh 
hoạt nhảm nhí, mù quáng, trong lúc đó sức mạnh từ bi lại 
giúp cho con người thoát ra khỏi lòng tham của chính nó 
và biết sử dụng tiền bạc vào những mục tiêu có ý nghĩa lợi 
mình, lợi người, lợi hiện tại và cả tương lai. Và sức mạnh 
vũ lực chỉ có khả năng tạo nên hận thù hơn là thông cảm; 
có năng lực tạo nên phân biệt, kỳ thị và chiến tranh hơn là 
chung sống và bảo vệ hòa bình. Trong lúc đó sức mạnh từ 
bi có năng lực giúp cho mọi thành phần xã hội đi tới hỗ trợ 
nhau trong sự tương kính tương thuận và chung sống hòa 
bình. 


Vì ý thức được điều này, nên tô chức gia đình Phật tử 
không thiết lập sự tồn tại của mình trên sức mạnh tiền bạc, 
danh vọng hay vũ lực mà thiết lập sự tồn tại của mình trên 
sức mạnh trí tuệ và từ bi của đạo Phật. 

gia đình Phật tử do thiết lập và hoạt động theo châm 
ngôn Bi Trí Dũng, nên gia đình Phật tử đã, đang và sẽ đóng 
góp một cách thiết thực vào đời sống xã hội bằng những 
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thành viên mà do tổ chức này đảo luyện, để góp sức mạnh 
xây dựng và chuyển hóa xã hội theo tinh thần Phật giáo. 
Đó là cái dũng của những người Phật tử nói chung và của 
gia đình Phật tử nói riêng. Ấy là cái dũng có nội dung của 
trí tuệ và từ bi; và là cái đũng có khả năng thực hiện chất 
liệu trí tuệ và từ bi đối với mọi không gian, thời gian và đối 
với mọi đối tượng một cách kiên trì định lực đề dẫn đến sự 
hoàn hảo. 


Khẩu Hiệu Trở Thành Hiện Thực 


Khẩu hiệu của gia đình Phật tử là TỊNH TẦN. Tịnh tấn 
là nỗ lực rèn luyện và thường xuyên tiêu hóa Bi Trí Dũng, 
để Bi Trí Dũng không phải là lý thuyết, không còn là châm 
ngôn hay tín ngưỡng mà trở thành chất liệu nuôi dưỡng 
đời sống tinh thần, đời sống tâm linh và mọi hành hoạt của 
người Phật tử. 

Người Phật tử biến khẩu hiệu trở thành đời sống qua 
các mặt như sau: 

a. Đối Với Bản Thân 

Đối với điều ác đã phát sinh, thì nỗ lực làm cho nó 
ngưng chỉ và hủy diệt; đối với điều ác chưa phát sinh, thì 
nỗ lực phòng hộ, khiến cho chúng vĩnh viễn không phát 
sinh; đối với điều thiện đã phát sinh, thì nỗ lực phát triển 
chúng đến chỗ hoàn hảo và đối với điều thiện chưa phát 
sinh, thì nỗ lực làm cho nó phát sinh. 


Thiện là những hạt giống tích cực ở trong tâm, những 
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hạt giống ấy có khả năng đem lại lợi ích cho mình và cho 
người trong hiện tại và trong tương lai, khi chúng tương tác 
lên mặt ý thức và biểu hiện cụ thể trong những hành hoạt 
của thân và ngữ. 

Ác là những hạt giống tiêu cực ở trong tâm, những hạt 
giống ấy có tác dụng gây khổ đau cho mình và cho người 
trong hiện tại và trong tương lai, khi chúng tương tác lên 
mặt ý thức vả biểu hiện cụ thể trong những hành hoạt của 
thân và ngữ. 

Nên, đối với bản thân người Phật tử nỗ lực thường 
xuyên đề hưng thiện diệt ác ở trong tâm bằng Định và Tuệ, 
và nỗ lực nuôi dưỡng điều thiện phòng hộ điều ác nơi thân 
ngữ bằng Giới. Đối với châm ngôn hành hoạt của gia đình 
Phật tửthì Giới chính là BI; Định chính là Dũng và Trí 
chính là Tuệ. 

Nên, người Phật tử, phải nỗ lực thường xuyên hưng 
thiện diệt ác để hoàn thiện bản thân bằng con đường của 
Giới Định Tuệ hay bằng châm ngôn Bi Trí Dũng trong đời 
sống hàng ngày bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, khiến cho 
khẩu hiệu Tinh Tấn không còn lả khẩu hiệu mà trở thành 
hiện thực của cuộc sống. 

b. Đối Với Tổ Chức 

Đối với tô chức gia đình Phật tử, tỉnh tấn là nỗ lực 
hoàn thiện tổ chức đầy đủ cả ba mặt Bi Trí Dũng. 


Bi Trí Dũng trong tổ chức chưa phát sinh, thì mọi 
thành viên trong tô chức phải nô lực làm cho chúng phát 
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sinh; chúng đã phát sinh, thì phải nỗ lực làm cho chúng 
tăng trưởng đên chô hoàn thiện. 


Những gì làm trở ngại đối với Bi Trí Dũng cho tổ chức, 
thì phải nỗ lực làm cho những trở ngại ấy dừng lại và diệt 
tận; và nỗ lực phòng hộ những gì có thể sinh khởi làm trở 
ngại đối với sự phát khởi Bi Trí Dũng của tổ chức, khiến 
những trở ngại ấy bị diệt tận ngay ở trong trứng nước. 

Vì vậy, gia đình Phật tử chỉ tồn tại và lớn mạnh có ý 
nghĩa, khi nào các thành viên của gia đình Phật tử có khả 
năng biến khâu hiệu Tinh Tắn trở thành hiện thực trong đời 
sống cá nhân và tô chức. 

c. Đối Với Xã Hội 

Đối với xã hội, tinh tấn là khuyến khích mọi người 
cùng nhau nỗ lực hoàn thiện những điều chưa hoàn thiện 
của xã hội; nỗ lực duy trì và phát triển những điều tốt đẹp 
của xã hội vốn có; nỗ lực khuyến khích mọi người trong 
xã hội đình chỉ những tệ nạn xã hội đã có và khuyến khích 
mọi thành phân trong xã hội nỗ lực phòng hộ những tệ nạn 
trong xã hội chưa có. 

Nói tóm lại, biến khẩu hiệu Tinh Tắn trở thành hiện 
thực trong đời sống xã hội, là nỗ lực khắc phục hậu quả 
những tệ nạn xã hội trước mắt và nỗ lực chuyển hóa những 
nguyên nhân và tác duyên sâu xa, tạo nên những tệ nạn 
trong xã hội. Và đồng thời biết nuôi dưỡng, phát triển 
những gốc rễ tốt đẹp vốn có của xã hội đến chỗ hoàn thiện. 
Ấy là ta đã biến khẩu hiệu Tinh Tấn trở thành hiện thực 
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trong đời sống xã hội, để góp phần xây dựng xã hội trong 
tinh thân Phật giáo. 


Phương Pháp Duy Trì Và Phát Triển Hay Khẳng Định 
Và Thăng Hoa: 


Phương pháp duy trì và phát triển tổ chức gia đình 
Phật tử là ba điêu luật của Đông niên và năm điêu luật của 
Huynh tưởng và Đoàn sinh Thanh Thiêu niên. 


Ba điều luật của Đồng niên 


“Em tưởng nhớ Phật” 


Em tưởng nhớ Phật không phải là lý thuyết mà là một 
trong sáu phương pháp thực tập của người đệ tử Phật đối 
với lục niệm, đề chuyên hóa tạp niệm và duy trì chánh 
niệm trong đời sống hàng ngày, qua bốn oai nghi đi đứng 
nằm ngôi và ở trong các hành hoạt. Nhờ thực tập niệm 
Phật mà giác niệm được tăng trưởng, mê niệm bị giảm và 
loại trừ. Giác niệm tăng trưởng là trí tuệ sinh khởi và lớn 
lên; mê niệm bị giảm và loại trừ là do vọng tâm bị nhiếp 
phục và chân tâm hiện ra. Nên, trong lục niệm, niệm Phật 
có năng lực trực tiếp chuyền hóa phiền não và những mê 
lầm có hiệu quả nhất trong các phương pháp nhiếp tâm và 
duy trì lý tưởng giác ngộ của người Phật tử trong mọi thời 
và mọi xứ. 


Do đó, niệm Phật hay tưởng nhớ Phật là căn bản của 
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hết thảy pháp môn tu luyện trong đạo Phật và cũng là pháp 
môn rất nguyên thủy ở trong Phật giáo. Các pháp môn khác 
được thiết lập và duy trì từ pháp môn nảy và cũng từ nơi 
pháp môn này mà khai triển và phát triên. 

Người con nào không tưởng nhớ đến cha mẹ, người 
con ấy tự rơi mất tô tiên và đánh mất quê hương huyết 
thống để đi về. Cũng vậy, người Phật tử nào mà không 
tưởng nhớ Phật, không biết niệm Phật, người ây trở nên dị 
dạng ở trong Phật giáo và họ không bao giờ có quê hương 
tâm linh giác ngộ đề thể nhập và chứng nghiệm. 


Vì vậy, Tưởng nhớ Phật hay niệm Phật là pháp hành 
căn bản của gia đình Phật tử đê duy trì và phát triên đời 
sông tâm linh giác ngộ ở trong tô chức này. 


“Em kính mên cha mẹ và thuận thảo với anh chị em” 


Điều luật này có tác dụng duy trì sự quan hệ đạo đức 
căn bản ở trong gia đình huyết thống. Chất liệu hiếu kính 
với cha mẹ và thuận thảo với anh chị em trong gia đình 
huyết thống là nguyên tố tạo nên vẻ đẹp nhân văn và phước 
báo trời người. Và nó là điều kiện cần có và đủ để con 
người có thê tự khăng định được phẩm chất đạo đức của tự 
thân đối với gia đình và xã hội. Và nó là điều kiện căn bản 
đề tiến tới Phật đạo. 

Vì vậy, điều luật thứ hai này không phải là lý thuyết 
mà là nắc thang căn bản về đạo đức và phước đức, để con 
người có thể bước lên Thánh đạo và Phật Đạo và con người 
cũng từ nắc thang đạo đức và phước báo của gia đình, để 
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bước ra xã hội và đóng góp những øì tốt đẹp cho xã hội. 


Như vậy, thực hành điều luật này sẽ tạo nên những hạt 
nhân tôt cho bản thân, gia đình và xã hội không những vê 
mặt huyệt thông mà còn cả về mặt tâm linh. 


“Em thương người và vật” 


Điều luật này có tác dụng duy trì sự quan hệ tốt đẹp 
giữa cá nhân và xã hội, g1ữa con người với muôn vật và 
thiên nhiên. 

Theo giáo lý duyên khởi, con người không thể tồn tại 
cá biệt, mà tồn tại trong quan hệ nhân duyên, giữa tâm 
và vật, g1ữa con người VỚI con người, ø1ữa con người với 
muôn vật và thiên nhiên. 

Nên, con người phải biết thương người bằng cách biết 
đồng cảm với những nỗi đau của người khác và thực tập 
sự hy sinh quyền lợi cho người khác; không những vậy mà 
còn phải thực tập sự thương yêu đến những loài vật cũng 
như bảo vệ môi trường và yêu quý thiên nhiên nữa. 

Thương người bằng cách thực tập bảo vệ quyên lợi 
cho những người bị áp bức, chia sẻ cơm áo cho những 
người nghẻo thiếu vật chất, chia sẻ những hiểu biết cho 
những người nghẻo nàn kiến thức, chia sẻ đạo đức cho 
những người phi nghĩa và chia sẻ tình thương cho những 
người cô quả, không nơi nương tựa, không chỗ cậy nhờ. 
Thương vật, thì không nên sát sanh mà cần thực hiện lòng 
từ bi tôn trọng sự sống, bằng cách thực tập ăn chay, một 
tháng hai ngày, bốn ngày, sáu ngày, mười ngày,... tùy theo 
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điều kiện mà mình có thể. Bảo vệ môi sinh thì đừng làm 
cho môi trường bị ô nhiễm, bằng thực tập không hút thuốc 
lá, không xả giây loại bừa bài, không đón phá cây rừng một 
cách thiếu ý thức, không làm ô nhiễm các nguồn nước một 
cách vô trách nhiệm và không khai thác những tài nguyên 
thiên nhiên dưới lòng đất để phục vụ tham dục một cách 
mù quáng,... 


Thực tập điều luật này là phương pháp đóng góp vào 
sự xây dựng và phát triên xã hội theo hướng y báo và chánh 
báo, trang nghiêm, tịnh Phật quôc độ mà đức Phật đã dạy. 


Như vậy, đối với ba điều luật của Đồng niên trong gia 
đình Phật tử, ta thấy điều thứ nhất đặt nền tảng cho đời 
sống tâm linh giác ngộ; điều thứ hai là đặt nền tảng cho đời 
sông đạo đức gia đình huyết thống và điều thứ ba là đặt nền 
tảng cho sự quan hệ tốt đẹp giữa con người và xã hội; giữa 
con người với muôn vật và thiên nhiên. 

Nên, ba điều luật này là căn bản đạo đức cho tổ chức 
gia đình Phật tử, bao gồm cả Đạo và Đời, có đầy đủ cả ba 
mặt bản thân, gia đình và xã hội. 

Do đó, đối với tổ chức gia đình Phật tử, ta chỉ cần thực 
tập sâu và rộng ba điều luật này từ hình thức đến nội dung, 
từ tự thân đến tô chức, thì tô chức gia đình Phật tử sẽ tồn 
tại và phát triển đúng hướng, đúng mục đích và nhất định 
kết quả sẽ cho ta hoa thơm và trái ngọt. 
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Năm Điều Luật Của Huynh trưởng và Đoàn sinh 
Thanh, Thiếu Niên 


“Phật tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát 
nguyện” 


Phật tử hay không phải là Phật tử được xác định từ nơi 
điều luật nảy. Quy y Phật Pháp Tăng và thọ trì năm giới 
thì mới trở thành người Cận sự nam hay Cận sự nữ đối 
với ngôi Tam bảo. Cận sự là gần gũi để học hỏi và phụng 
sự Phật Pháp Tăng, khiến Phật Pháp Tăng tồn tại giữa thế 
gian, làm nơi nương tựa phước đức và trí tuệ cho chư thiên 
và loài người. 

Nếu quy y Tam bảo thiết lập trên nền tảng của tâm bồ 
đề và từ nơi phát bồ đề tâm mà quy y Tam bảo, thì ý nghĩa 
Phật tử mới thành tựu xuyên suốt mọi không gian và mọi 
thời gian. Phật tử là người con của Phật, người con của 
đẳng giác ngộ, người con ấy sinh ra và lớn lên từ tâm bồ 
đề, được nuôi dưỡng từ giới pháp và đại nguyện bồ đề và 
họ sẽ dự phần ở trong đạo quả bồ đề, để thành tựu chúng 
sanh trang nghiêm cõi Phật. 

Vì vậy, đối với điều luật này, không những hàm chứa 
đây đủ tín lý mà còn hàm chứa đây đủ cả tín đức và tín 
hạnh của người Phật tử nữa; và nó không phải chỉ bao gồm 
cả trí đức, mà còn bao gồm cả đoạn đức và ân đức của 
người Phật tử. 


Trí đức là đức sinh khởi từ trí tuệ; đoạn đức là đức sinh 
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khởi do đoạn trừ các loại phiền não và các loại tà kiến chấp 
ngã, châp pháp và ân đức là đức sinh khởi do phát khởi đại 
nguyện và đại hạnh, đê duy trì Phật pháp và hóa độ chúng 
sanh. 


Như vậy, thực tập điều luật này viên mãn, người Phật 
tử sẽ thành tựu đây đủ các tín, các hạnh, các nguyện và các 
đức. 


Phật tử mở rộng lòng thương tôn trọng sự sống 


Thực tập tâm không tham lam, tâm không thù hận, tâm 
không si mê mù quáng, bằng cách mở rộng lòng thương. 
Lòng thương có mở rộng, thì lòng tham trong ta mới giảm 
trừ, lòng thù hận trong ta mới được chuyền hóa và tâm si 
mê mù quáng trong ta mới được rọi soi bằng tỉnh giác. 

Mỗi khi tâm ta có tỉnh giác, ta mới có khả năng thấy rõ 
được giá trị chân thật và cao quý của sự sống, để tôn trọng 
và bảo vệ. 

Nên, điều luật này đối với ác nghiệp đạo, nó có khả 
năng phòng hộ không những đối với tâm sát hại, mà còn 
có khả năng phòng hộ và chuyên hóa đối với tác nhân sát 
hại, điều kiện sát hại, phương pháp sát hại và hành động sát 
của người đệ tử Phật. Và điều luật này đối với thiện nghiệp 
đạo, nó có khả năng thúc đầy thực hành tâm từ bi, tâm cứu 
độ, tâm che chở, bảo vệ và tôn trong sự sống của muôn loài 
và thiên nhiên. 


Vì vậy, thực tập điêu luật này đên chỗ viên mãn, ta sẽ 
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thành tựu đây đủ cả ba đức là trí đức, đoạn đức và ân đức. 
“Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật” 


Không có trí tuệ, thì không thấy và không biết được sự 
thật đề tôn trọng. Sự thật có giá trị vĩnh cửu trong đời sống 
con người. Muốn trau dôi trí tuệ, phải trau đồi qua giới và 
định. Giới có thanh tịnh, thì định mới phát sinh và định có 
thanh tịnh thì tuệ mới sinh khởi. Tuệ có sinh khởi, thì mới 
thấy và biết được giá trị của sự thật để tôn trọng. 

Nên, điều luật này đối với ác nghiệp đạo, nó có khả 
năng phòng hộ không những đối với tâm hư vọng, mà còn 
có khả năng phòng hộ và chuyên hóa đối với các tác nhân, 
điều kiện, phương pháp và hành động của thân và ngữ hư 
vọng nơi người đệ tử Phật. Và điều luật này đối với thiện 
nghiệp đạo, nó có khả năng thúc đây người Phật tử thực 
hành để có sự thanh tịnh về ý, thanh tịnh về ngữ và thanh 
tịnh về thân, khiến trí tuệ sinh khởi, từ nơi sự lắng nghe, sự 
tư duy và từ nơi sự trau dỗi ứng dụng. 

Vì vậy, thực tập điều luật này đến chỗ viên mãn ta cũng 
thành tựu được cả ba đức là trí đức, đoạn đức, và ân đức. 


“Phật tử sống trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ 
lời nói đến việc làm” 


Tinh thần của người Phật tử phải được thanh lọc và tôi 
luyện băng các chât liệu tín, tân, niệm, định và tuệ đề sinh 
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khởi các chất liệu của Thánh đạo giải thoát như Chánh kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định. Chính những 
chất liệu nây, tạo thành đời sống trong sạch của người Phật 
tử từ thể chất đến tinh thân, từ lời nói đến việc làm. 

Không thực tập Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh 
định, người Phật tử không thể nào có sự trong sạch về thể 
chất và tinh thần; không thực tập Chánh kiến và Chánh tư 
duy, thì người Phật tử không thể nảo có sự trong sạch về 
sự hiểu biết và không có sự thực tập Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, thì người Phật tử không thể nào có 
sự sống trong sạch từ lời nói đến việc làm. 


Vì vậy, điều luật này được thiết lập từ bản thể của 
Thánh đạo vô lậu giải thoát, và chính chất liệu Thánh đạo 
giải thoát này, lại có khả năng dẫn đạo cho đời sống của 
người Phật tử tịnh hóa thân tâm, tịnh hóa đời sống, để trang 
nghiêm cõi Phật, ngay giữa cuộc đời đầy ô nhiễm, bụi bặm 
này. 


Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo 


Khởi điểm của người Phật tử là từ nhân đạo, nghĩa là 
từ nơi đạo lý và phước báo làm người, người Phật tử không 
dừng lại để hưởng thụ phước báo ấy, mà phát nguyện tu 
học, sống với tâm có hÿ và xả đề tiến lên con đường thoát 
ly sanh tử, trang nghiêm cõi Phật, lợi ích muôn loài như 
các bậc Thánh hiền, Bồ tát và Phật đã đi và đang đi. 
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Con đường của các bậc Thánh hiền đi, gọi là Thánh 
đạo. Thánh đạo hay Thanh văn đạo lấy ly dục làm bản thể. 
Do đi trên con đường ly dục của Thánh đạo này, khiến tâm 
của người Phật tử sinh khởi hỷ lạc và họ buông bỏ hỷ lạc 
ấy, để tâm an trú vững chãi sâu ở trong thiền định, nhằm có 
khả năng chặt đứt những buộc ràng của phiền não để xả ly 
sanh tử, nên điều luật này gọi là Phật tử sống hỷ xả đề đũng 
tiến trên đường đạo. 


Con đường của các vị Bồ tát đi, gọi là Bồ tát đạo. Con 
đường này lấy bồ đề tâm làm bản thể, lẫy lợi tha làm hỷ 
lạc đê hoạt dụng nhằm xả ly ngã chấp và pháp chấp, và lây 
đời sống toàn giác làm mục đích, nên Phật tử thực tập điều 
luật này là buông xả ngã chấp và pháp chấp để dũng tiến 
trên đường đạo. 


Con đường của chư Phật đi, gọi là Phật đạo. Con 
đường này là con đường viên mãn bồ đề tâm, viên mãn bỗ 
đề nguyện và viên mãn bồ đề hạnh. Viên mãn bồ đề tâm, 
nghĩa là các loại vô minh, phiền não làm chướng ngại và 
che khuất tâm bồ đề đã hoàn toàn bị diệt tận; viên mãn bằ 
để nguyện, nghĩa là trong thệ nguyện tu học chuyền tải đầy 
đủ cả hai chất liệu trí tuệ và từ bi. Đầy đủ trí tuệ về mặt 
hướng thượng và đầy đủ mọi phương tiện thiện xảo của 
từ bi về mặt hướng hạ; và viên mãn bồ đề hạnh, nghĩa là 
hạnh giác ngộ đã viên, quả giác ngộ đã mãn. Đây là con 
đường mà Phật tử tu tập cần vượt qua các địa vị giác ngộ 
của Thánh đạo, Bồ tát đạo để dũng mãnh bước tới dự vào 
Phật đạo. Nên, Phật đạo là đích điểm mà mọi sự tu tập của 
người Phật tử phải tiễn tới để hội nhập và thành tựu. 
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Pháp Lý Tồn Tại 


Như vậy, sự thịnh suy của Phật giáo hay của tô chức 
gia đình Phật tử không phải ở nơi giáo pháp mà ở nơi con 
người học hiểu và thực hành giáo pháp. Học hiểu và thực 
hành sai giáo pháp đức Phật dạy, thì cho dù suốt ngày ta 
cầu nguyện cho chánh pháp hưng thịnh, trường tồn cũng 
không có hiệu quả øì, cho sự câu nguyện của ta và chăng 
có lợi ích gì cho đời sống của ta và xã hội. Và nếu ta học 
hiểu và thực hành đúng mục đích đức Phật đã dạy, thì dù 
cho thiên ma ngoại đạo tìm đủ mọi cách đề hủy diệt Phật 
giáo, thì chánh pháp cũng chăng hề bị tôn giảm một mảy 
may. Và chánh pháp không những không bị tổn giảm mảy 
may, mà còn sáng rỡ lên trong đời sông của ta và bản thân 
ta là ảnh sáng, bóng đêm tự tan đi, ma quân nhiếp phục, 
pháp lý tồn tại của Phật giáo là ở đó, pháp lý của các tô 
chức Phật giáo là ở đó và cũng từ ở đó mà chúng ta tồn tại 
để làm đẹp cuộc đời. 
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NGÔI NHÀ TÂM LINH 


(Pháp thoại của Thây Thích Thái Hòa thuyết giảng 
trong dịp lễ tân gia và an vị Phật An Bằng, Huế ngày 2/7/2011) 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Duyên Tương Ngộ 


Thưa anh Nguyên Thiện, chị Huệ Đức cùng tất cả bà 
con Nội, Ngoại trong thân tộc cũng như bà con xóm làng 
có mặt hôm nay quý mên! 


Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm Tân Mão, tức là 
ngày 2.7.2011, là ngày mà anh Nguyên Thiện và chị Huệ 
Đức cùng con cháu ở trong gia đình có duyên lành làm lễ 
khánh thành tân gia, thỉnh Phật an vị, thỉnh ông bà tô tiên 
an vị, cầu an và cúng thí âm linh cô hồn. 


Quý vị đã có duyên lành thỉnh Hòa thượng chứng 
minh và chư tôn đức về tại tân gia của mình, để làm lễ 
cầu nguyện. Đó là phước đức lớn của anh chị và con cháu 
trong gia đình. Và đó cũng là một niềm vinh dự lớn của tổ 
tiên ông bà nội ngoại, cũng như bà con chú bác cô dì trong 
dòng tộc và bà con xóm làng của mình. 
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Thiên Đường Hiện Hữu 

Thưa quý vị, 

Làm một ngôi nhà mới, vô cùng khó khăn. Nó khó 
khăn nhiều mặt từ tiền bạc, từ thợ thầy, chọn ngày lành 
tháng tốt. Nó khó khăn về mặt pháp lý xã hội. Tất cả những 
sự khó khăn đó, quý vị đã vượt qua được, để ngày hôm nay 
có được một ngôi nhà khang trang như thế này đề thờ Phật, 
để phụng sự tô tiên ông bà và đề sinh hoạt trong đời sống 
hàng ngày. 

Nhưng cái khó khăn đó, khó mà chưa khó. Cái khó nhất 
của chúng ta là phải làm thế nào để ngôi nhà của chúng ta 
có được cái hồn ở trong đó. Nếu chúng ta làm một ngôi nhà 
nguy nga tráng lệ nhưng lại thiếu cái hồn sống ở trong đó, 
thì ngôi nhà cũng chỉ là ngói, gạch, gỗ, vách, đá mà thôi. 


Trong ngôi nhà mà có cái hồn ở trong, nghĩa là thế hệ 
đi trước biết trau đồi đức hạnh để trao truyền đức hạnh, 
trao truyền cái đẹp đó, cho thế hệ con cháu của mình. Cái 
đẹp đó, đức hạnh đó, giá trị cao đẹp của cuộc sống đó, 
được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và thế 
hệ sau, biết giữ gìn vả tiếp nối sự tốt đẹp của thế hệ trước. 
Như vậy là gia đình chúng ta đã có cái hồn. 

Lại thêm nữa, nêu một ngôi nhà nguy nga tráng lệ mà 
con cháu, anh em trong gia đình đó không biết kế thừa 
những giá trị tỉnh thần, mà chỉ biết tranh nhau về tài sản, 
tranh nhau về đất đai, thì ngôi nhà đó mắt hết linh hồn và 
trở thành địa ngục để anh em giày xéo, đấu đá và sát phạt 
hơn thua với nhau. 
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Vì vậy, đức Phật dạy ở trong gia đình nào, mà ông bả 
tổ tiên biết tu nhơn tích đức, con cháu cũng biết tu nhơn 
tích đức, rồi trên thuận dưới hòa, trong ãm ngoài êm, ông 
bà biết dùng đức hạnh của mình che chở con cháu, cha mẹ 
biết nuôi dưỡng con cháu bằng đức hạnh, con cháu biết kế 
thừa đức hạnh của cha mẹ vả ông bà mà ăn nói với nhau 
hòa nhã, thì gia đình đó, hoặc cái nhà đó là một cõi thiên 
đường hiện hữu. 


Nuôi Lớn Tâm Đức 


Quý vị biết rằng, ngôi nhà của quý vị hôm nay, tuy 
đẹp, tuy khang trang, nhưng không rộng lớn bằng dinh Độc 
Lập hay không nguy nga tráng lệ như Đại nội Huế và cũng 
chăng oai phong lẫm liệt như Thăng Long - Hà Nội một 
thời. Thế mà Thăng Long - Hà Nội, kinh thành ngàn năm 
vang vọng đó bây giờ còn đâu? Tắt cả đã bị chôn vùi dưới 
lòng đất. Đại nội Huế giờ chỉ là di tích, nơi người ta đến để 
tham quan thắng cảnh. Dinh Độc Lập còn đó, nhưng đã bao 
lần thay ngôi, đối chủ. Vậy làm thế nào để ở trong cuộc đời 
vô thường này, chúng ta phải g1ữ được đức hạnh của chúng 
ta, làm cho đức tâm của chúng ta sáng lên, thì các pháp trên 
thế gian này sẽ thuận theo đức tâm của chúng ta, mà tồn tại 
một cách có ý nghĩa. Còn nếu đức tâm của chúng ta không 
sáng, đức tâm của chúng ta mờ tối, thì không những không 
giữ được lâu đài, cung điện mà chúng ta đã nhọc nhằn tiêu 
hao công sức làm ra, mà chính ngay cả một ngọn cỏ hay 
một cọng rau, chúng ta cũng không giữ được. 
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Nên, nếu muốn giữ được cái lớn nhất của một đời 
người, thì chúng ta phải làm cho tâm đức của chúng ta sáng 
lên. Khi tâm đức của chúng ta sáng lên thì chúng ta sẽ có 
nhà cửa khang trang, ruộng vườn xanh tốt, nếu nhìn ở bên 
ngoài. Còn ở bên trong, thì chúng ta sẽ có thân tướng trang 
nghiêm, con cháu trên thuận dưới hòa, trong bìm| ngoài êm, 
con có hiểu kính với cha mẹ, cháu có hiểu kính với tổ tiên 
ông bà. Bởi vì có hiếu kính thì mới giữ được sự nghiệp 
của mình, còn không có hiếu kính thì không thể nảo giữ 
được sự nghiệp của mình. Cho nên, gia đình nảo mà con 
cháu có sự hiếu kính đối với tổ tiên ông bà nội ngoại, cha 
mẹ; gia đình nào có con cháu biết thừa thượng tiếp hạ, 
biết kính trọng những bậc đáng kính trọng trong dòng họ, 
biết kính trọng bậc trưởng lão trong xóm làng, biết thương 
người nghẻo khổ trong xã hội, thì tôi tin chắc chắn rằng, 
cái hồn của gia đình đó không phải chỉ ấm áp vả làm đẹp 
trong phạm vi gia đình của mình, mà còn đóng góp cả vào 
sự xây dựng phát triển xã hội, quê hương xứ sở. Chúng ta 
có được con cháu như thế thì chúng ta dù có bỏ thân này 
và dù đi xa ngàn dặm hay qua thế giới khác, chúng ta vẫn 
nhìn công hạnh của mình, nhìn con cháu của mình mà mỉm 
CƯỜI sung sướng. 


Cho nên, sau khi xây dựng được ngôi nhà này rồi, quý 
vị cũng cần phải cố gắng nỗ lực xây dựng ngôi nhà tâm 
linh của chúng ta. Và chỉ có ngôi nhà tâm linh mới là ngôi 
nhà đích thực của mỗi chúng ta. Ngôi nhà đó mới có thể 
che nắng, che mưa và giông bão cuộc đời cho chúng ta. 
Nếu chúng ta có ngôi nhà tráng lệ mà ngôi nhà tâm linh 


Thích Thái Hòa 159 





không có, ngôi nhà tâm linh bị ngồn ngang, thì ngôi nhà 
tráng lệ đó vẫn không thể che chở cho ta được. Chúng ta 
vẫn chỉ là lữ khách lang thang đầu đường xó chợ mà thôi. 


Vì vậy, sau khi xây dựng được ngôi nhà như thế này là 
quý lắm rồi, phước đức lắm rồi. Đó là phước báu hữu lậu 
mà quý vị đã có được. Có nhiều người giờ phút này cơm 
không có để ăn, áo không có để mặc, nước không có để 
uống, đau không có thuốc để chữa. Mình đã có được như 
thế này, đó là phước báu mình đã có, phước báu tổ tiên ông 
bà nội ngoại của mình đã có. Chúng ta phải biết chăm sóc 
nuôi dưỡng và biến cái có này trở thành cái có cao hơn, đó 
là cái có của ngôi nhà tâm linh. Và khi quý vị đã xây được 
ngôi nhà tâm linh ở trong đời sống của mỗi quý vị, thì quý 
vị sống cũng có hạnh phúc mà quý vị chết cũng thấy hạnh 
phúc. Quý vị ở ngay trên quê hương của mình cũng có 
hạnh phúc, mà quý vị đi lập nghiệp ở bất cứ nơi nào, cũng 
có hạnh phúc. Quý vị có hạnh phúc là bởi vì chính trong 
tâm quý vị, trong đời sống của quý vị đã có ngôi nhà tâm 
linh đích thực che nắng đỡ mưa, che sinh chở tử, xua tan 
sự đau khổ của đời người cho quý vị. 


Hành Hạnh Khiêm Cung 


Cho nên, mình cảng tu thì mình càng khiêm tốn, đó là 
đức tu của mình. Càng giàu có, càng khiêm tốn thì đó là đức 
của người giàu có. Càng học hành càng thông minh càng 
khiêm tốn, thì đó là đức của người trí thức. Cảng có quyền 
uy mả càng khiêm cung, thì đó là đức của vua, đức của 
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người làm quan. Cho nên, chúng ta phải xây dựng ngôi nhà 
tâm linh của chúng ta trên đức khiêm cung, khiêm tốn thì 
chính đức đó sẽ nuôi lớn chúng ta mãi mãi đời này và đời 
sau, nuôi lớn con cháu chúng ta đời này và đời sau, nuôi lớn 
những người liên hệ với chúng ta đời này và đời sau. 

Hôm nay, trong niềm vui tân gia này, tôi xin thay mặt 
Hòa thượng chứng minh, thay mặt hiện tiền chư Tôn đức, 
chúc lành đến tất cả quý vị trong gia quyến, bà con nội 
ngoại, bà con xóm làng. Mong răng, tất cả chúng ta cố 
găng vươn mình lên từ ngôi nhà của huyết thống, từ ngôi 
nhà của phước báu hữu lậu, lên thành ngôi nhà tâm linh, 
ngôi nhà của giải thoát, của vị tha vô ngã, được thiết lập 
trên công đức khiêm tốn của mỗi chúng ta, để ở đâu lúc 
nào, chúng ta cũng có hạnh phúc, an lạc và chúng ta có thể 
sống được trong ngôi nhà vĩ đại của chúng ta. 

Tôi xin nhắc lại NGÔI NHÀ TÂM LINH là ngôi nhà 
vĩ đại của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta biết khiêm cung để 
trở về, chúng ta biết bỏ ác làm lành đề trở về, biết thương 
yêu đùm bọc nhau và hỉ xả cho nhau những gì không đẹp, 
không dễ thương là chúng ta có cơ hội đề trở về ngôi nhà 
vĩ đại là ngôi nhà tâm linh ở nơi mỗi chúng ta. 

Xin cầu nguyện Tam bảo gia hộ và yêm trợ cho tất cả 
quý vị sáng chói lên từ ngôi nhà tâm linh tự thân của mỗi 
quÝ VỊ. 

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. 

(Phật tử Nhuận Thánh Đức phiên tả ) 
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BỐN CHẤT LIỆU 
TẠO NÊN SỰ THÀNH CÔNG 
TRONG ĐỜI SỐNG CỦA CHÚNG TA 


(Pháp thoại Thây Thích Thái Hòa thuyết giảng tại khu rừng Ngọc 

Hồ, bên cạnh núi Kim Phụng, Thừa Thiên - Huế, ngày 30 tháng 3 

năm Tân Mão, tức là ngày 02 tháng 5 năm 2011, cho Học Chúng 
Chánh Tâm) 


Thực tập thiền quán 
Thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi 
đang thở ra. 
Thở vào và thở ra, tôi có sự an tịnh về thân. 
Thở vào và thở ra, tôi biết tôi đang có sự an tịnh về 
ngữ. 
Thở vào và thở ra, tôi có sự an tịnh về ý. 


Thở vào và thở ra, tôi biết rất rõ hôm nay là ngày 30 
tháng 03 năm Tân Mão, tức là ngày 02 tháng 5 năm 2011, 
tại núi Ngọc Hồ, bên cạnh núi Kim Phụng, thuộc huyện 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tất cả chúng tôi có một 
ngảy thực tập thiền quán và dã ngoại giữa rừng sâu. 


Thở vào và ra, tôi biệt rât rõ, tôi có giờ phút này là nhờ 
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có cha mẹ tôi, có tô tiên, ông bà nội ngoại tôi, có giang sơn 
tổ quốc tôi, có tất cả mọi người và mọi loài đã giúp tôi có 
được giờ phút này. 

Thở vào và thở ra, tôi ý thức rất rõ sự bình an của 
chúng tôi hôm nay là nhờ sự có mặt của núi rừng, của 
những người có trách nhiệm bảo vệ núi rừng, bảo vệ môi 
sinh, của những vị Sơn thân, trời vả đất, cũng như không 
gian. Tất cả đều cùng đang có mặt với chúng tôi trong giờ 
phút này, với sự thanh tịnh của chúng tôi, với sự bình yên 
của đất trời và cùng với sự có mặt của Tam bảo cao quý, 
các vị Bồ tát, Hộ pháp Thiện Thần. 


Chúng tôi xin hứa, chúng tôi sẽ nói những gì tốt đẹp để 
đem lại hạnh phúc cho mọi người vả cho muôn loài. Chúng 
tôi nguyện làm những øì tốt đẹp để đem lại hạnh phúc cho 
mọi người và muôn loài, không những đời này mà cả đời 
sau, không những nơi này mà khắp cả mọi nơi. 

Thưa đại chúng, xin đại chúng hãy trở về với thực tại 
đang là, để chúng ta cùng nhau nghe pháp thoại. 


Pháp Thoại 


Thưa đại chúng! 

Hôm nay là ngày 30 thánh 3 năm Tân Mão, tức là ngày 
02 tháng Š năm 2011, tại khu rừng Ngọc Hô, bên cạnh núi 
Kim Phụng, chúng ta có bài Pháp thoại bôn chât liệu tạo 
nên sự thành công trong đời sông của môi chúng ta. 
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Niềm tin 


Chúng ta muôn thành công trong đời sông, yêu tô trước 
tiên giúp ta là niêm tin. 

Trên đời sông này, nêu chúng ta sông không có niêm 
tin, không có đức tin thì sự sông của chúng ta không thê 
vươn lên được. 


Trước hết, chúng ta phải có niềm tin. Thế giới con 
người chúng ta, muốn có hạnh phúc là phải có niềm tin 
với nhau. Chúng ta đem niềm tin đó mà đối xử với nhau, 
thì chúng ta mới có hạnh phúc và sự thành công trong đời 
sống chúng ta mới CÓ ý nghĩa. Tức là con người phải biết 
tin vào những gì tốt đẹp nơi con người vốn có, tin vào 
những gì mà con người có thể đứng dậy từ nơi chính mình, 
từ nơi đôi chân và đôi bàn tay của chính mình. 

Chúng ta hãy đem đôi bàn tay đó để giúp nhau. Chúng 
ta hãy sử dụng niềm tin đó để đi đến với nhau và chia sẻ 
cho nhau bằng tâm hồn có đầy đủ chất liệu của niềm tin. 
Khi chúng ta có niềm tin như vậy rồi, ta đừng lo người 
khác không tin mình, mình chỉ sợ mình không đủ khả năng 
để tin người. 

Phần nhiều mình sợ người khác không tin mình, nhưng 
mình đã quên rằng, mình không đủ khả năng để tin người 
khác. 


Vì vậy, chúng ta phải thực tập để mình có đủ khả năng 
tin người khác. Ta tin cái gì ở nơi người khác? Tin nơi tâm 
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hồn dễ thương của họ, mình tin tâm hồn dễ thương nơi họ 
nếu có điều kiện thì nó sẽ phát sinh. Muốn người khác tin 
mình, trước hết mình phải có niềm tin và mình thể hiện 
niềm tin đó với mọi người. 

Nên yếu tố thành công trong cuộc sống, trước hết là 
niềm tin và đức tin. Tôi xin nhắc lại, sống không có niềm 
tin, không có đức tin là chúng ta sống không có hạnh phúc, 
sống không có hi vọng và sống không có cái để vươn lên. 


Nhiều người trẻ hiện nay, sông không có niềm tin, sông 
mất niềm tin, nên họ đã có nhiều thất vọng. Họ mắt niềm 
tin nơi chính họ và mất niềm tin nơi người lớn đã từng đối 
xử với họ. 

Nên, giới trẻ đã sinh ra nhiều tiêu cực nơi đời sống 
hàng ngày và từ đó khiến họ đã bị thiệt hại, sự thiệt hại đó 
đã ảnh hưởng đến cha mẹ và những người chung quanh họ. 


Vì vậy chúng ta phải thực tập niềm tin. 


Ví dụ, giới trẻ theo đạo Phật thì niềm tin của họ là 
nơi đức Phật. Giới trẻ theo Thiên chúa thì niềm tin của họ 
là nơi Chúa. Giới trẻ theo Bà la môn giáo, thì họ có niềm 
tin nơi Brahma. Giới trể theo Hồi giáo, họ có niềm tin nơi 
thánh Ala. Tất cả họ đều thực tập để đi đến với niềm tin 
của họ. 


Người Phật tử chúng ta có niềm tin ở nơi đức Phật, 
chúng ta phải thực tập để đi đến với niềm tin đó mỗi ngày. 
Mỗi ngày chúng ta phải thực tập niềm tin đó với tắm lòng 
chân thật và bằng tất cả trái tim của mình. Khổ đau nhất 
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trên thế gian này chỉ dành riêng cho những ai sống không 
có niêm tin. Sự thât bại lớn nhât của chúng ta là chúng ta 
sông không có niêm tim. 


Nếu chúng ta chưa đủ khả năng để tin Phật, chưa đủ 
khả năng để tin Thượng đề, chưa đủ khả năng để tin Phạm 
thiên, chưa đủ khả năng đề tin Thánh Ala, thì ít nhất chúng 
cũng phải tin vào những gì tốt đẹp nơi cha mẹ của chúng 
ta và nơi tô tiên của chúng ta. Con cái mà không tin nơi 
cha mẹ mình có phẩm tính dễ thương, không tin nơi cha 
mẹ mình có những chất liệu cao quý, thì người con ấy làm 
sao có thể lớn lên nổi giữa cuộc đời và làm sao nó có thể 
có được hạnh phúc giữa thế giới con người. Và con cháu 
không tin vào những phẩm tính dễ thương nơi ông bà tô 
tiên, thì những con cháu ấy làm sao có thể lớn lên và hạnh 
phúc giữa dòng họ được. Và nêu mình làm người mà mình 
mất đi niềm tin tưởng nơi mọi phẩm giá của con người, thì 
làm sao mình có thể có được hạnh phúc nơi thế giới của 
loài người được. 


Nếu mình thực tập, tôi luyện khả năng tự tín, thì mình 
sẽ có khả năng vươn lên từ nơi niềm tin ấy để sống với 
đời, để sánh vai cùng với thế giới con người. Mình có khả 
năng tự tín và nỗ lực tôi luyện khả năng ấy, thì mọi người 
chung quanh mới có điều kiện đề yềm trợ mình. Phật cũng 
sẽ yềm trợ mình khi nào mình có niềm tin nơi chính mình; 
Thượng để cũng sẽ yêm trợ mình, khi nào mình có niềm tin 
nơi chính mình... Nếu mình không có niềm tin nơi chính 
mình, thì không có một ai ở trên trời hay dưới đất có thê 
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giúp mình thành công hay có hiệu quả. 

Vì vậy, chúng ta cân phải có niêm tin, cân phải có đức 
tin đê sông và vươn lên. Có niêm tin chúng ta có rât nhiêu 
cơ hội đê vươn lên và có nhiêu cơ hội đê có thê thành công 
trong cuộc sông của chúng ta. 


Sống bằng tất cả tấm lòng 


Chúng ta đừng có sợ người khác sông không hết lòng 
với mình, mà mình chỉ lo, mình sống không hết lòng với 
người khác. Mình mà sống với mọi người không bằng tất 
cả tắm lòng của mình, thì ở trên đời này không ai có khả 
năng thương mình và ở nơi mình cũng chắng có cái gì để 
cho người khác thương. 


Khi mình sống với mọi người băng tất cả tâm lòng của 
mình, thì dù mình có bảo mọi người đừng thương mình, họ 
vẫn thương thôi. Đó là sự thật. Mình sống với tất cả mọi 
người băng tất cả tắm lòng, thì mình có bảo họ hãy ghét tôi 
đi, họ vẫn không ghét mình. Đó là sự thật. 


Trái lại, mình sống với mọi người không bằng tất cả 
tắm lòng, mà bằng sự lừa phỉnh, bằng sự đóng kịch, bằng 
thủ thuật, thì dù mình có rao giảng ran rảng trên đài, trên 
báo chí, trên các trang mạng, bảo mọi người thương mình 
thì cũng chắng ai thương, chẳng ai tôn trọng mình. Đó là 
sự thật. 


Cho nên, mình đừng có dùng quảng cáo đề đối xử với 
mọi người. Thực sự mình sống với mọi người bằng tắm 
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lòng không chân thật, thì không ai có thể gần mình đề giúp 
mình nồi. Nếu họ có giúp mình là vì họ lầm. Nhưng mình 
có thể nói dối với một người, hai người, ba người... chứ 
mình không thể nói đối với toàn thể mọi người được. Vì 
nói dối với một người, hai người, ba người thì họ có thể 
lầm, chứ nói dối với tất cả mọi người, thì không thể nảo tất 
cả mọi người đều bị ta lừa dối. 

Hoặc mình có thể nói dối với nhiều người và có thể 
thành tựu với cái nói đối đó, nhưng chỉ thành tựu trong 
khoảnh khắc, hay trong thời gian nào đó, chứ mình không 
thể nói dối với chính mình và nói dối với lịch sử. 

Vì vậy, mình phải sống bằng tất cả tắm lòng với mọi 
người, bằng sự chân thật của mình đối với mọi người. 


Minh sống chân thật, mình sống bằng tất cả tắm lòng, 
nhưng ngày hôm nay có thể họ chưa hiểu, thì ngày mai họ 
hiểu hoặc năm sau họ hiểu hoặc hai mươi năm sau họ hiểu. 
Trong lịch sử có những người bị hiểu lầm, đến mấy trăm 
năm, sau đó mới được lịch sử minh oan. 


Bắt hạnh lớn nhất là không ai hiểu mình, thì hạnh phúc 
lớn nhất là có người hiểu mình. Có nhiều người cố gắng 
chứng tỏ cho người khác hiểu mình và giúp mình, nhưng 
không ai hiểu, mà thực ra mình không có cái gì để cho mọi 
người hiểu, nên mình cố gắng chứng minh cho mọi người 
hiểu mình, cũng vô ích thôi. Điều để cho mình thành công 
trong cuộc sông là hãy sống hết lòng với cuộc sống. 


Mình nhìn vào nơi trái tim của mình và mình nhìn vào 
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trong đời sống của mọi người, thì mình thấy chắc chắn 
răng, ai cũng thích sống chân thật, ai cũng thích mọi người 
sông với mình bằng sự chân thật. Nên, sự chân thật rất cần 
trong đời sống của chúng ta. Sống chân thật là một phép 
lạ tạo nên sự thành công trong đời sống của chính mình. 
Khi mình sống chân thật với mọi người rồi, thì mình có 
bảo với họ, hãy ghét tôi đi hoặc yêu cầu họ đừng hỗ trợ 
mình, nhưng lời yêu cầu ấy của chúng ta sẽ không được 
mọi người quan tâm. 


Vì sao? Vì gần gũi với người chân thật, thì mình hạnh 
phúc và mình có khả năng chia sẻ hạnh phúc đến cho mọi 
người khi mình sống với tắm lòng chân thật. Vì vậy, chân 
thật là phép lạ của sự thành công và sẽ thành công trên mọi 
lãnh vực. 


Ví dụ, khi chúng ta làm giáo dục, chúng ta có sự chân 
thật trong lãnh vực giáo dục, thì sẽ thành công về mặt giáo 
dục; khi chúng ta làm kinh tẾ, chúng ta có sự chân thật 
trong lãnh vực kinh tế, thì ta sẽ có sự thành công về mặt 
kinh tế; chúng ta làm ngoại giao, chúng ta có sự chân thật, 
chúng ta sẽ có thành công về mặt ngoại giao. Về mặt tu 
tập cũng vậy, nếu chúng ta có sự chân thật, thì chúng ta sẽ 
thành công về mặt tu tập. Nói cách khác, sự thành thật và 
sự chân thật có mặt ở đâu thì sự thành công có mặt ở đó. 
Và ngược lại sự giả dối, lừa gạt có mặt ở đâu, thì sự thất bại 
đau khô có mặt ở đó. 

Nên, chân thật, thành thật là một phép lạ, có khả năng 
bất hoại đối với mọi thời gian, có khả năng bất hoại đối với 
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mọi không gian và sự khát vọng ngàn đời của mọi người. 
Đã là con người, dù què quệt, tàn tật hay bình thường đều 
có khát vọng tốt đẹp, nhưng họ chưa thể hiện được là vì họ 
chưa có đủ điều kiện, chưa gặp thầy hiền bạn tốt, chưa gặp 
những người chung quanh dễ thương. 


Nếu gặp được thây hiền bạn tốt, những người chung 
quanh dê thương thì họ cũng phát khởi cái dê thương nơi 
họ ngay. Cái dễ thương ây chính là sự chân thật. 


Lắng nghe và học hỏi 


Chúng ta muốn thành công, chúng ta phải biết học 
hỏi. Và chúng ta muốn thành công, chúng ta phải biết lắng 
nghe. Lắng nghe lời khen và học hỏi trong điều kiện thuận 
tiện, đó là điều quá dễ, nhưng lắng nghe lời chỉ trích mình 
và học hỏi trong điều kiện không thuận lợi, mới là điều 
đáng nói. 

Chính những lời chỉ trích ta, mà ta biết lắng nghe và 
thành tâm học hỏi, đó mới là điều giúp ta đứng dậy, giúp ta 
vươn dậy từ cuộc sống. Ấy là ta đã học được những điều 
khó học và lắng nghe được những điều khó lắng nghe. Nhờ 
vậy, sức mạnh nội tâm của ta phát sinh, tiềm năng của ta 
được kích động đề bung phát. 


Học tập trong điều kiện thuận lợi và khi nghe, ta chỉ có 
nghe tiêng khen thôi, thì sự thành công của chúng ta mới 
đạt 30%, thât bại sẽ đên với ta 70%. 


Trái lại, chúng ta biết lắng nghe những lời chỉ trích 
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mình và biết học tập từ những điều kiện khó khăn trong 
đời sống của chính mình, thì sự thành công đến với ta 80%. 
Chất liệu học tập và chất liệu lắng nghe là chất liệu giúp 
mình thành công trong cuộc sống. Vì có học tập, chúng ta 
mới biết được những phương pháp nào, giúp ta thực hiện 
thành công, và những phương pháp nào không đưa đến 
thành công cho ta. Những phương pháp không thành công, 
ta loại bỏ. Những phương pháp ta biết giúp ta thành công, 
ta nỗ lực thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. 


Ta chọn được những phương pháp thực tập có kết quả, 
chúng ta hiểu sâu được vấn đề là nhờ chúng ta biết lắng 
nghe. 


Minh có khả năng lắng nghe người khác khen mình 
băng lỗ tai bên phải. Đồng thời mình phải biết lắng nghe 
người khác chê bai mình bằng lỗ tai bên trái. Như vậy, 
mình sử dụng được cả hai kỹ năng nghe đề phục vụ cho sự 
hiếu biết của mình. Phần nhiều chúng ta chỉ sử dụng được 
một kỹ năng của nghe là nghe khen mình thôi, vì vậy mà 
ngay khi nghe, mình đã thất bại rồi. 


Cho nên, mình phải thực tập cách nghe cả hai chiều, 
cách nghe cả hai phía. Nghe người ủng hộ mình và nghe 
người chống đối mình. 

Một người lãnh đạo mà không đủ khả năng nghe người 
khác chỉ trích mình, thì đúng là người đó đã bị điếc một lỗ 
tai rồi. Một chính phủ, nếu chỉ biết nghe những người nịnh 
bợ khen chính phủ mình thôi, ấy là một chính phủ bị mắt 
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đi một kỹ năng nghe và cách điều hành của một chính phủ 
như thê tự nó làm phát sinh khâp khênh trong xã hội. 


Nên làm chính trị là phải biết lắng nghe những người 
yếm trợ mình và lắng nghe cả người chống đối mình. 
Người yếm trợ khen mình mà không đúng, thì mình phải 
biết loại trừ cái khen ấy ra. Người chống mình mà chỉ trích 
mình đúng, thì mình phải biết lắng nghe, học hỏi, nghiên 
cứu đề ứng dụng. 


Như vậy, làm chính quyền mà mình bị điếc một lỗ tai 
thì không khác gì chim đại bàng gãy đi một cánh. Vì vậy, 
đất nước chỉ chắp cánh bay cao khi nào người lãnh đạo biết 
lắng nghe và biết học hỏi cả hai phía; biết chấp nhận những 
người yếm trợ mình và cả những người chống đối mình. 
Yếm trợ và đối lập đều có công như nhau trong cuộc tranh 
luận để làm sáng tỏ vấn đề. 


Nên cuộc sống này chỉ có khen không thôi, mà không 
có chê cũng là một thất bại. Vì vậy, trong kinh Pháp Hoa 
đức Phật đã thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật. Đề Bà 
Đạt Đa là nguời chống đối đức Phật rất dữ dội, thế mà đức 
Phật vẫn chấp nhận sự có mặt của Đề Bà Đạt Đa trong 
dòng họ và trong Tăng đoàn. Chấp nhận để chuyền hóa và 
chấp nhận cũng là cách biết ơn những thành phần đối lập. 
Đức Phật đã tìm cách nâng đỡ, cho Đề Bà Đạt Đa trở thành 
một vị Phật trong tương lai. Và cũng đã giúp cho vua A Xà 
Thé, người có rất nhiều tội ác đối với cha mẹ và Phật pháp 
trở thành một nhà vua dễ thương, một Phật tử thuần thành. 
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Như vậy, mình muốn làm chính trị thành công, mình 
muốn làm kinh tế thành công, mình muốn làm giáo dục 
thành công... thì mình phải có chất liệu biết học tập và 
lắng nghe mọi người từ mọi phía đến với mình. Quan trọng 
là mình biết lắng nghe những lời hay ở những người chỉ 
trích mình, ở phía đối lập mình. Không như vậy là xem như 
một lỗ tai đã bị điếc, đã bị tê liệt. Thân thể con người bị tê 
liệt một phía, thì làm gì có hạnh phúc. Sự nhận thức và tư 
duy của con người bị tê liệt hết nửa phần, thì đó là một gã 
say, không ai bảo rằng gã ấy là hạnh phúc. Đó là sự thật. 
Bản thân họ không có hạnh phúc, thì làm thế nào để đem 
lại hạnh phúc cho nhiều nguỜời. 


Nên, biết học hỏi và lắng nghe là chất liệu thứ ba giúp 
ta thành công trên mọi lĩnh vực. 


Kham nhẫn và ứng dụng 


Sự hiểu biết giúp mình thành công về mặt lý thuyết, 
nhưng ứng dụng giúp mình thành công về mặt thực tế, nên 
mình phải đưa cái biết của mình đi vào thực tế qua sự ứng 
dụng. 


Ví dụ, tham thì ai cũng biết đó là xấu, lý thuyết là như 
vậy, nhưng trên thực tế, từ khi xã hội loài người có mặt cho 
đến hôm nay, con người đã chế ra bao nhiêu vũ khí tối tân, 
con người đã khám phá cung trăng, đã chinh phục phần 
nào của thiên nhiên, nhưng thử hỏi thế giới con người với 
những văn minh khoa học như thế, đến lúc nào văn minh 
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khoa học mới diệt sạch được tên ăn trộm ở thê gian này? 


Biết tham là xấu, ai cũng biết, nhưng cả văn minh thế 
gian này, vẫn chưa giết hết được những tên ăn trộm. Giết 
hết tên trộm này, tên ăn trộm khác liền sanh. Tên ăn trộm 
có mặt ngay nơi lòng tham của mỗi con người chúng ta. 
Lòng tham của chúng ta là nơi trú ân của những tên ăn 
trộm. Và vì vậy, tên ăn trộm có thể biến thành nhiều dạng. 
Nó có thể biến dạng, từ dạng này sang dạng khác. 


Ước gì mình đi đâu cũng không khóa cửa, khỏi sợ 
mất trộm, thì hạnh phúc biết mấy. Điều hạnh phúc ấy chỉ 
xảy ra, khi nào mọi người biết giữ giới thứ hai trong năm 
giới mà đức Phật dạy là nguyện không trộm cắp và từ bỏ 
nguyên nhân của trộm cắp là lòng tham, thì cuộc đời này 
mới không còn phải lo gì mất trộm nữa. 

Vì con người không phát nguyện giữ giới và không 
nguyện từ bỏ lòng tham là nguyên nhân của trộm cắp, nên 
xã hội con người phải lao tâm, tốn trí mất công, mất công 
đối phó với trộm cắp bằng cách chế ra bao nhiêu chìa khóa. 
Chế tạo biết bao nhiêu loại chìa khóa, tốn kém biết bao 
nhiêu tài nguyên và công sức của nhân loại. Không những 
vậy, nền hành chánh và học vấn của con người tốn kém 
công sức biết bao nhiêu mà kề đề ngăn chặn việc con người 
trộm cắp của nhau, nhưng nào có thành công bao nhiêu. 
Người ta không trộm cắp kiểu này, người ta lại trộm cắp 
kiểu khác. Nguyên nhân của sự trộm cắp và những biến thể 
của nó là đi từ lòng tham của con người mà ra cả. 
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Nêu mọi người đếu biết áp dụng giới thứ hai không 
trộm cắp này, vào trong đời sống của mình, thì đó là một 
phép lạ của sự thành công. Trước hết là thành công về nhân 
cách và tiếp đến là thành công về sự tôn trọng và bảo vệ tài 
sản của mọi người và thiên nhiên. 

Muốn ứng dụng giới không trộm cắp vào đời sống là 
biết kham nhẫn. Trước hết là mình phải ứng dụng sự kham 
nhân với lòng tham của mình. Kham nhẫn cho được với 
lòng tham của chính mình là một phép lạ. Lòng tham nơi 
ta mỗi khi đủ duyên để hiện khởi và hoạt động là nó đánh 
mất tính tỉnh giác và cảnh giác nơi ta. 

Vì vậy, đối diện với lòng tham nơi ta và chế ngự được 
chúng là cả một công trình kham nhẫn luyện tập không 
ngưng nghỉ. Đối diện với lòng tham, ta biết bản chất của 
nó là xâu hỗ và tội lỗi. Nhưng chế ngự được lòng tham, thì 
ta phải có đức tin về nhân quả nghiệp báo luân hồi và ứng 
dụng đức tin này vào trong cuộc sông. Nếu không có đức 
tin này và không làm cho đức tin này có mặt thường trực ở 
nơi ý thức của ta, thì ta rất khó mà chế ngự được lòng tham 
nơi ta. Hoặc muốn chế ngự lòng tham nơi ta, ta phải biết 
nuôi dưỡng tâm từ bi của ta đối với mọi người và muôn 
loài. Ta thương ai là ta hiến tặng những øì ta có cho người 
đó và ta thương mọi người thì ta nỗ lực hiến tặng những gì 
ta có cho mọi người hơn là đem tâm chiếm hữu tài sản của 
họ. Từ bi là hiến tặng mà không hề nghĩ đến sự thù trả. Nhờ 
vậy, lòng tham nơi ta được chế ngự và chuyển hóa. 


Lòng tham và sự dôi trá, chúng đã ăn rât sâu vào trong 


Thích Thái Hòa 175 





tâm của con người, nên chế ngự và chuyền hóa nó là cả một 
công trình, một nghệ thuật, một phương pháp ứng dụng và 
phải biết ứng dụng lòng kham nhẫn đối với nó vào mọi lúc 
Và mỌIi nơi. 

Chuyên hóa lòng tham hay tên ăn trộm trong ta, nếu 
ta không kèm theo sự thông minh và sự kham nhẫn thì 
khó mà loại bỏ nó được. Chúng ta phải biết biến sự thông 
minh của chúng ta thành hạnh kham nhẫn. Và khi chúng 
ta thực tập hạnh kham nhẫn với lòng tham, khiến cho hạnh 
kham nhẫn của ta thuần thục rồi, thì chúng ta mới chế ngự 
được lòng tham nơi mỗi chúng ta. Bấy giờ lòng tham nơi ta 
không còn là lòng tham nữa. Lòng tham nơi ta trở nên hạnh 
bồ thí, cúng dường và tâm nguyện làm những việc công ích 
một cách vô cầu và bắt vụ lợi. 


Chúng ta có vôn liêng kham nhân, chúng ta mới có khả 
năng chia sẻ vôn liêng ây đên cho nhiêu người qua hành 
động, việc làm hàng ngày trong cuộc sông của chúng ta. 


Ví dụ, mình nuôi một đứa con, mình phải kham nhẫn 
rất nhiều về mọi mặt đối với nó và xã hội. Nếu không kham 
nhân mình sẽ không thành công trong việc nuôi dưỡng của 
mình với người con và người con sẽ không thành công từ 
sự nuôi dưỡng của mình. Vì vậy, kham nhẫn là chất liệu 
cần thiết để cho chúng ta thành công trong cuộc sống này. 


Kết luận 


Hôm nay, nơi khu rừng này, tôi chia sẻ bôn chât liệu 
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tạo nên sự thành công nơi đời sống con người, mà chất liệu 
thứ nhất là niềm tin, sống không có niềm tin, không có đức 
tin là thất bại hoàn toàn. Hiện tại sống không có niềm tin, 
ta sẽ không có một tương lai nào tốt đẹp cả. Mọi tương lai 
tốt đẹp của con người đi từ nơi niềm tin hiện tại tốt đẹp của 
người. 

Chất liệu thành thật với chính ta, thành thật với mọi 
người chung quanh ta cũng không kém phần quan trọng, 
góp sức thành công trong đời sống của chúng ta. Sự thất 
bại trong đời sống của ta là do ta thiếu thành thật với chính 
mình và người khác. 


Biết học hỏi và lắng nghe từ nhiều phía là một trong 
những yếu tố giúp ta thành công trên đường đời. Nếu chúng 
ta tự mãn không biết học hỏi và lắng nghe, tự nó đã là tác 
nhân thất bại, chứ không phải ai khác làm cho ta thất bại 
trong cuộc sông này. 


Chúng ta giỏi lý thuyết, nhưng chúng ta không giỏi ứng 
dụng, chăng khác nào người biết nâu cơm trên lý thuyết, 
thì vẫn không có cơm đề ăn, khiến cho cái đói không bao 
giờ được giải quyết và cái no không bao giờ có mặt. 

Như vậy, hôm nay tôi đã chia sẻ những chất liệu để 
thành công trong đời sống của chúng ta. Những chất liệu 
đó nếu chúng ta thực tập thì đó là một phép lạ, phép lạ đó 
chúng ta có thể tiếp xúc được, sống được và có thể biến 
nó thành hiện thực. Cũng từ phép lạ đó mà chúng ta có thể 
chấp cánh bay xa, bay cho đến vô cùng vô tận, cho đến 


Thích Thái Hòa 177 





không còn có biên giới. Khi một người đã có khả năng bay 
cao đên vô cùng, vô tận, vô biên thì người đó sẽ có hạnh 
phúc và hạnh phúc của họ cũng vô cùng, vô tận, vô biên. 
Chúc đại chúng thực tập thành công. 
(Đệ tử Nhuận Bảo Châu kính phiên tả). 
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= THIỆNTRITHỨC- _ 
NGƯỜI ĐƯA TA VƯỢT QUA GIÓ BỤI 


Trong đời sống con người, sự tư duy hợp lý không cho 
phép ta suy nghĩ và kêt luận trên thê gian này có một con 
người hoàn toàn xâu hay có một con người hoàn toàn tôt. 


Xấu và tốt hay thiện và ác của con người chỉ là những 
tập hợp của nhiều yếu tố tạo nên. Bản chất của nó là rỗng 
không, không có thực thể. Nên, nó không có bất cứ một 
hình tướng nào nhất định cho chính nó, đề cho ta nhận định 
và kết luận một cách chính xác đối với nó. 

Vì là nó không có thật thể, và không có bất cứ một 
hình tướng nào nhất định cho chính nó, nên nó có thể trở 
thành bất cứ hình tướng nảo hoặc thiện hay ác, hoặc tốt hay 
xấu tùy theo điều kiện nội và ngoại tại tác động đề nó biểu 
hiện. Có khi nó biểu hiện có vẻ như là thiện, nhưng thực 
chất của nó là ác và có khi nó biểu hiện có vẻ như là ác, 
nhưng thực chất của nó là thiện. 

Xấu và tốt hay thiện và ác của một con người tủy thuộc 
rất nhiều điều kiện để tạo nên những phẩm tính thiện ác, 
xấu tốt ấy. Không có ý nghĩ, hành động và lời nói nào liên 
hệ đến tham, sân, si, kiêu mạn, chấp ngã mà trở thành thiện 
bao giờ! Và không có ý nghĩ, lời nói và hành động nào ổi 
từ tâm bồ đề và đại nguyện mà trở thành xấu ác bao giờ! 
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Trong đời sống của ta, thiện tri thức là điều kiện tác 
động giúp cho ta thấy rõ ta có tâm bô đề, và tâm ấy có thể 
sinh khởi và lớn mạnh trong đời sống của ta; thiện tri thức 
là người giúp ta nuôi lớn những hạt giống tốt đẹp ấy đề kết 
thành hoa trái bình an trong đời sống hiện tại và tương lai 
cho ta. 


Thiện tri thức là người bạn đồng hành với ta, để giúp ta 
dựng đứng lại những gì do những tư duy, những nhận thức, 
những tri kiến sai lầm của ta đã làm cho đời sống của ta bị 
chao đảo, bị nghiêng ngữa và sụp đô. 


Thiện tri thức là người bạn đã đồng hành với ta, để 
g1Úúp ta hàn găn lại những gì mà do những hành động vụng 
dại, cố chấp của ta làm cho đời sống của ta bị rạn nứt, vỡ 
đôi, vỡ ba... 


Nếu đời sống của ta bị vỡ vụn, không thê hàn gắn, thì 
thiện tri thức là người có thể giúp ta đứng, dậy từ những 
mảnh vụn của cuộc đời đề tái tạo một cuộc sông mới, khiến 
cho nhân phẩm của ta được phục hồi, những điều thiện của 
ta được tái sinh trở lại. 

Thiện trị thức không phải là người có khả năng lý luận 
giỏi mà là người có khả năng giỏi để bật sáng ngọn đèn, khi 
đêm tối phủ lên đời ta. Thiện tri thức không phải là người 
có khả năng ngăn chặn gió bụi cho ta mà là người có khả 
năng giúp ta vượt qua gió bụi của cuộc đời. 

Thiện tri thức không phải là người suốt ngày ngôi hàn 
huyên với ta, hết chuyện này tới chuyện khác hay là người 
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có quá nhiều hứa hẹn với ta, mà là người có thể chưa từng 
ngôi với ta một giờ nào và chưa từng hứa hẹn với ta bởi bất 
cứ một điều gì, nhưng mỗi khi bất an, tâm ta nghĩ tới họ, 
thì sự bình an trong ta liền được phục hồi; niềm tin và hy 
vọng trong ta liền được phục sinh. 

Thiện tri thức đến với ta không phải là những thiên sứ 
từ trời cao giáng xuống hay là những địa thần từ lòng đất 
vọt lên, hay từ nơi những am miềễu, mà từ nơi tâm bô đề và 
phát khởi đại nguyện của họ. 


Tâm bồ đề là tâm sáng suốt và nguyện sống cuộc đời 
sáng suốt, ví như ngọc lưu ly, không bị bất cứ một thứ bụi 
nào bám vào làm cho dơ bần, thiện tri thức đến với ta từ 
tâm và nguyện ấy; 

Tâm bồ đề là tâm yêu mến và giúp đỡ hết thảy chúng 

sanh thành tựu thiện pháp không hè biết mỏi mệt, thiện tri 
thức đến với ta từ tâm và nguyện ấy; 


Tâm bồ đề là tâm rộng lớn như đại địa và nguyện gánh 
vác hết thảy trọng trách mà không bao giờ cảm thấy mỏi 
mệt, thiện tri thức đã đến với ta từ tâm và nguyện ấy: 


Tâm bồ đề là tâm rắn chắc như kim cương, và nguyện 
không bị hủy hoại bởi thời gian, không bị xê dịch bởi không 
gian, thiện tri thức đã đến với ta từ tâm và nguyện ấy; 


Tâm bồ đề là tâm vững chãi, ví như núi Tu di, nguyện 
khiến không bị các dục thế gian làm cho khuynh đảo, thiện 
tri thức đã đến với ta từ tâm và nguyện ấy; 
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Tâm bồ đề ví như bà mẹ hiền nuôi con, nguyện không 
bao giờ cảm thấy nhàm chán và mỏi mệt, thiện tri thức đã 
đến với ta từ tâm và nguyện ấy; 

Tâm bồ đề ví như người học trò trung thành, nguyện 
không bao giờ đi ngược lời dạy của bậc đạo sư, thiện tri 
thức đã đến với ta từ tâm và nguyện ấy; 


Tâm bồ đề ví như người làm công nhiệt tình, nguyện 
không bao giờ làm trái lời chủ, thiện tri thức đên với ta từ 
tâm và nguyện ây; 

Tâm bồ đề ví như lương khuyến, vì không bao giờ 
phản chủ, thiện tri thức đến với ta từ tâm và nguyện ấy; 


Tâm bồ đề ví như kiện ngưu, chuyên chở không bao 
giờ mệt mỏi, thiện tri thức đến với ta từ tâm và nguyện 
ẫy... 

Tâm và nguyện của thiện tri thức là vậy, nên thiện tri 
thức đã đến với ta rất nhiều hình thức khác nhau: 

Có khi là một hài nhĩ; có khi là một bậc trưởng thượng; 
có khi là một vị tướng g1ỏ1; một quốc vương; có khi là một 
nhà truyền giáo; có khi là hình tướng của một trưởng giả 
giàu có; có khi là hình ảnh của một vị đạo sĩ; một vị bồ tát 
hay Phật; và cũng có khi là một con người đây thô bạo, 
không có chút nết na nào cả; hoặc có khi chỉ là một vằng 
trăng; một đóa hoa; một trang sách; một câu thơ hay một 
dòng suối reo chảy vô tình... nhưng tất cả những hình thức 
ấy là những điều kiện giúp cho ta phát khởi được niềm tin 
nƠơI cuộc sống: khơi phát được tâm bồ đề, chuyển hóa được 
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tâm thức thô trược nơi ta, khiến trong ta sinh khởi những 
hạt giống tốt đẹp và thánh thiện; giúp ta có khả năng phòng 
hộ những hạt giống xấu ác trong tâm, không để sinh khởi; 
giúp ta đứng dậy từ tâm ly tham, ly sân, ly s1, ly kiêu mạn, 
ly nghi ngờ và ly chấp ngã; giúp ta vượt qua con đường 
đây gió bụi của sinh tử, để đến nơi an toàn và hạnh phúc 
cao thượng. 


Ác tri thức thì ngược lại với thiện tri thức. Thiện tri 
thức là người có khả năng làm cho những điều xấu ác trong 
ta càng ngày càng giảm thiểu và những điều tốt đẹp trong 
ta càng ngày cảng tăng lên; là người có khả năng làm cho 
những khổ đau trong đời sống của fa càng ngảy càng giảm 
thiểu và sự bình an trong đời sống của ta càng ngày cảng 
tăng lên. 

Trái lại, ác tri thức là người có khả năng làm cho đời 
sống của ta từ giàu trở thành nghẻo, từ thanh cao trở thành 
thấp kém, từ thắng đứng, trở thành xiêu vẹo và từ xiêu vẹo 
trở thành nghiêng ngữa và sụp đồ; là người có khả năng 
làm cho đời sống của ta đang liền lặn trở thành rạn nứt và 
từ rạn nứt đến đồ vỡ, bề nát. 


Ác tri thức là người ta gần bên họ, khiến lòng tham 
của fa cảng ngảy càng tăng lên; lòng sân của ta càng ngày 
càng dễ bộc phát; lòng si của ta càng ngày càng tăng lên 
một cách thái quá; tâm nghi ngờ và tính ích kỷ của ta càng 
ngày càng trở nên trớ trêu và mù quáng. 


Ác tri thức là người có khả năng đưa ta từ ánh sáng 
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đi vào bóng đêm và từ bóng đêm này tới bóng đêm khác, 
khiên cho đời sông của ta từ khô đau này dân sinh ra sự 
khô đau khác. 


Vì vậy, thiện hay ác, xấu hay tốt của một con người, 
chúng tùy thuộc vào rất nhiều tác duyên để biểu hiện. Thiện 
tri thức hay ác tri thức là những điều kiện rất tích cực để 
cho tính thiện hay ác, xấu hay tốt nơi ta biểu hiện mỗi ngày. 


Nên, ta không ngạc nhiên gì, một người ngày hôm qua 
rất tốt mà ngày nay họ lại trở thành xấu và người ngày hôm 
qua rất xấu, mà hôm nay họ lại trở thành một người rất 
tốt. Xấu và tốt hay thiện và ác ở nơi con người hoàn toàn 
không có tự tính, chúng chỉ biểu hiện theo duyên. Duyên 
ãy là thiện tri thức hoặc ác tri thức vậy. 


Vì vậy, thiện duyên hay thiện tri thức là những điều 
kiện giúp ta vượt qua gió bụi cuộc đời. 


Ở trong đời, ta thà mất châu báu, mất địa vị, mất tay 
chân, nhưng nhất định không đề mất thiện tri thức, vì mất 
thiện tri thức, tâm bồ đề của ta sẽ bị thoái chụt, ta sẽ mất 
hết thảy phước báo làm người, làm trời, làm thánh, làm bồ 
tát và Phật và vì mắt thiện tri thức, thì không còn có ai bật 
ngọn đèn tuệ giác, giữa đêm trường cho ta thấy rõ những 
giá trị cao quý của cuộc đời, để phát khởi tâm bồ đề, nhằm 
bước tới và yêu thương: và mất thiện tri thức ta sẽ bị gió 
bụi giữa cuộc đời cuốn mất. Mất đi đâu đồ ai biết! 
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. THIÊN THOẠIGIỮA  . 
VUA TRẦN THÁI TÔNG VỚI TĂNG SĨ ĐỨC THÀNH 


Vua Trần Thái Tông là một vị cư sĩ thiền sư rất có thẩm 
quyền về Thiền học. Vua đã từng lên núi Yên Tử muốn 
xuất gia, nhưng không thành. Vua đã nhận yếu chỉ Thiền 
học cũng như yếu chỉ trị nước từ Phù Vân Quốc sư ở núi 
Yên Tử để trở về kinh thành tiếp tục mạng để vương của 
mình. Sau đó, Vua lại tham vấn Thiền học với Thiển sư 
Thiên Phong, người Tống thuộc phái Thiền Lâm Tế đang 
hành đạo tại Đại Việt, và nhiều vị cao Tăng Đại Việt khác, 
khiến tâm Vua khai ngộ, liền nắm vững được tông chỉ của 
thiền. 

Ở trong bài Tựa Thiền Tông Chỉ Nam, Vua viết: 


“...Trong khoảng hơn chục năm, mỗi khi được rảnh 
việc, Trâm lại hội họp các bậc đạo cao đức cả, để tham vẫn 
đạo thiền. Đến các kinh điển đại giáo, thì không kinh nào 
là không nghiên cứu. Trầm thường đọc kinh Kim Cang, 
đến câu “Ưng vô sở trú nhi sanh kỳ tâm”, vừa gấp sách lại 
ngâm nga, bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền đem những điều giác 
ngộ được, làm bài ca này, đặt tên là Thiền Tông Chỉ Nam”. 


Vua là ai, thân thế thế nào? 


Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Vua tên là Trần Cảnh, 
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phụ thân là Thái Tổ Chí Hiếu hoàng đế Trần Thừa, mẫu 
hậu là Thuận Từ hoàng hậu Lê thị. Vua là chi hầu đời Lý, 
nhận Chiêu Hoàng nhường ngôi, tại vị 33 năm, thoái vị 
19 năm, thọ 60 tuôi, mất ở cung Vạn Thọ, chôn tại Chiêu 
Lăng. 


Vua khoan dung đại độ, có lượng đề vương, nên có 
thể mở nghiệp truyền sau, đặt giường giăng mối cho chế 
độ nhà Trần vĩ đại. Song, việc quy hoạch đất nước có Trần 
Thủ Độ làm, chốn phòng the có điều không vui. 


Xưa, đời trước của vua là người Mân (có chỗ nói là 
người Quê Lâm). Có người tên là Kinh, đến ở hương Tức 
Mặc, Thiên Trường, sinh ra Hấp, Hấp sinh ra Lý, Lý sinh 
ra Thừa, nhiều đời làm nghề đánh cá. 


Vua là con thứ của Thừa, mẹ họ Lê, sinh vào ngày l6 
tháng 6 năm Mậu Dân, Kiên GŒñ1a thứ 8 (1218). 


Vua mũi cao, mặt rồng giống Hán Cao Tổ. Lúc lên 
8 tuổi, làm chi hầu chính, Chi ứng cục Triều Lý, có chú 
họ là Trần Thủ Độ làm Điện tiền chỉ huy sứ, Vua nhân đó 
được vào hầu trong cung. Chiêu Hoàng thấy Vua thì thích. 
Ngày 12 (Mậu Dần), tháng 12 mùa đông năm Ât Dậu, nhận 
Chiêu Hoàng nhường vị, lên ngôi Hoàng đế, cải nguyên là 
Kiến Trung (ĐVSKTT §). 


Còn Tăng Sĩ Đức Thành, người Tống nghe Đại Việt 
có vua tu hành, rất ngưỡng mộ, nên đã tìm cách vượt biển 
đến Đại Việt để gặp được vua (Chân Nguyên - Thiền Tông 
Bản Hạnh). 
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Có lần gặp vua, Tăng sĩ Đức Thành hỏi: 


“Để vương ngộ đạo nhân duyên thế nào?””. 
Vua đáp: 


“Tôi với ông như hai cây, cùng có lứa. Đạo chỉ một mà 
thôi. Phóng ra thì càn khôn vô cùng, thu lại thì ở đầu sợi 
lông. Mỗi người đều có ngọc mình châu trên thân mình, 
mùa xuân đến thì hoa nở vậy ”. 


Bấy giờ Đức Thành phục sự ngộ đạo của vua. 


Do nhân duyên ấy, khiến cuộc gặp gỡ và cuộc đối thoại 
trong thiên thoại giữa hai vị xảy ra, vào một ngày khi vua 
Trân Thái Tông đên thăm chùa Chân GIáo. 


Đối thoại trong thiền thoại là sự đối thoại, giữa một 
thiền sư với một thiền sư hay giữa thiền sư với một môn hạ 
hay đối thoại mà không đối thoại øÌ cả, nên gỌI đối thoại 
trong thiền thoại. Thiền thoại như vậy có khi cũng được 
gọi là một công án hay một thoại đầu. 


Trong những cuộc đối thoại nảy, ngôn ngữ là những ân 
ngữ. Ấn ngữ qua ân ngữ; ân ngữ qua thi ca; ân ngữ qua hội 
họa, ân ngữ qua tiếng cười và khóc; ân ngữ qua tiếng la và 
hét; ấn ngữ có thể được biểu hiện qua cú đánh chết người, 
hay cái nhìn sắm sét hoặc có thể biểu hiện qua mọi hình 
thái, mọi động tác, nếu cần sử dụng như những phương 
tiện cuối cùng, để khai ngộ cho người đương cơ đạt đến sự 
giác ngộ, như giọt nước cuối cùng đồ vảo ly nước, để cho 
ly nước vỡ tràn ra. 
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Trong cuộc đối thoại và thiền thoại g1ữa vua Trần Thái 
Tông và Tăng nhân Đức Thành, tại chùa Chân Giáo, ngôn 
ngữ thi ca được vua Trân Thái Tông sử dụng như là những 
ân ngữ thâm sâu trong cuộc thiên thoại này. 

Tăng hỏi: 

“Thể Tôn vị ly Đâu Suất, dĩ giáng vương cung; 
VỊ xuất mâu thai độ nhân dĩ tất, thời như hà? `” 


(+ $ xã ##£Œl# + ở 
+: #!ê ä ^ 0, #t‡ n4) 
Nghĩa: 
Thế Tôn chưa rời Đâu Suất đã giáng sanh vương cung, 
chưa ra khỏi thai mẹ độ người đã xong là ý thê nào?. 
Vua đáp: 


“Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt 
Vạn lý vô vân vạn lý thiên `”. 


(+ f‡~] 
Š # & 8É X) 
Nghĩa: 


Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện 
Muôn dặm không mây muôn dặm trời. 
Câu hỏi của vị Tăng Đức Thành là dẫn ý từ kinh Hoa 
Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói: 
“Phật chưa rời cung trời Đâu Suất mà đã giảng sanh 
trong cung vua Tịnh Phạn, chưa ra khỏi thai mẹ mà việc 
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giáo hóa đã hoàn tất”. 

Phật chưa rời cung Đâu Suất mà đã giáng sanh trong 
cung vua Tịnh Phạn, chưa rời khỏi thai mẹ mà việc giáo 
hóa đã hoàn tất, là ý kinh muốn nói về bản thể và chiếu 
dụng từ nơi pháp thân thanh tịnh của Phật. 

Pháp thân của Phật là bản thể thanh tịnh thường trú bất 
sanh diệt, không có đến, không có đi, nhưng diệu dụng của 
pháp thân thì biến chiếu cùng khắp, nên chưa giáng sanh 
mà đã biến chiếu ở trong hoàng cung Tịnh Phạn, chưa rời 
thai mẹ mà muôn hạnh đã thanh tịnh tròn đây. Có mặt trong 
cung vua ngay nơi bản chất biến chiếu của tự tánh, và tròn 
đầy muôn hạnh thanh tịnh ngay nơi tự thể rỗng không và 
tịch nhiên các tưởng ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả và 
tịch nhiên ngay nơi các niệm ngã và phi ngã, pháp và phi 
pháp, nên chưa ra khỏi thai mẹ mà giáo hóa đã hoản tất. 
Hoàn tất ngay nơi tịch niệm. 


Với ý nghĩa một, mà chiếu dụng cùng khắp, truyền đi 
cùng khắp và tức thì, ngày nay với khoa học vật lý viễn 
khiến, vật lý hạ nguyên tử hoặc qua các kênh truyền hình 
và nền văn minh tin học hiện đại, ta có thể chứng minh và 
thấy không còn có gì khó hiểu. 


Vua Trần Thái Tông đã trả lời cho vị Tăng hai câu thơ: 
“Ngàn sông có nước ngàn trăng hiện 
Muôn dặm không mây muôn dặm trời ”. 
Trả lời như vậy, với ấn ý gì? Mặt trăng là ấn dụ cho 
pháp thân; ngàn sông là ân dụ cho sự biên chiêu của pháp 
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thân, ấy là thân ứng hóa tức thì hay thiên bách ức hóa thân 
tức thì, mà không cần chuyền đổi động thái. Pháp thân của 
Phật chỉ có một, nhưng ứng hóa thân của Phật, thì có thể 
biểu hiện với vô số hình tướng để hóa độ chúng sanh, bằng 
tâm nguyện đại bi mà không rời đương xử. 


Cũng vậy, trên không gian chỉ có một bầu trời hay một 
mặt trăng, nhưng ở dưới quả đất có bao nhiêu dòng sông, 
thì có bấy nhiêu ánh trăng chiếu hiện và có bao nhiêu lửa 
nước, thì có bấy nhiêu vầng mây tán tụ. 

Trăng trên không gian, hay bầu trời mênh mông là ân 
dụ cho pháp thân thanh tịnh soi chiếu cùng khắp, trăng 
hiện giữa ngàn dòng sông hay mây vạn dặm giữa bầu trời 
đều là dụ cho ứng hóa thân của Phật đến và đi; hiện và ấn, 
tùy theo duyên cơ cảm của chúng sanh với tâm lượng đại 
bi mà pháp thân của Phật liền chiếu dụng ứng hóa thân tức 
thì, mà pháp thân không hề lay động. Nghĩa là ở nơi nào 
có chúng sanh, thì ở nơi đó có ứng hóa thân của Phật biến 
chiếu đề hóa độ, dẫn lỗi đưa đường, khiến chúng sanh giác 
ngộ Phật tính, thoát ly khổ hải. 

Phật và chúng sanh không hai, mê là chúng sanh vả 
ngộ là Phật. Chúng sanh và Phật, mê và ngộ như vậy, khiến 
cho sự và lý viên dung nước với trăng vô ngại. 

Nên, Phật ứng hóa thân, vì duyên vào tâm đại bi mà 
biểu hiện giữa ngàn sai muôn khác, nhưng vẫn là một với 
Phật pháp thân, dung nhiếp bắt tức, bắt ly. 


Vì vậy, Phật chưa hề rời Đâu Suất mà đã có mặt trong 
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cung vua Tịnh Phạn và chưa ra khỏi thai mẹ mà vạn hạnh 
đã hoàn tât. Nên vua Trân Thái Tông nói: 
“Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt 
Vạn lý vô vân vạn lÿ thiên ”. 
Nghĩa: 
Ngàn sông có nước ngàn trăng hiện, 
Muôn dặm không mây muôn dặm trời. 
Tăng hỏi: 
“Ƒ† ly, vị xuất mông khai thị 
Dĩ ty, đĩ xuát sự nhược hà ”. 
(&ä+& H 2 P = 
É, đê Œ, th 3T) 
Nghĩa: 
Chưa rời, chưa ra nhờ chỉ dạy 
Đã rời, đã ra việc thê nào? 
Vua đáp: 
“Ván sinh nhạc đính đô lô bạch, 
Thủy đáo Tiếu, Tương nhát dạng thanh ”. 


(# + #41ã 3š đ 
2kK#l| xã n—4#)Ä) 
Nghĩa: 


Mây sinh đỉnh núi toàn màu trắng, 
Nước đến Tiêu Tương một dạng trong. 
Tăng nói, khi Thê Tôn chưa rời cung Đâu Suât, chưa 
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ra khỏi thai mẹ, việc ây đã hiêu, nhờ khai thị, còn khi Ngài 
đã rời khỏi cung Đâu Suât, đã ra khỏi thai mẹ rôi, thì việc 
ây là thê nào? 

Vua đáp: 


“Mây sinh đỉnh núi toàn màu trắng 
Nước đến Tiêu Tương một dạng trong”. 

Nghĩa là mây thì có nhiều màu, nhiều áng, nhưng sinh 
khởi từ đỉnh núi chỉ mang một màu sắc là trắng. Nước sông 
Tiêu hay nước sông Tương, tuy tên sông khác nhau, nhưng 
bản chất trong của nước hai con sông vẫn là một. 


Mây hay nước sông Tiêu, sông Tương là ân dụ cho 
ứng hóa thân của Phật. Đỉnh núi hay bản chất trong nơi 
nước của hai con sông là dụ cho pháp thân của Phật. Ứng 
hóa thân của Phật là tùy cơ cảm mà giáo hóa chúng sanh, 
nhưng vẫn đồng nhất với pháp thân của Phật, như mây sinh 
khởi từ đỉnh núi có nhiều loại, nhưng vẫn có chung một sắc 
màu là trăng và như nước, tuy có nhiều sắc màu khác nhau, 
nhưng khi chảy đến sông Tiêu, sông Tương, thì chúng có 
màu trong như nhau. 


Nên, từ nơi pháp thân thanh tịnh, từ nơi hạnh nguyên 
bô đê, đối với đức Thể Tôn, khi đang ở cung trời Đâu Suất 
hay đã xuất cung; khi đang ở trong thai mẹ hay đã xuất 
thai, thì việc xuất và ở của Ngài đều không có khác nhau. 
Xuất hay ở gì, pháp thân của Ngài cũng đều thanh tịnh; ở 
hay xuất thai gì, hạnh bồ đề của Ngài cũng đã hoản tất. Sự 
hoản tất ấy đã hoàn tất từ vô lượng kiếp, nên xử hay xuất, 
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trú hay ly của Ngài đều là tâm bồ đề, đều từ nơi đại nguyện 
bô đê. 
Vì vậy, Vua nói: 
“Mây sinh đỉnh núi toàn màu trắng 
Nước đến Tiêu Tương một dạng trong ”. 
Tăng hỏi: 
“TẾ lai sơn sắc tình, 
Vân khứ đông trung mình. 
Vĩ thậm ma ân hiện nhát nhưự ”. 
( sh & nã 
# +0) + 
Xu 4L 7ð lš #§ — 3m) 
Nghĩa: 
Mưa tạnh sắc núi quang 
Máy ải sáng trong động. 
An hiện nhất như là thể nào? 
Vua đáp: 
“Trừ thị ngã gia chân đích tử 
Thùy nhán cảm hướng lý đâu hành ”. 
(fê < #\ Z t9 ƒ 
TẾ À1 2# R47) 
Nghĩa: 


Trừ con đích chân thật nhà ta, 
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Ai dám hướng đẫu vào trong ấy?. 


Tăng hỏi, khi mưa tạnh, sắc nước sáng ra; khi mây tan 
thì hang động không tối, như vậy núi có mưa hay không 
mưa, hình sắc có khác nhau; động có mây và động không 
mây hiện tượng sáng tối có khác, như vậy ân hiện nhất như 
là thế nào? 


Ấn hiện là một hay là nhất như, cái thấy ấy là cái thấy 
của người đã vượt ra khỏi cách nhìn nhị nguyên, tiêu dung 
năng sở. Đối với cái thấy ấy, thì pháp. giới đều là nhất chơn 
và vạn hữu từ nơi chân như mà biểu hiện. Còn đối với 
người ý niệm nhị nguyên chưa dút, năng sở chưa tiêu, tự 
tha đôi ngã, thì mưa và tạnh khác nhau, mây tan hang động 
sáng là chuyện rõ ràng trước con mắt nhục nhãn. 

Còn đối với cái nhìn tuệ nhãn và pháp nhãn, thì hiện 
tượng là hiện tượng của bản chất và từ nơi bản chất, mà 
hiện tượng biểu hiện. Không có cái nhìn này, ta thấy núi, 
chỉ là núi và sông chỉ là sông, nhưng với cái nhìn tương tức 
của tuệ nhãn và pháp nhãn, thì núi có mặt trong sông và 
sông có mặt trong núi. Sông chưa từng là sông một mình 
và núi chưa từng là núi một mình. Chính cái thấy ấy là 
cái thấy vong ngã và vong ngã sở. Cái thấy ấy là cái thấy 
của những người con giác ngộ. Con của bậc giác ngộ thấy 
cái gì, thì thấy ngay nơi bản chất, còn không phải con của 
bậc giác ngộ, thì cái thấy của họ, khi nào cũng ở nơi sự 
phân biệt nhị nguyên, nên đối với kẻ mê lầm, nhị kiến chưa 
vong, thì vĩnh viễn không vén mặt tới nơi thực địa hay 
chân như được, nên vua nói: 
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“Jrừ con đích thật nhà ta 
Ai dám hướng đầu vào trong áy?”. 
Tăng hỏi: 
“Cổ kim vô đị lộ 
Đại giả cộng đồng đó. 
Bệ hạ tương vị đặc 
Đạo độc Thê Tôn ma? ”. 
(h2 .& X1 
‡.#‡ÈE]‡# 
IÉEMĐH# 
¡š Z++ ƒ 8) 
Nghĩa: 
Xưa nay không lỗi khác, 
Người đạt cùng chung đường. 
Bệ hạ có bảo răng, 
Thê Tôn một mình đắc đạo không? 
Vua đáp: 


“Xuán vũ vô cao hạ 
Hoa chỉ hữu đoản trường ” 
(C8 #&m T 
#4 #K) 
Nghĩa: 


Mưa xuân không cao thấp 
Cảnh hoa có ngăn đài. 
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Ở kinh Pháp Hoa, đức Phật đã đưa ra ví dụ Dược Thảo, 
để dụ cho pháp của Phật chứng ngộ và trình bảy cho chúng 
sanh với tâm từ bi bình đăng. Nhưng do căn cơ, hoàn cảnh, 
trình độ, nhân duyên chúng sanh sai biệt mà tiếp nhận pháp 
và cảm nhận tâm từ bị của Phật có sai biệt khác nhau. Và 
dù có sai biệt, cao thấp thế nào đi nữa, thì với tâm từ bị, 
đức Phật vẫn sử dụng những phương tiện thuyết pháp thích 
hợp, để nhiếp hóa đưa những căn cơ sai biệt của chúng 
sanh về một điểm chung, đó là Phật Đạo. Vì sao? Vì hết 
thảy chúng sanh đều có Phật tánh, nên Phật Đạo tất cả đều 
được dự phân, hoặc nhanh hoặc chậm, chứ không có việc 
độc tôn thành Phật. 

Đây là chủ ý của người hỏi và Vua đã trả lời câu hỏi rất 
chính xác, khi Vua nói: 

“Mưa xuân không cao thấp 
Cành hoa có ngắn dài ”. 


Mưa xuân thì bình đăng, không cao thâp gì cả, nhưng 
vì cành hoa có ngăn dài, sự tiêp nhận mưa xuân có khác 
nhau. 


Mưa xuân là dụ cho Phật tính. Phật tính không có cao 
thấp gì cả, Phật tính ở nơi hết thảy chúng sanh đều bình 
đăng. Và mưa xuân cũng dụ cho tâm từ bi của Phật trong 
khi thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Tâm từ bi của Phật là 
tâm bình đẳng, không thiên ái, không phân biệt, không kỳ 
thị, nhưng do nhân duyên, nghiệp chủng của chúng sanh 
mà có trước sau, cao thấp sai biệt. 
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Vì vậy, câu trả lời của Vua với người hỏi vừa thi vị, 
vừa ân dụ và vừa chính xác biêt bao! 
Tăng hỏi: 
“Nhân nhân bản tự nhân nhán cụ 
Cả cá nguyên lai cả cả viên 
Vĩ thậm ma, Thê Tôn nhập sơn tu đạo? ”. 
(^XZ^^+# 
ñ] ñ 7 2# ñq ñ | 
%*#'# A^h123š ) 
Nghĩa: 
“Người người vốn tự người người đủ 
Kẻ kẻ xưa nay kẻ kẻ tròn. 
Vì sao Thê Tôn vào núi tu hành? ”. 
Ở kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng khi kiến tánh, 
Ngài nói: “Nào ngờ đâu tự tánh của ta vôn đủ,... ” 
Tánh giác ngộ ấy, ai cũng đầy đủ, vì sao Thế Tôn còn 
vào núi đê tu hành làm gì nữa? 
Vua đáp: 
“Kiếm vị bất bình khai bảo hạp 
Dược nhân liệu bệnh xuất Kim bình ”. 
(ôi #u £-Ƒ BỊ Ä 
3š H J#š2ñ th +#U) 
Nghĩa: 
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Kiếm vì bất bình mở hộp báu 
Thuốc do trị bệnh ra bình vàng. 

Kiếm và thuốc là dụ cho Phật tính. Kiếm rút ra khỏi 
hộp, thuốc ra khỏi bình vàng là dụ tâm đại bi của Phật. Phật 
tánh ai cũng vốn có, ai ai cũng vốn đầy đủ. Phật cũng vậy. 
Nhưng, Phật do tâm từ bị, thấy trong tâm chúng sanh có 
Phật tính, mà không nhận ra, nên tạo nghiệp ác, sống mê 
lầm, đắm chìm trong biển khổ đau sinh tử, nên Phật khởi 
vận tâm đại từ bị, sử dụng phương tiện thị hiện đản sanh, 
xuất gia, thành đạo thuyết pháp độ sanh, thị hiện Niết bàn 
để giáo hóa chúng sanh, chỉ cho họ biết Phật tính ở nơi 
chính họ và khuyến khích nên quay trở về nương tựa và 
sống với Phật tính Ấy, nhận được gia tài giác ngộ, tức thì 
thoát ly khổ đau sinh tử, thoát ly thân phận của kẻ cùng tử, 
mà phẩm Tín giải ở trong kinh Pháp Hoa đã ví dụ. 

Nên, việc thị hiện đản sanh, xuất gia, thành đạo thuyết 
pháp thị hiện Niết bàn của đức Phật, ví như kiếm rút ra 
khỏi hòm báu, thuốc đưa ra khỏi bình vàng vậy. 

Do đó, Vua nói: 

“Kiếm vì bất bình mở hộp bảu 
Thuốc do trị bệnh ra bình vàng ”. 

Tăng hỏi: 

“Nhãn trung hưu trước tiết 
Nhục thượng mạc oan sang. 
Đắc như học nhân phận 
thượng hữu tu chứng ma ”. 
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(IE '?‡#-3t:/ñ 
BỊ _L S |JÊ 
đ†4n#t^2 
+312#8) 
Nghĩa: 
Trong mắt thôi để bụi 
Trên thịt chớ khoét nhọt. 
Trên phân người học đạo, 
Có chô tu chứng không? 
Mắt không bụi là mắt vô bệnh, nên cái thấy không bị 
nhòe. Nêu con mắt bị dính bụi là con mặt bị bệnh, nên cái 
thây bị nhòe, khiên thây giữa hư không có hoa đôm. 
Thịt đang lành thì không nên khoét. Nếu khoét sẽ bị 
nhức đau. Ý nói: Phật tính vốn viên mãn, trọn vẹn, như 
mắt vô bệnh, như thịt lành lặn, không cân phải sửa soạn tô 
bôi gì thêm. 
Như vậy, đối với người học đạo, tu đạo có chỗ sở đắc, 
sở chứng không? 
Vua đáp: 
“Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý 
Bạch vấn xuát tụ bản võ tâm  . 
(z7 T h3È# & 
é # Hình E &nš) 

Nghĩa: 
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Nước chảy xuống non không có ÿ, 
Máy ra hang núi vốn vồ tám. 

Nước chảy, mây bay là nói các pháp xưa nay tự nhiên 
như nhiên như vậy, chính nó cũng không cân dụng công 
và cũng không cân ai phải nhọc công với nước chảy mây 
bay cả. 

Cũng vậy, Phật tính hay giác tính nơi chúng sanh xưa 
nay vôn như vậy, không do tu mà được và cũng không phải 
không tu mà mât. Được hay mât không dính gì đên Phật 
tính cả. Hê đủ duyên thì Phật tính biêu hiện mà không đủ 
duyên, thì Phật tính ân tàng. 

Nên, Vua trả lời: 

“Nước chảy xuống non không có ý 
Máy ra hang núi vốn vồ tám `. 
Tăng 1m lặng. 
Vua nói: 
“Mạc vị võ tâm vân thị đạo 
Vô tâm do cách nhát trùng quan ”. 
(Si &n < ⁄i§ 
#t 3l lá — # |) 

Nghĩa: 

Chớ bảo không tâm đáy là đạo 
Không tâm còn cách một lớp rào. 


Vô tâm mà ở trong trạng thái của định vô tâm, thì 
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vô tâm ấy không phải là đạo. Vì ở trong trạng thái này ý 
thức chỉ tạm thời ngưng lăng, đôi với các thức tâm như 
nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, nhưng 
những tập khí vô minh phiên não vân còn hành hoạt ở nơi 
thức Mạt-na và thức A-lại-da, nên vô tâm ây không phải là 
đạo. 

Vì vậy, Vua nói: 

“Chớ bảo không tâm đáy là đạo 
Không tâm còn cách một lớp rảo `. 
Tăng nói: 
“Ư tâm kỷ vô 
Hoán thậm ma tác trùng quan ”. 
(^\¿2+& 1ã J JŠ †E # hãi ) 
Nghĩa: 
Nơi tâm đã không, 
nói chỉ một lớp rào}. 

Vô tâm do ngủ say hay vô tâm ở trạng thái vô tâm 
định, vô tâm ây chưa phải là đạo, vì những tập khí vô minh 
phiên não đang ngủ ngâm ở trong thức A-lại-da. 

Nên, khi đủ duyên thì ngã tưởng, nhân tưởng, chúng 
sanh tưởng, thọ giả tưởng, pháp tưởng, phi pháp tưởng 
đêu khởi hiện, khiên cho tâm châp ngã, châp pháp vân còn 
nguyên vẹn như xưa. 


Do đó, vua nói: 
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“Chớ bảo không tâm là đạo 
Không tâm còn cách một lớp rảo ”. 


Còn nếu vô tâm đích thật là đạo, thì tâm ấy là tâm 
hoàn toàn sáng suôt, rông lặng. Sáng suôt không còn bị 
phiên não làm chướng ngại, nên tâm ây là Niệt bàn tuyệt 
đôi; và rông lặng, vì tâm ây không còn bị các sắc uân, thọ 
uân, tưởng uân, hành uân và thức uân khuây động. Tâm ây 
là tâm toàn giác; là tâm chánh biên giác. Tâm ây là Phật. 
Tâm ây không bị bât cứ một lớp rào vô minh châp ngã nào 
ngăn cản. 

Nên Tăng nói: 

“Nơi tâm đã không 
Nói chỉ một lớp rào ”. 

Và Vua đáp: 

“Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý 
Bạch vấn xuát tụ bản võ tâm  . 
(#7) 3È 8 

é # hìm £ 4s) 

Nghĩa: 

Nước chảy xuống non không có ÿ 
Máy ra hang núi vốn vồ tám. 

Vua lặp lại câu này, là muốn nói với Tăng rằng, đúng 
vô tâm đích thật, thì chăng bị ngăn cách bởi một lớp rảo. 
Vô tâm hay tâm rông lặng ây, có trước khi trời đât có và 
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thường nhiên khi trời đất biến đổi vô thường. Vô tâm là 
tâm rỗng lặng phiền não, tâm vô lậu, vô vi, tâm tự nhiên 
như nhiên, không còn khởi hiện các tưởng để tác nghiệp, 
không còn khởi hiện phiên não để buộc ràng và không còn 
khởi hiện vô minh để tự ám hại, tâm ấy là vô tâm. Tâm ấy 
là đạo. 


Phật từ nơi tâm ấy mà thị hiện đản sanh, thị hiện xuất 
gia, thị hiện thành đạo giáo hóa chúng sanh và thị hiện Niết 
bàn. Tất cả những gì Phật làm, Phật nói, Phật biểu hiện đều 
là đạo. Đạo thì không cần phải tác ý, phải hữu ý. Tác ý thì 
nghiệp khởi; hữu ý thì thị phi sanh và vô minh phiền não 
khởi. 

Vì vậy, Vua nhắc lại: 


“Nước chảy xuông non không có ÿ 
Máy ra hang núi vốn vồ tám `. 


Đối thoại đến chỗ không còn gì nữa để đối thoại và 
thiên thoại cũng đã đên chỗ ngôn cùng ý tuyệt. 


Nên, Tăng vô đôi và Vua vô thoại. 
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KHÔNG CÓ GÌ TUYỆT ĐỐI CẢ 


Sống ở trong đời này, bạn đừng đòi hỏi tuyệt đối ở nơi 
hành xử của những người khác đối với bạn. Bạn nên chấp 
nhận sự tương đối từ những người khác để sống, thì những 
hạnh phúc trong đời sống của bạn sẽ có được ngay trong 
tầm tay và có ngay trong đời sống này. 


Hướng tới cái tuyệt đối để sống, bạn sẽ nhận lấy sự 
thất vọng ngay trong cuộc sống này. Nêu bạn biết chấp 
nhận cái tương đối để sống, bạn sẽ có niềm tin tưởng cũng 
như hạnh phúc ngay trong đời sống này. 


Bạn biết không! Sống là hỗ tương. Hỗ tương giữa cái 
này và cái kia; giữa người này và người kia; giữa thế giới 
này và thế giới kia; và ngay giữa đời này và đời kia. 

Sống là hỗ tương, nên sống là tương đối. Vì vậy, nên 
ở trên đời không có ai có một đời sông tuyệt đối cả. Sống 
tuyệt đối là sống không còn lầm lỗi và sống tuyệt đối là 
sống mà không chết hay chết mà không còn tái diễn trở lại. 


Nhưng, sống ở trong đời không có ai sống mà không 
chêt và cũng không có cái gì chêt mà không tái diễn trở lại 
dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác. 

Bạn hãy nhìn kỹ vào những người mà bạn tôn quý vả 
yêu thương nhât, thì bạn sẽ thây ngay trong họ vân còn có 
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những lầm lỗi, vẫn còn có những gì không phải là tuyệt 
đối. Nên, những cái dễ thương ở nơi những người mà bạn 
đang tôn quý ấy, chỉ là những cái dễ thương tương đối thôi 
mà! 

Và bạn hãy nhìn kỹ vào những người mà bạn đang thù 
ghét nhất, thì bạn cũng sẽ thấy ở trong họ vẫn có những 
cái thật dễ thương đang tiềm ẩn. Nên, những cái dễ ghét, ở 
nơi những con người mà bạn đang thù ghét ây, cũng chỉ là 
những cái đễ ghét tương đối. 

Với cái thấy ấy, giúp cho ta có những cảm giác dễ 
chịu khi tiếp xúc với những người dễ thương và không 
dễ thương. Đối với những người dễ thương, thì “cái thấy 
không có gì tuyệt đối cả”, sẽ giúp cho ta tránh và thoát ra 
được những nhiệt tình không cần thiết; và đối với những 
người không dễ thương, thì “cái thấy không có gì tuyệt đối 
cả”, cũng giúp cho ta tránh và thoát ra được những thù ghét 
thậm tệ và quá đáng. 


Cuộc sống của mỗi chúng ta, thoát ra được cái nanh 
vuốt dễ thương và không dễ của nhận thức, của tư duy và 
của hành xử, giữa ta với mọi người, thì những cảm giác dễ 
chịu của ta mỗi ngày sẽ tăng lên, hạnh phúc của mỗi chúng 
ta sẽ có mặt từ đó và cũng từ đó mà tuổi thọ của mỗi chúng 
ta lại được tăng lên. 

Tuôi thọ của mỗi chúng ta được nuôi dưỡng từ những 
cảm giác dễ chịu và hạnh phúc của mỗi chúng ta được nuôi 
dưỡng và tăng trưởng từ “cái thấy không có cái gì tuyệt đối 


22% 


ca.. 
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